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	Số: 2678/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH, CÔNG AN CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 220/TTr-CAT-PV01, ngày 14/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Công an cấp huyện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký.

- Giao Công an tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trong tháng 12/2019.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh và niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và trên Trang Thông tin điện tử của địa phương; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Phạm Anh Qúy;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (H. Thành 45b)
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Khánh


PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH, CÔNG AN CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2678/QĐ-UBND, ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I
	TTHC CẤP TỈNH
	
	
	
	

	a)
	Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh thư nhân dân

	1
	Cấp Chứng minh thư nhân dân (9 số)
	- Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình
	Không
	- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng tỏng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	2
	Cấp đổi Chứng minh thư nhân dân (9 số)
	- Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình
	- Không quá 9.000đ/ lần cấp.

- Tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% mức thu quy định đối với cấp Chứng minh nhân dân tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc.
	- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng tỏng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	3
	Cấp lại Chứng minh thư nhân dân (9 số)
	- Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình
	- Không quá 9.000đ/ lần cấp.

- Tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% mức thu quy định đối với cấp Chứng minh nhân dân tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc.
	- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng tỏng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	b)
	Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân

	1
	Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	Không
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	2
	Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	Không
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	5
	Đổi thẻ Căn cước công dân
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	Không
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	6
	Cấp lại thẻ Căn cước công dân
	15 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	7
	Xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	Không
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	8
	Xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	Không
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	9
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
	Không
	- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	c.
	Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu

	1
	Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	02 ngày làm việc
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	2
	Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	02 ngày làm việc
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	3
	Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	02 ngày làm việc
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	4
	Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	02 ngày làm việc
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	5
	Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
	02 ngày làm việc
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	Không
	- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
- Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	d
	Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	07 ngày làm việc
	Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
	300.000 đồng/lần
	- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	2
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	07 ngày làm việc
	Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
	300.000 đồng/lần
	- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	07 ngày làm việc
	Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
	300.000 đồng/lần
	- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	II
	TTHC CẤP HUYỆN
	
	
	
	

	a)
	Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh thư nhân dân

	1
	Cấp Chứng minh thư nhân dân (9 số)
	- Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	Không
	- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng tỏng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	2
	Cấp đổi Chứng minh thư nhân dân (9 số)
	- Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	- Không quá 9.000đ/ lần cấp.

- Tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% mức thu quy định đối với cấp Chứng minh nhân dân tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc.
	- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng tỏng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	3
	Cấp lại Chứng minh thư nhân dân (9 số)
	- Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Đối với công dân ở các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	- Không quá 9.000đ/ lần cấp.

- Tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo và các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% mức thu quy định đối với cấp Chứng minh nhân dân tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh.

- Các trường hợp không phải nộp lệ phí: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban dân tộc.
	- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

- Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

- Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng tỏng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	b)
	Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân

	1
	Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Tại quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 07 ngày làm việc;

Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	Không
	- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	2
	Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Tại quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 07 ngày làm việc;

Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	Không
	- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	3
	Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân
	Tại quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 07 ngày làm việc;

Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	Không
	- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	4
	Xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Tại quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 07 ngày làm việc;

Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	Không
	- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	5
	Xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Tại quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 07 ngày làm việc;

Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	Không
	- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	6
	Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
	Tại quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không quá 07 ngày làm việc;

Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	Không
	- Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCA, ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công An.

	c)
	Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	300.000/lần
	- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	2
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	07 ngày làm việc
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	300.000/lần
	- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	07  ngày làm việc
	Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
	300.000/lần
	- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.
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Phén III.
NOI DUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH THAM QUYEN GIAI
QUYET CUA CONG AN TINH, CONG AN CAP HUYEN

(Ban hanh keém theo Quyét dinh s?0A’ 2678 /OD-UBND ngay28 thdng 11 nam 2019 cua
Chu tich Uy ban nhdn dan tinh Hoa Binh)

A. THU TUC HANH CHINH CAP TINH

I. Linh vuc cip, quén 1y ching minh thw nhan din

1. Thii tuc cAp Chirng minh nhan dan (9 sd)

1.1. Trinh ty thuc hién

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh ctia phap luat.

Budc 2: Nop hd so dé nghi cidp Ching minh tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong tinh Hoa Binh.

Can bd tiép nhan hd so:

I§iém tra hd so, d(‘)irchié'u thong tin cong dan ké khai véi thong tin cia cong dan
trong s6 ho khau va cac gidy to lién quan:

- Trudng hop ho so khong du diéu kién thi khong tiép nhan va tra 161 bang van ban
cho cong dan, néu 10 1y do khong ti€p nhan.

- Trudng hop ho so du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh xc thi huéng
dan cong dan di€u chinh bo sung, ké khai lai.

- Truong hop ho so di dicu kién, thu tuc thi tién hanh in van tay vao to khai va chi
ban, chup anh chan dung cua cong dan, thu 1€ phi theo quy dinh, viét gidy hen tra két qua
cho cong dan.

Budc 3: Tra Chimg minh nhan dan cho cong dan.

1.2. Cach thirc thue hién: Truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh
Hoa Binh.

1.3. Thanh phan ho so

a) Thanh phan ho so

- S6 ho khau,

- Anh chan dung,

- Pon d& nghi cap CMND: Cé dan anh cia nguoi Xin cap Chung minh nhan dan
dong dau giap lai ciia Truong Coéng an xa, phuong, thi tran noi cong dan dang ky ho
khau thuong tro;

- To khai Chimg minh nhan dan;
- Chi ban.

b) §6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.
1.4. Thoi han giai quyét
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- DBéi véi cong dan ¢ thanh phd, thi x4 khong qua 7 ngay lam viéc.

- Bdi véi cong dan & cac huyén mién nai viing cao, bién gidi, hai dao khong qué 20
ngay lam vigc.

- Bbi vé6i cong dan & cac khu vue con lai khong qua 15 ngay 1am viéc.

1.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir du 14 tudi
trd 1€n, dang cu tra trén lanh thé Viét Nam.

1.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh

- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Cong an tinh

- Co quan truc tiép thyc hién: Phong Canh sat Quan 1y hanh chinh vé trat tu x3 hoi
- Cong an tinh.

1.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Cap Chirng minh nhéan dén.

1.8. Lé phi: Mién phi (Khong bao gdm tién anh ctia nguoi dugc cap Ching minh
nhan dan).

1.9. Tén méiu don, miu to khai:

- Pon dé nghi cap Chimg minh nhan dan.

1.10. Yéu céu, diéu Kkién thwe hién thi tuc hanh chinh

Péi tugng tam thoi chua dugce cap Ching minh nhan dan:

- Nhiing nguoi dang bi tam giam, dang thi hanh an phat tu tai trai giam; dang chap
hanh quyét dinh dwa vao Truong gido dudng, co so giao duc bat budc, co s¢ cai nghién
bat buoc.

- Nhiing nguoi méc bénh tim than hodc mot bénh khac lam mat kha nang diéu
khién hanh vi cia minh.

1.11. Can cw phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 ctia Chinh phu vé Chimg minh
nhan dan;

- Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP ngay 19/11/2007 ctia Chinh phi sira doi, bo sung
mdt sO Dieu cua Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phu vé
Chirng minh nhéan dan.

- Nghi dinh s6 106/2013/ND-CP ngay 17/9/2013 ctia Chinh phu stra doi, bo sung
mot s6 Diu cua Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phu vé
Chung minh nhan dan da dugc sua doi, bd sung bang Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP
ngay 19/11/2007 ctia Chinh phu.

- Thong tu s6 04/1999/TT-BCA(C13) ngay 29/4/1999 cuia B6 Cong an hudng dan
chi tiét mot s6 quy dinh cia Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cia Chinh
phu vé Chirng minh nhan dan.

- Quyét dinh sb 998/2001/QD-BCA(C11) ngay 10/10/2001 ctia B6 Cong an vé
viéc ban hanh cac biéu méu sir dung tong cong tac quan 1y hanh chinh vé trat ty xa hoi.

- Thong tu s6 02/2014/TT-BTC ngay 02/01/2014 ctua B¢ Tai chinh hudng dan vé
phi va 18 phi thudc tham quyén quyét dinh cia Hoi dong nhan dan tinh, thanh phé truc
thudc Trung uwong.
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Mau CMNDO1 ban hanh kém theo
Thong tur s6 05/2014/TT-BCA ngay 22/01/2014

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

Anh chan dung | DPON DPE NGHI CAP/POI/CAP LAI CHUNG MINH NHAN DAN

3cm x 4cm

KINh GUEI: ...
HO A 81 KNAT ST
HO VA 181 01 KNAC (MU CO) sttt
Ngay, thang, nam sinh............ A A ; G161 tinh (Nam/NT): e

S6 CMND di dugc cap™:

CAp NgAy: ... T [ INOT CAP: ettt
DAN t0C: ... TON GIAO: ...t
NOT AANG KY KNAT SINNT .o
QUE UAN ..
Noi thuong tra:

NEHE NGHIGP: .o Trinh d6 hoc van............

HO VA BN CNa Y e
HO VA 811 TN1C Y ettt
HO VA 181 VO (CHONE) ™M sttt
Hb so ho khau so.......... S6 dang ky thuong tra so......... ;T $O% S6 dién thoai:..
T6i dé nghi dugc cAp/doi/cap lai CMND, I d0™: ...t
T6i (c6/khong ) dé nghi dugc xac nhan s CMND (9 s6) da duoc cap™®.

T6i xin cam doan nhiing thong tin trén 1a ding su that, néu sai toi hoan toan
chiu trdch nhiém trudc phap luat./.

cevese, NEAY veveensthANG.eesendm... ... ... cevnreenn, NQAY vevnesent hANGeevienaeeesnam... ... ...
Truwdomg Cong an xi, phwong, thi tran © Ngwdi lam don

(K, ghi rd ho tén va déng déu) (KY, ghi 16 ho tén)

Ghi chii: - ": Ghi chi in hoa cii déu.

- Ghi sé chitng minh nhén dan da dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach
chéo).

). Ghi mét trong cdc triong hop: cap; doi (tir CMND 9 s6 sang 12 s6; hét thoi han sir dung; thay déi ho,
tén, chiv dém, ngay, thang, nam sinh; thay déi noi thuong trii; thay doi dic diém nhdn dang, CMND hong), cdp lai
(mat CMND).

- (4): Ghi “c6” hodc “khéng” yéu cau dwoc cdp gidy xdc nhdn s6 CMND (9 sé) da dwoc cdp lan gan nhdt.

- (5): Truong Cong an xd, phwong, thi tran xdc nhdn doi véi truong hop cdp lai CMND. Xdc nhdn ¢ gid tri
trong thoi han 60 ngay, ké tir ngay Cong an xd, phuong, thi tran noi thuong trii ciia cong dan xac nhan.

- CMND la viét tit ciia Chirng minh nhdn dan./.

KET QUA XAC MINH
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Do1 Tang thu can cudce cong dan - Phong PCO6 tra 161 két qua doi chi€éu xadc minh
vo1 ho so goc (c6 hodc khong ¢6 ho so goc, néu cé hd so goe thi cd ndi dung gi

khéc vai to khai CMND kem theo?)

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.................

.................

.................

.................

............................... , ngay.......thdng..........nam.......... Can b tra ciru
.......................................................................................................... (6) (K)}’ ghl 70 ho [én)

(Ky, ghi ro ho tén)

(6): Boi truong Doi Tang thu can cude cong dan Phong PC64.

- To khai Chirng minh nhan déan.

(Ma so, ma vach mot TO KHAI
chiéu) CHUNG MINH NHAN DAN
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17.

Anh chan dung
4cm x 6cm

Miu CMNDO2 ban hanh
kém theo TT sb
05/2014/TT-BCA ngay
22/01/2014






1. HO VA t€1 KNAT SINN:.....oooooooeeeeeeeeeeee oo meeee e

2. HO VA 81 G01 KNAC (BT COY: sttt

3. Ngay, thang, nam sinh: 4.G101 tiNh: e

7. NOT AANEG KY KNAT STNN oo
8 QUE U ..o
9. Noi thuong tra :

10. Nghe nghi8P: s 11. Trinh @0 NOC VAN e
12 S0 GBI TROBI e

13. S6 CMND di dugc cap:

CAp NGAY: oo ) A NOT CAP: e
T4, HO VA T CRA:......ooooooeeeeesee s

15. HO VA t€N Moo
16. HO VA L8N VO (CRONE) .ottt

19. LO@i CAP: oo 20. Cap lan thu........... 21.Don vilap TK:..
Cai phai Tro phai Giira phai Nhan phai Ut phai
Cdi trdi Tré trai Gilta trai Nhan tréi Ut tréi
4 ng6n chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can b kiém tra K TOUT O , ngay
(Ky,ghirohotén) ...l 717778 nam........

Nguwoi khai ky, ghi rd ho tén
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2. Thii tuc cap d6i Chirng minh nhan dan (9 sd)

2.1. Trinh ty thue hién

Budce 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phap luat.

Budc 2: Nop ho so dé nghi cap doi Chimg minh tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong tinh Hoa Binh.

Can bd tiép nhan hd so:

I§iém tra hd so, déi,chié'u thong tin cong dan ké khai véi thong tin cia cong dan
trong s6 ho khau va cac giay to lién quan:

- Trudng hop hd so khong du diéu kién thi khong tiép nhan va tra 16i bang van ban
cho cong dan, néu ro Iy do khong tiép nhan.

- Truong hop ho so du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh xac thi hudng
dan cong dan di€u chinh bo sung, ké khai lai.

- Trudng hop ho so di diéu kién, thu tuc thi tién hanh in van tay vao to khai va chi
ban, chup anh chan dung cua cong dan, thu 1¢ phi theo quy dinh, viét gidy hen tra két qua
cho cong dan.

Budce 3: Tra Chirng minh nhéan dan cho cong dan.

2.2. Cach thire thue hién: Tryc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh
Hoa Binh.

2.3. Thanh phan hd so

a) Thanh phan hé so

- S6 ho khéu;

- Anh chén dung;

- Bon dé nghi cap d6i CMND: C6 dan anh cua nguoi xin cap Chung minh nhéan
dan dong dau giap lai cua Truong Cong an x4, phuong, thi tran noi cong dan dang ky ho
khau thuong tra;

- To khai Chirng minh nhan dan;

- Chtrng minh nhéan dan cfi.

- Chi ban.

b) §6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.

2.4. Thoi han giai quyét

- Bdi véi cong dan & thanh phd, thi xa khong qua 7 ngay lam viéc.

- Bdi véi cong dan & cac huyén mién nai viing cao, bién gidi, hai dao khong qua 20
ngay lam viéc.

- DBdi véi cong dan & cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay 1am viéc.

2.5. P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tur du 14 tudi
trg 1€n, dang cu tra trén 1anh thé Viét Nam.

2.6. Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Cong an tinh
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- Co quan truc tiép thyc hién: Phong Canh sat Quan 1y hanh chinh vé trat tu xa hoi
- Cong an tinh.

2.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh: Cip Ching minh nhén dan.

2.8. L¢ phi:

- Khong qua 9.000d/ 1an cép.

- Tai cac x4, thj trAn mién nui, bién gid1, hai ddo va cac khu vuc khéac, mire thu ap
dung t6i da bang 50% muc thu quy dinh ddi véi cip Chimg minh nhan dén tai cdc quén
ctia thanh phé tryc thudc Trung wong hodc phudng nodi thanh cia thanh phd thude tinh.

- Cac trudng hop khong phai ndp 1é phi: BS, me, vo (hoic chdng) cua liét sy; con
dudi 18 tudi cua liét s¥; thuong binh, con dudi 18 tudi cta thuong binh; cong dan thudc
x4, thi trin viing cao theo quy dinh ciia Uy ban dén toc.

2.9. Tén méu don, miu to khai:

- Pon dé nghi cap Ching minh nhan dan.

2.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh

Poi tuong tam thot chua dugce cép Chirng minh nhéan dan:

- Nhiing ngudi dang bi tam giam, dang thi hanh 4n phat tu tai trai giam; dang chap
hanh quyét dinh dua vao Trudng gido dudng, co so gido duc bat budc, co so cai nghién
bat budc.

- Nhitng nguoi méc bénh tdm than hodc mot bénh khac 1am mat kha nang diéu
khién hanh vi ctia minh.

2.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cta Chinh phii vé Chimg minh
nhan dan;

- Nghi dinh s 170/2007/ND-CP ngay 19/11/2007 ctia Chinh phu stra ddi, bo sung
mot sé Piéu cua Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 ctia Chinh phi vé
Chirng minh nhéan dan.

- Nghi dinh s6 106/2013/ND-CP ngay 17/9/2013 ctia Chinh phu stra doi, bo sung
mot sé Piéu cua Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 ctia Chinh phu vé
Chtng minh nhan dan di duoc stra d6i, bd sung bang Nghi dinh sé 170/2007/ND-CP
ngay 19/11/2007 cia Chinh phu.

- Thong tu s6 04/1999/TT-BCA(C13) ngay 29/4/1999 cua Bo Cong an huéng dan
chi tict mot sé quy dinh ctia Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 ctia Chinh
phu vé Chirng minh nhan dan.

- Quyét dinh s6 998/2001/QD-BCA(C11) ngay 10/10/2001 ciia B6 Cong an vé
viéc ban hanh cac biéu mau sir dung tong cong tac quan Iy hanh chinh vé trat tu xa hoi.

- Thong tu s6 02/2014/TT-BTC ngay 02/01/2014 ctia Bo Tai chinh huéng dan vé
phi va 18 phi thudc tham quyén quyét dinh cua Hoi dong nhan dan tinh, thanh phé truc
thudc Trung wong.
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Mau CMNDO1 ban hanh kém theo
Thong tur s6 05/2014/TT-BCA ngay 22/01/2014

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

Anh chandung | DPON DPE NGHI CAP/POI/CAP LAI CHUNG MINH NHAN DAN

3cm x 4cm

KINh GUEI: ...
HO A 81 KNAT ST
HO VA 181 01 KNAC (MBI CO) sttt
Ngay, thang, nam sinh............ A T — ; G161 tinh (Nam/Nte): e

S6 CMND di dugc cap™:

CAp Ngay: ... T S INOT CAP: sttt
DAN tOC: s TON GIAO: ...t
NOT AANG KY KNAT STNN: .o
QUE UAN ..
Noi thuong tru:.

NEHE NGHIGP: .o Trinh d6 hoc van............

Ho va tén O e
HO VA 811 IN1E ettt
HO VA 181 VO (CHONE) ™M ettt
Hb so ho khau so......... S6 dang ky thuong tra sé......... ;T SO S6 dién thoai:..
T6i dé nghi dugc cAp/d6i/cap lai CMND, I d0™: ..o
T6i (c6/khong ) dé nghi dugc xac nhan s CMND (9 s6) da duoc cap™®.

T6i xin cam doan nhiing thong tin trén 1a ding su that, néu sai toi hoan toan
chiu trach nhiém truéc phap luat./.

cevese, NEAY veveensthANG.eesendm... ... ... cevnreenn, NQAY vevnesent hANGeevienaeeesnam... ... ...
Truwdomg Cong an xi, phwong, thi tran © Ngwoi lam don

(K, ghi rd ho tén va déng déu) (KY, ghi 16 ho tén)

Ghi chii: - ": Ghi chi in hoa cii déu.

- Ghi sé chitng minh nhén dan da dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 56 thi 3 6 cudi gach
chéo).

). Ghi mét trong cdc treong hop: cap; doi (tir CMND 9 s6 sang 12 s6; hét thoi han sir dung; thay déi ho,
tén, chiv dém, ngay, thang, nam sinh; thay déi noi thuong trii; thay doéi dic diém nhan dang, CMND hong), cdp lai
(mat CMND).

- (4): Ghi “c6” hodc “khéng” yéu cau dwgc cap gidy xdc nhin s6 CMND (9 s6) da dwoc cdp lan gan nhat.

- (5): Truong Cong an xd, phwong, thi tran xdc nhdn doi voi truong hop cap lai CMND. Xdc nhdn ¢ gid tri
trong thoi han 60 ngay, ké tir ngay Cong an xa, phuong, thi tran noi thuong trii ciia cong dan xac nhan.

- CMND la viét tit ciia Chirng minh nhdn dan./.

KET QUA XAC MINH
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Doi Tang thu cian cudc cong dan - Phong PCO6 tra 101 két qua ddi chiéu xac minh
vo1 ho so goc (c6 hodc khong ¢6 ho so goc, néu cé hd so goe thi cd ndi dung gi
khéc vai to khai CMND kem theo?)

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

............................... , ngay........thang........nam...... Can b tra ciru

.......................................................................................................... (6) (Ky, ghi ro ho tén)
(Ky, ghi r6 ho tén)

(6): Boi truong Doi Tang thu can cude cong dan Phong PC64.

- To khai Ching minh nhan dan.

(Ma so, ma vach mot TO KHAI 17.
chiéu) CHUNG MINH NHAN DAN
Anh chan dung
4cm X 6cm
MAu CMNDO2 ban hanh

kém theo TT sb
05/2014/TT-BCA ngay
22/01/2014
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1. HO VA t€1 KNAT SINN:.....oooooooeeeeeeeeeeee oo meeee e

2. HO VA 81 G01 KNAC (BT COY: sttt

3. Ngay, thang, nam sinh: 4.G101 tiNh: e

7. NOT AANEG KY KNAT STNN oo
8 QUE U ..o
9. Noi thuong tra :

10. Nghe nghi8P: s 11. Trinh @0 NOC VAN e
12 S0 GBI TROBI e

13. S6 CMND di dugc cap:

CAp NGAY: oo ) A NOT CAP: e
T4, HO VA T CRA:......ooooooeeeeesee s

15. HO VA t€N Moo
16. HO VA L8N VO (CRONE) .ottt

19. LO@i CAP: oo 20. Cap lan thu........... 21.Don vilap TK:..
Cai phai Tro phai Giira phai Nhan phai Ut phai
Cdi trdi Tré trai Gilta trai Nhan tréi Ut tréi
4 ng6n chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can b kiém tra K TOUT O , ngay
(Ky,ghirohotén) ...l 717778 nam........

Nguwoi khai ky, ghi rd ho tén
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3. Thii tuc cap lai Chitng minh nhin dén (9 s0)

3.1. Trinh ty thyc hién

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh ctia phap luat.

Budc 2: Nop ho so dé nghi cip lai Chimg minh tai Trung tim Phuc vy hanh chinh
cong tinh Hoa Binh.

Can bd tiép nhan hd so:

Kiém tra hd so, déi’chié'u thong tin cong dan ké khai véi thong tin cia cong dan
trong sO6 ho khau va cac gidy to lién quan:

- Trudng hop hd so khong du diéu kién thi khong tiép nhan va tra 101 bang vin ban
cho cong dan, néu ro Iy do khong tiép nhan.

- Truong hop ho so du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh xac thi hudng
dan cong dan di€u chinh bd sung, ké khai lai.

- Trudng hop ho so dii dicu kién, thu tuc thi tién hanh in van tay vao to khai va chi
ban, chup anh chan dung cua cong dan, thu 1¢ phi theo quy dinh, viét gidy hen tra két qua
cho cong dan.

Budc 3: Tra Chiing minh nhén dan cho cong dan.

3.2. Cach thirc thue hién: Tryc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh
Hoa Binh.

3.3. Thanh phin hd so

a) Thanh phan hé so

- S6 ho khau,

- Anh chan dung;

- bon dé nghi cap lai CMND: C6 dan anh cia nguoi xin cap Chung minh nhan
dan dong dau giap lai cua Truong Cong an x4, phuong, thi tran noi cong dan dang ky ho
khau thuong trd;

- To khai Chirng minh nhan dan;

- Chi ban.

b) §6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.

3.4. Thoi han giai quyét

- Béi v6i cong dan ¢ thanh phd, thi x4 khong qua 7 ngay lam viéc.

- Bdi véi cong dan & cac huyén mién nai ving cao, bién gidi, hai dao khong qué 20
ngay lam viéc.

- Bdi véi cong dan & cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay 1am viéc.

3.5. P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir du 14 tudi
tro 1én, dang cu tru trén 1anh tho Viét Nam.

3.6. Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh

- Co quan c¢6 thim quyén quyét dinh: Cong an tinh

- Co quan truc tiép thuc hi¢n: Phong Canh sat Quan 1y hanh chinh vé trat ty xa hoi
- Cong an tinh.
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3.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh: Cap Ching minh nhén dan.

3.8. Lé phi:

- Khong qua 9.000d/ 1an cap.

- Tai cac xa, thi tran mién nii, bién gioi, héi, dao va cac khu vyc khac, mirc thu ap
dung t6i da bang 50% murc thu quy dinh doi voi cap Chimg minh nhén dan tai cac quan
cua thanh pho truc thudc Trung wong hoac phuong ndi thanh cua thanh phd thude tinh.

- Cac truong hop khong phai nop 1€ phi: BY, me, vo (hodc chdng) cua liét s§; con
duoi 18 ‘guf)i cua liét sy; thuong binh, con dudi 18 tudi cia thuong binh; cong dan thude
x4, thi tran vung cao theo quy dinh cua Uy ban dan tdc.

3.9. Tén mau don, miu to khai:

- Pon dé nghi cép lai Chirng minh nhéan dén.

3.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thii tuc hanh chinh

bPoi tuong tam thot chua dugce cép Chirng minh nhéan dan:

- Nhiing nguoi dang bi tam giam, dang thi hanh an phat tu tai trai giam; dang chap
hanh quyét dinh dua vao Truong gido dudng, co so giao duc bat budc, co so cai nghién
bat buoc.

- Nhitng nguoi mic bénh tAm than hodc mot bénh khac lam mat kha nang diéu
khién hanh vi cua minh.

3.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phii vé Chimg minh
nhan dan;

- Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP ngay 19/11/2007 ctia Chinh phi sira doi, bo sung
mot s6 DPiéu cia Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phu vé
Chung minh nhan dan.

- Nghi dinh s6 106/2013/ND-CP ngay 17/9/2013 ctia Chinh phi sira doi, bo sung
mot s6 Diu cua Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phu vé
Chung minh nhan dan da duoc stra do1, bo sung bang Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP
ngay 19/11/2007 cua Chinh phu.

- Thong tu s6 04/1999/TT-BCA(C 13) ngay 29/4/1999 cua B Cong an huong dan
chi tiét mot sO quy dinh ctia Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh
pht vé Chirng minh nhan dan.

- Quyét dinh s6 998/2001/QD-BCA(C11) ngay 10/10/2001 ctia Bo Cong an vé
vi€c ban hanh cac biéu mau st dung téng cong tac quan ly hanh chinh vé trat tu xa hoi.

- Thong tu s6 02/2014/TT-BTC ngay 02/01/2014 cta B¢ Tai chinh hudng dan vé

phi va 1& phi thudc tham quyén quyét dinh ctia Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc
thudc Trung uvong.
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Mau CMNDO1 ban hanh kém theo
Thong tur s6 05/2014/TT-BCA ngay 22/01/2014

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

Anh chan dung | DPON DPE NGHI CAP/POI/CAP LAI CHUNG MINH NHAN DAN

3cm x 4cm

KINh GUEI: ...
HO A 81 KNAT ST
HO VA 181 01 KNAC (MBI CO) sttt
Ngay, thang, nam sinh............ A T — ; G161 tinh (Nam/Nte): e

S6 CMND di dugc cap™:

CAp Ngay: ... T S INOT CAP: sttt
DAN tOC: s TON GIAO: ...t
NOT AANG KY KNAT STNN: .o
QUE UAN ..
Noi thuong tru:.

NEHE NGHIGP: .o Trinh d6 hoc van............

HO VA BN CRa Y oo
HO VA 811 IN1E ettt
HO VA 181 VO (CHONE) ™ sttt
Hb so ho khau so......... S6 dang ky thuong tra sé......... ;T SO S6 dién thoai:..
T6i dé nghi dugc cAp/d6i/cap lai CMND, I d0™: ..ot
T6i (c6/khong ) dé nghi dugc xac nhan s CMND (9 s6) da duoc cap™®.

Tbi xin cam doan nhiing thong tin trén 1a dang su that, néu sai toi hoan toan
chiu trach nhiém trudc phap luat./.

cevese, NEAY veveensthANG.eesendm... ... ... cevnreenn, NQAY vevnesent hANGeevienaeeesnam... ... ...
Truwdomg Cong an xi, phwong, thi tran © Ngwdi lam don

(K, ghi rd ho tén va déng déu) (KY, ghi 16 ho tén)

Ghi chii: - ": Ghi chi in hoa cii déu.

- Ghi sé chitng minh nhén dan da dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 56 thi 3 6 cudi gach
chéo).

). Ghi mét trong cdc truong hop: cap; doi (tir CMND 9 s6 sang 12 s6; hét thoi han sir dung; thay déi ho,
tén, chiv dém, ngay, thang, nam sinh; thay déi noi thuong trii; thay doi dic diém nhan dang, CMND hong), cdp lai
(mat CMND).

- (4): Ghi “c6” hodc “khéng” yéu cau dwoc cdp gidy xdc nhdn s6 CMND (9 s6) da dwoc cdp lan gan nhat.

- (5): Truong Cong an xd, phwong, thi tran xdc nhdn doi véi truong hop cap lai CMND. Xdc nhdn ¢ gid tri
trong thoi han 60 ngay, ké tir ngay Cong an xa, phuong, thi tran noi thuong trii ciia cong dan xac nhan.

- CMND la viét tdt ciia Chirng minh nhdn dan./.

KET QUA XAC MINH
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Do1 Tang thu can cude cong dan - Phong PCO6 tra 161 két qua doi chiéu xadc minh
vo1 ho so goc (c6 hodc khong ¢6 ho so goc, néu cé hd so goe thi cd ndi dung gi

khéc vai to khai CMND kem theo?)

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

.................

.................

.................

.................

............................... , ngay.......thdng..........nam.......... Can b tra ciru
.......................................................................................................... (6) (K)}’ ghl 70 ho [én)

(Ky, ghi ro ho tén)

(6): Boi truong Doi Tang thu can cude cong dan Phong PC64.

- To khai Chirng minh nhan dén.

(Ma so, ma vach mot TO KHAI
chiéu) CHUNG MINH NHAN DAN
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17.

Anh chan dung
4cm x 6cm

Miu CMNDO2 ban hanh
kém theo TT sb
05/2014/TT-BCA ngay
22/01/2014






1. HO VA t€1 KNAT SINN:.....oooooooeeeeeeeeeeee oo meeee e

2. HO VA 81 G01 KNAC (BT COY: sttt

3. Ngay, thang, nam sinh: 4.G101 tiNh: e

7. NOT AANEG KY KNAT STNN oo
8 QUE U ..o
9. Noi thuong tra :

10. Nghe nghi8P: s 11. Trinh @0 NOC VAN e
12 S0 GBI TROBI e

13. S6 CMND di dugc cap:

CAp NGAY: oo ) A NOT CAP: e
T4, HO VA T CRA:......ooooooeeeeesee s

15. HO VA t€N Moo
16. HO VA L8N VO (CRONE) .ottt

19. LO@i CAP: oo 20. Cap lan thu........... 21.Don vilap TK:..
Cai phai Tro phai Giira phai Nhan phai Ut phai
Cdi trdi Tré trai Gilta trai Nhan tréi Ut tréi
4 ng6n chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can b kiém tra K TOUT O , ngay
(Ky,ghirohotén) ...l 717778 nam........

Nguwoi khai ky, ghi rd ho tén
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IL. Linh vue Cép, quan Iy ciin cuéc cong din

L Ciép thé Cin cuwéc cong dan khi di c6 thong tin trong Co sé dir liéu qudc

gia vé dan cw

1.1 Trinh tu thuc hién

Budc 1: Cong dan dién vao T khai Cin cude cong déan tai Trung tim Phyc vu hanh
chinh cong tinh Hoa Binh.

Budce 2:

+ Can bo tiép nhan kiém tra ho so kiém tra, ddi chiéu thong tin vé .cong dan trong
T¢ khai can cude cong dan vai thong tin trong Co s¢ dir liéu quoc gia vé dan cu dé xac
dinh chinh x4c ngudi can cap thé:

Truong hop cong dan 1am thu tuc chuyén tir Ching minh nhan dan 9 sd, Chung
minh nhan dan 12 s sang thé Cian cudc cong dan thi can bo tiép nhan ho so cé trach
nhiém thu Chimg minh nhan dan 9 s, Ching minh nhan dan 12 s6 do cong dan ndp,
theo quy dinh tai Piéu 15, Thong tu 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 ciia B Cong an
sau d6 tién hanh nhu sau:

“1. Poi véi Chitng minh nhan dan 9 sé:

a) Truong hop Chimg minh nhédn ddn 9 sé con ré nét (anh, s6 Chirng minh nhdn
ddn va chit) thi cdt géc phia trén bén phdi mat truée cia Chirng minh nhan dan dé, moi
canh goc vuong la 2cm, ghi vao hé so va tra Chieng minh nhan dén da duoc cat gée cho
nguoi dén lam thii tuc. Ngay sau khi nhdn Chirng minh nhan dan da cat géc hodc sau do,
néu cong dan co yéu cau thi co quan tién hanh cdt géc Chirng minh nhdn ddn 9 sé c6
trach nhiém cdp gidy xdc nhdn s6 Chitng minh nhéan dén cho céng dan;

b) Truong hop Chitng minh nhdn ddn 9 sé bi héng, bong tréc, khéng ré nét (anh,
s6 Chitng minh nhdn ddn va chit) thi thu, hity Chieng minh nhén ddan dé, ghi vao hé so va
cap Gidy xdc nhédn sé6 Chieng minh nhdn ddn cho céng dan.

2. Béi véi Chirng minh nhan dan 12 $0, cdt goc phia trén bén phdi mdt trude cia
Chirng minh nhan dan do, moz canh goc vuong bén phai la 1,5cm, ghi vao hé so, tra
Chitng minh nhén dan da cdt géc cho nguwoi dén lam thi tuc.

3. Truwong hop cong ddan mat Ching minh nhan dan 9 55 ma lam thi tuc cap thé
Can cudc cong dan thi khi cong dan co yéu cau, co' quan tiép nhan ho SO cap the Can
cuéc cong dan ¢ trach nhiém cdp gidy s6 Chirng minh nhan ddn 9 sé dd mdt cho céng
dan.”

Tru’O'ng hop cong dan thong tin co6 su thay ddi, chua duoc cap nhat vao Co so dir
liéu quoc gia vé€ dan cu thi yéu cau cong dan xac dinh thong tin chinh xac va xudt trinh
cac giay to hop phap vé nhitng thong tin can ghi trong T¢ khai can cudc cong dan.

Truong hop du diéu kién, thu tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung cua cong dan, Phiéu thu nhan théng tin cin cude cong dan (miu CCO2) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, in gidy hen tra thé Can cudc cong dan cho cong
dan.
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Truong hop du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh xac thi hudng dan
cong dan bd sung hodc ké khai lai. Néu thiéu g1ay to lién quan theo quy dinh thi hudng
dan bang vin ban cho cong dan, ghi 16 ndi dung can bd sung.

Truong hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai hd so cho
cong dan va ghi r0 1y do vao To khai can cudc cong dan.
Thoi gian tiép nhan hd so: Tir thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngdy 18, tét).

~ Budc 3: Thoi gian tra két qua: Tur thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 1€, tét); noi tra

két qua tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh hoac tra qua dudng buu dién.

1.2. Cach thirc thuc hién: Truc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh
Hoa Binh hoac cap luu dong tai cac dia di€m can thiét.

1.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan hé so

a) To khait Can cude cong dan (ky hiéu 1a CCO1);

b) Phiéu thu nhan théng tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CC02);

¢) Ban sao vin ban cta co quan c6 thim quyén vé viéc thay doi cac thong tin (néu
co).

b) S6 lwong ho so: 01 (mot) bo.

1.4. Thoi han giai quyét: Theo quy dinh cta Luat Can cudc cong dan (khong qua
07 ngay lam vigc).

1.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

‘ 1.6. Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Phong Canh sat Quan Iy hanh chinh

ve trat tu xa hoi, Cong an cap tinh.

1.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: thé Can cudc cong dan.

1.8. L¢ phi:

- Cong dan tir du 14 tudi tré 1én lam tha tuc cp thé Can cudc cong dan 1an dau:
Khong.

- Cong dan chuyén tir Chimg minh nhan dan 9 s6, Chtrng minh nhan dan 12 s
sang cap thé Can cudc cong dan: 30.0004/ thé Can cude cong dan.

1.9. Tén mau don, mau to khai:

- To khai Céan cude cong dan (ky hiéu la CCO1);

1.10. Yéu cau, diéu kién thure hién thii tuc hanh chinh: Khong.

1.11. Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 caa Chinh phi quy dinh chi tiét
mot sO di€u va bién phép thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B¢ Cong an quy dinh chi
tiét mot s6 diéu cua Luat Can cudce cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phép thi hanh Luat Can cudc cong dén;

- Thong tu s6 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 ciia Bo Cong an quy dinh vé
trinh tu cap, doi, cap lai thé Can cudc cong dan;
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- Thong tu s6 66/2015/TT- BCA, ngay 15/12/2015 cua B Cong an quy dinh vé
biéu miu st dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudce cong dan, tang thu can cudc
cong dan va Co sé dit lidu qudc gia vé dan cu.

- Thong tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 cua Bo Tai chinh quy dinh murc
thu, ché do thu, ndp va quan 1y I¢ phi cap Can cudc cong dan.

Mau CCO1 ban hanh kém theo
Thong tu s 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc 1ap - Tu do - Hanh phic

1. Ho, chit d8m va ten":.....o..oovoioee e
2. Ho, chit dém va tén goi KhAc (N8U CO) V. ..vieeeeeeeeeeeeeeeeee e

3. Ngay, thang, nam sinh:............. [oviiainnn. [oviiiiiinnn, ;4. Gi61 tinh (Nam/nl):.e.eeeeveeeieeieeeeene,
5. 86 CMND/CCCD -

6.DantoC:......oiiiiii 7.TON A0 ..o, 8. QUOC tiCh: ..o,
9. Tinh trang hon nhan:............ccccoeveeiiiieniieennnen. 10. Nhom méau (néu O):..ovvvneiieeiieeeie .
11. Noi dang ky Khai SInR: ..o

T2, QUE UAN . ..eeeuiteeiiiie ettt etee e ee ettt e ettt e ettt e ettt e sabteesateeesssaeenssaeensseeensseeessaesnsseessneennns

13, NOT thUONE T2ttt sttt st ettt st eaeeanes

15. Ngh& nghiép:......oeevvveeeiiieeeeii, 16.Trinh 6 hoC VAN .....cvoveeeeeeeeeeeeeeeeee e,

17. Ho, chir dém va tén ctia cha™:.......ovoveeeeeeeeeeeeeeeeee e, Qudc tich:.....oeivieieeii,

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chit dém va tén ctia me™:.....oo.ovvooveeeeeeeeeeeeeeen. Qudc tich:.......oooeeiii,

S6 CCCD/CMND":;

19. Ho, chir dém va tén ctuia vo (chéng)(l)z ...................................... Qudc tich:....ueiveeiieeii,

S6 CCCD/CMND:

20. Ho, chir dém va tén cta ngudoi DPDHP i, Quéc tichi
S6 CCCD/CMND":

21. Ho, chit dém va tn c0a Chitt DO ..o,
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S6 CCCD/CMND":

Quan hé VOT ChUL NO:....ocooi ettt e eeaaaae s

22. Yéu ciu cua cong dén:

- Cap, d6i, cAp lai the CAN CUGC CONG QAN ... .e.veeeeeeeeeeceeeeeee e

- X4c nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KNONE):........c..oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo,

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tin tay cong dan (cO/KhOng):.........cvveeveeeeeeeereeeeeeeeans
Dia chi nhan:......ccooiiiiii Sb dién thoai:.........................

......... ngay.........thdng.......nam... ... ...
NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH

D61 Tang thu can cudc cong dén - Phong Canh sat QLHC Ve TTXH tra 1i két qua ddi chiéu, xac minh
v6i hod so gbe (co hodc khong co hd so gde, néu co hd so gdc thi co ndi dung gi khac vai to khai CCCD
hodc Phiéu thu nhan thong tin CCCD kem theo?)

......... ngay.........thdng.......nam... ... ... Can b0 tra ctru
® (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:
- (1): Ghi chit in hoa di déu.
- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
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- (3): Péi trucng Déi Tang thw can cude cong dan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.
- (*): Khéng bdt budc cong dan phdi ké khai.

- CCCD la viét tdt cia Can cude cong dan; CMND la viét tat cia Chitng minh nhdn dan; PDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CCO2 ban hanh kém theo
Thong tu s0 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma s6, md vach mét PHIEQ THU NHAN THONG TIN 17.
chiéu) L CAN CUOC CONG DAN
S60the¢ CCCD:vviii
1. HO, GOt dBIM VA TN Anh chan dung 4cm
2. Ho, chit dém va tén goi Khac (N&U CO):ev.evvevveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, X Gem
3. Ngay, thadng, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5. 86 CMND/CCCD da dugc cap:
Cép ngay:....... [ovivennn. [ovivennin. NOT CAP: e,
6.Dantdc.................. 7. TON A0 ..o, 8. QUOC tCH cevveeeeeee e,
0. Noi dang ky khai SInh: ..o s
TO. QUE QUAN: .ottt ettt ettt ettt e st e e st e e s abeeessbeeesbeeessbeesnsaeesnsaeeenseeenaseeennes
T1. NOTthUONE Tttt ettt et sae e s
12. Nghé nghiép: ....covvveeveeernnen. 13. Trinh 6 NOC VAN: ...
14. Ho, chir d&m va t&€n clla Cha: .........oooiiiiiiicee e e
15. HQ, chir G€m VA tE1 CUA TN ..eiiiiiiiiiiiieeeee ettt e eeeetar e e e e e e e eeeaarreneeas
16. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng): ...............................................................................
18. Pic diém nhan QANE e st e e nanes
19. Loai cap:.................... 20. Cap lan thi:........................ 21. Pon vi lap:............
Cai phai Tro phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Trd tréi Giira trai Nhan tréi Ut trdi

4 ngon chum tay trai

4 ngbén chum tay phai
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22. Can b kiém tra 23, L NgAY...... ... thang... ..... nam..... ...
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi ro ho tén

2. Cép thé Cin cuwéc cong dan khi chwa c6 thong tin trong Co sé dir liéu qudc
gia vé din cu

2.1. Trinh tu thuc hién

Budc 1: Cong dan dién vao T khai Cin cude cong déan tai Trung tim Phyc vu hanh
chinh cong tinh Hoa Binh.

Budc 2:

- Can b tiép nhan ho so dé nghi cong dan xuét trinh S6 hd khau va cac gidy to
lién quan.

- Can b tiép nhan ho so kiém tra, d6i chiéu thong tin vé cong dan trong To khai
cin cudc cong dan vai thong tin trong S6 ho khau hodc cac gidy to lién quan:

Truong hop cong dan lam thi tyc chuyén tir Chimg minh nhan dan 9 sé, Chung
minh nhan dan 12 s6 sang thé Cian cudc cong dan thi can bo tiép nhan ho so cé trach
nhiém thu Chimg minh nhan dan 9 s, Ching minh nhan dan 12 s6 do cong dan ndp,
theo quy dinh tai Piéu 15, Thong tu 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 ciia B Cong an
sau do tién hanh nhu sau:

“1. Poi v6i Chitng minh nhén ddn 9 sé:

a) Truong hop Chitng minh nhén ddn 9 s6 con ré nét (anh, s6 Chitng minh nhdn
ddn va chi) thi cat géc phia trén bén phdi mdt trude ciia Chirng minh nhdn déan dé, méi
canh goc vuong la 2cm, ghi vao hé so va tra Chitng minh nhan dén da duoc cat gée cho
nguoi dén lam thii tuc. Ngay sau khi nhdn Chirng minh nhan dan da cat goc hodc sau do,
néu cong ddn co yéu cau thi co quan tién hanh cat géc Chirng minh nhdn ddn 9 sé ¢6
trach nhiém cdp gidy xdc nhdn s6 Chirng minh nhéan ddn cho céng dan;

b) Truong hop Chirng minh nhdn dan 9 sé bi héng, bong tréc, khong ré nét (anh,
s6 Chitng minh nhdn dan va chir) thi thu, hity Chitng minh nhan dan dé, ghi vao hé so va
cap Gidy xdc nhédn sé6 Chirng minh nhan dan cho céng dan.

2. Déi véi Chieng minh nhédn ddn 12 s6, cdt géc phia trén bén phdi mdt triede cia
Chitng minh nhédn déan d6, méi canh géc vuéng bén phdi la 1,5cm, ghi vao hé so, tra
Chitng minh nhdn dan da cdt goéc cho nguoi dén lam thi tuc.

3. Truong hop cong ddan mat Chb?’ng minh nhan dan 9 Sé, ma lam thi tuc cap thé
Can cudc cong dan thi khi cong dan co yéu cau, co quan tiép nhan ho SO cap the Can
cuGc cong dan ¢ trach nhiém cdp gidy s6 Chirng minh nhdn ddn 9 sé da mdt cho céng
dan.”

Truong hop cong dan thong tin co sy thay d6i, chua duoc cap nhat vao Co so dir
liéu quoc gia vé dan cu thi yéu cau cong dan xac dinh thong tin chinh xac va xuét trinh
cac gidy to hop phap vé nhitng thong tin can ghi trong T khai can cudc cong dan.
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Truong hop du diéu kién, thu tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung cua cong dan, Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (miu CCO2) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, in gidy hen tra thé Can cudc cong dan cho cong
dan.

Truong hop du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh xac thi hudng dan
cong dén bd sung hodc ké khai lai. Néu thiéu glay to lién quan theo quy dinh thi hudng
dan bang van ban cho cong dan, ghi 16 ndi dung can bo sung.

Trudng hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai ho so cho
cong dan va ghi ro 1y do vao To khai can cudc cong dan.

Thoi gian tiép nhan hd so: Tir thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 18, tét).

~ Budc 3: Thoi gian tra két qua: Tir thit 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 18, t€); noi tra

két qua tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh hoac tra qua duong buu dién.

2.2 Cach thirc thye hién: Tryuc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh
Hoa Binh hoac cap luu dong tai cac dia diém can thiét.

2.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan hé so

- S6 ho khau;

- To khai Can cude cong dan (ky higu 1a CCO1);

- Phiéu thu nhén thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 13 CC02);

- Ban sao vin ban ctia co quan c6 thAm quyén vé viéc thay d6i cac thong tin (néu co).

b) S6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.

2.4. Thoi han giai quyét: theo quy dinh ctua Luat Can cudc cong dan (khong qua
07 ngay lam viéc).

2.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

‘ 2.6. Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Canh sat Quan ly hanh chinh

ve trat tu xa hoi, Cong an cap tinh.

2.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh: thé Can cudc cong dan.

2.8. L¢ phi:

- Cong dan tir da 14 tudi trd 1én 1am tha tuc cap thé Can cudc cong dan lan dau:
Khong.

- Cong dan chuyén tir Chimg minh nhan dan 9 s, Ching minh nhan dan 12 s6
sang cap thé Can cudc cong dan: 30.0004/ thé Can cude cong dan.

2.9. Tén mau don, miu to khai:

- To khai Can cudc cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

2.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

2.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiét
mot sO diéu va bién phép thi hanh Luat Can cudc cong dan;
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- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cua Bo Cong an quy dinh chi
tiét mot sé diéu cua Luat Can cude cong dan va Nghi dinh sb 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 cta Bo Cong an quy dinh vé
trinh ty cap, doi, cép lai thé Can cudc cong dan;

- Thong tu sO 66/2015/TT- BCA, ngay 15/12/2015 cua B6 Cong an quy dinh vé
biéu miu st dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudc cong dan, tang thu can cudc
cong dan va Co sé dit liéu qudc gia vé dan cu.

- Théng tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 cua Bo Tai chinh quy dinh murc
thu, ché d¢ thu, ndp va quan 1y 1¢ phi cap Can cudc cong dan.

Méu CCO01 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phuc

1. Ho, chit d8m va ten":........oooooeeeeece e
2. Ho, chit dém va tén goi kKhac (08U €6)V:.....vovvieeeeeeeeeeeeeeee e

3. Ngay, thang, nam sinh:............. [oviinnnnn [oviiiiiiiinin ;4. Gidi tinh (Nam/nit):eeeeeeeenveeenieeeiene
5. 86 CMND/CCCD -

6.DantOC:. ..o 7.TON A0 ..o, 8. QUOC tiCh ..o,
9. Tinh trang hon nhan:............ccccoeveeiiiieniiennnnne. 10. Nhom méau (néu O):..ovvvneiieeiieeeie
11. Noi dang k¥ Khai SInR: ..o

T2, QUE UAN . ..eeeuiieeiiiee ettt etee et ettt e ettt e ettt e et e e sabeeesasaeeenbeeenssaeensseeensseeesseeensseessneennns

13, NOT thUONE T2ttt st b ettt sae e eaees

15. Ngh& nghiép:......oeevveeeeiiieeeeii, 16.Trinh 6 hoC VAN .......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeee .

17. Ho, chir dém va tén ctia cha™:.......ovoveeeeeeeeeeeeeeeeee e, Qudc tich:.....oeiveeeieeei,

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chit dém va tén ctia me™:.....oo.ovvooveeeeeeeeeeeeeenn. Qudc tich:.......ooeeiei,

S6 CCCD/CMND":;

19. Ho, chir dém va tén ctua vo (chéng)(l)z ...................................... Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND":
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20. Ho, chitr dém va tén cia nguoi BDHPY: .o Quoc tich: .o,
S6 CCCD/CMND":

21. Ho, chit dém va tn cta chitt N0 ..o,

S6 CCCD/CMND:

Quan hé VOT ChUL NO:....ocoe et e e e aaaae s
22. Yéu ciu cuia cong dén:

- Cap, d0i, cAp lai the CAN CUGC CONG QAN ... ...veeeeeeeeeeceeeee e

- X4c nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KNONE):........c..oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo,
- Chuyén phét bang dudong Buu dién dén tan tay cong dan (cO/Khong):..........coveeveevevevvereennne.

Pia chi nhan:.........coooiiviiiii e S diénthoai:...................o.e.

........ , ngay.........thdng... ....nam... ... ...

NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH

Doi Tang thu can cude cong dan - Phong Canh sat QLHC Ve TTXH tra 16i két qua ddi chiéu, xac minh
v6i ho so gbe (co hodc khong cd hd so gde, néu cd hd so gde thi co ndi dung gi khac véi to khai CCCD
hodc Phiéu thu nhan thong tin CCCD kém theo?)

........ , ngay.........thdng.......nam...... ... Can bo tra ctru
................................................... @ (Ky, ghi ro ho tén)
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Ghi chu:

- (1): Ghi chit in hoa dii déu.
- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trudng Déi Tang thuw can cube cong ddan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.

- (*): Khéng bdt budc cong dan phdi ké khai.

- CCCD la viét tat ciia Cin cudce cong dan; CMND la viét tat ciia Chimng minh nhan déan; DDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CCO2 ban hanh kém theo
Thong tu s0 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma 56, méi vach mgt PHIEU THU NHAN THONG TIN 7
chiéu) L CAN CUOC CONG DAN
SOthé CCCD:nviiiii i
1. HO, Chilf G8M VA tEN:.....eiiieiiiciiieceeeeee ettt Anh chén dung 4cm
2. Ho, chit dém va tén goi khéc (néu [¢70) SRR x bem
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gidi tinh:......
5.86 CMND/CCCD di duoc cap:
Cap ngay:....... [eviiinnn. [oviiinnnn NOT CAP: v
6.Dantdc.................. 7. TON glA0:.....eveiiien, 8. Quéc tich .o
0. No1 dang Ky Khai SINh: c....coiiiiiiiiiee et e
TO. QUE QUAN: ..ttt ettt st e s n e et sane s
L1, INOT thUONE Tttt ettt e et e e st eessbaeesbaeesaseeenans
12. Nghé nghiép: ......cocevvvvrrenne. 13. Trinh d0 hoC VAN: ....oovvoveiece e,
14. Ho, chir 6m VA t&€N CUA Cha: ....ooooiiiiiieeeee e
15. Ho, chit G&8m VA t&€N CUA IMIC . ..cciuiiiiieeiiiee et e e et e et e e eeaneeas
16. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng): ...............................................................................
18. Pic diém nhéan ANE: .ot et
19. Loai cap:.................... 20. Cap lanthir:......................... 21.Ponvi lap:.............
Cai phai Tro phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Tro tréi Giira trai Nhan tréi Ut trédi
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4 ngon chum tay trai 4 ngén chum tay phai

22. Can b Kiém tra 23, ngay......... thang........ nam... ... ...
(ky, ghi ro ho tén) Nguwai khai ky, ghi ro ho tén

3. Pdi thé Cin cwéc cong dan
3.1. Trinh ty thuc hién

Budc 1: Cong dan dién vao To khai Cin cudc cong dan tai Trung tim Phyc vu hanh
chinh cong tinh Hoa Binh.

Budce 2:

+ Can bo tiép nhan ho so kiém tra, d6i chiéu thong tin vé cong dan trong To¢ khai
can cudc cong dan vai thong tin trong Co s dir licu quoc gia vé dan cu dé xac dinh
chinh x4c nguoi can doi thé:

Cén b tiép nhan ho so thu lai thé Can cudc cong dan.

Truong hop cong dan thong tin co sy thay d6i, chua dugc cap nhat vao Co so dir

liéu quoc gia vé dan cu thi yéu cau cong dan xac dinh thong tin chinh xac va xuat trinh
cac gidy to hop phap vé nhitng thong tin can ghi trong Td khai can cudc cong dan.

Truong hop du diéu kién, thu tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung cua cong dan, Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (mau CC02) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, thu 1& phi theo quy dinh, in gidy hen tra thé Cin
cudc cong dan cho cong dan.

Truong hop du diéu kién nhung thong tin chua day dua, chinh xac thi huéng dan
cong dan bd sung hoic ké khai lai. Néu thiéu glay to lién quan theo quy dinh thi huéng
dan bang vian ban cho cong dan, ghi 16 ndi dung can bd sung.

Truong hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai hd so cho
cong dan va ghi rd 1y do vao T¢ khai can cudc cong dan.

Thoi gian tiép nhan hd so: Tir thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 18, tét).

~ Budc 3: Thoi gian tra két qua: Tur thtr 2 d&én thtr 6 hang tuan (trir ngay 18, tét); noi tra
két qua tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh Hoa Binh hodc tra qua duong buu dién.

3.2. Cach thirc thuce hién: Truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
Hoa Binh hoac cap luu dong tai cac dia diém can thiét.

3.3. Thanh phan, s6 lwong hé so
a) Thanh phan hé so
- To khai Can cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);
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- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

- Ban sao vin ban ctia co quan c6 thAm quyén vé viée thay dbi cac thong tin (néu co).

b) 86 hegng ho so: 01 (mot) bo.

3.4. Thoi han giai quyét: theo quy dinh cua Luat Cin cudc cong dan (khong qua
07 ngay lam vigc).

3.5. P6i twong thwe hién thii tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

_3.6. Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Phong Canh sat Quan ly hanh chinh

ve trat tu xa hoi, Cong an cap tinh.

3.7. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: thé Can cudc cong dan.

3.8. Lé phi: theo quy dinh ctia B6 Tai chinh 1a 50.000 ddng, trir cac trudong hop
sau:

a) Cac dbi tuong khong phai nop 1é phi:

+ P6i thé Cin cude cong dan khi cong dan du 25 tudi, da 40 tudi va du 60 tudi.

+ ~qu)i thé Can cudc cong dan khi c6 sai sot vé thong tin trén thé Can cude cong
dan do 161 ctia co quan quan 1y can cudce cong dan.

b) Céc d6i tuong dugc mién 1& phi d6i thé Can cude cong dan:

+ P6i thé Cin cude cong dan khi Nha nude quy dinh thay do6i dia giéi hanh chinh.

+ Cong dan la bd, me, vo, chéng, con dudi 187tu6i cua liét s¥; thuong binh, ngudi
huong chinh sach nhu thuong binh; con dudi 18 tudi cua thuong binh va nguoi hudng
chinh sach nhu thuong binh; bénh binh; cong dan thuong tra tai cac xa bién gioi; cong
dan thuong tru tai cac huyén dao; dong bao dan tdc thi€u sd & cac xa co6 di€u kién kinh té
- xa hoi1 dac biét kho khan; cong dan thudc hd ngheo theo quy dinh cua phép luat.

+ Cong dan dudi 18 tudi md coi ca cha 13n me, khong noi nuong tia.

3.9. Tén miu don, méu to khai

- To khai Céan cude cong dan (ky hiéu la CCO1);

3.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

3.11. Can cir phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 caa Chinh phu quy dinh chi tiét
mot sO di€u va bién phép thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B¢ Cong an quy dinh chi

tiét mot s6 dicu cia Luat Can cudc cong dan va Nghi dinh sd 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sé diéu va bién phéap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 ciia Bo Cong an quy dinh vé
trinh ty cap, doi, cép lai thé Can cudc cong dan;
- Thong tu s6 66/2015/TT- BCA, ngay 15/12/2015 cua B¢ Cong an quy dinh vé

biéu mau sir dung trong cong tac cap, quan 1y thé Can cudc cong dan, tang thu can cudc
cong dan va Co sé dit liéu qudc gia vé dan cu;

59





- Thong tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 cua B¢ Tai chinh quy dinh murc
thu, ché do thu, np va quan 1y 1€ phi cap Can cudc cong dan.

Mau CCO1 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

3. Ngay, thang, nam sinh:............. [oviiiinnn. [oviiiiiiinnn, ;4. Gi61 tinh (Nam/nl):.ee.eeeeeeeeieeieeeene,
5. 86 CMND/CCCD -

17. Ho, chir dém va tén cua Cha™ e Quéc tiche..........o

S6 CCCD/CMND:

18. Ho, chit dém va t&n cta me™ .. v Qudc tich: . ..u e,

S6 CCCD/CMND":;

19. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng)(l): ...................................... Quéc ticho..........

S6 CCCD/CMND":

20. Ho, chitr dém va tén cua nguoi PDHPY: .o Quéc tichi
S6 CCCD/CMND":

21. Ho, chit dém va tn c0a Chitt DO ..o,

S6 CCCD/CMND":
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QUAN K€ VOT ChUL RO ....oiiiiiceee ettt e e e eaa e e e ar e e e aaeeeans

22. Yéu ciu cuia cong déan:

- Cép, d6i, cap lai thé CAN CUOC CONE AN ......oeoeeeeeeeeeeeee e

- X4c nhan s6 Chirng minh nhan dan (CO/KRONE):........v.vveeeeeeeeeeeeeeeeeee oo

- Chuyén phét bing dudong Buu dién dén tan tay cong dan (cO/KhONg):.........oovveeveveeveeeeeereeennnn.
Diachi nhan:.......coocii S6 dién thoais..............ccoee..

......... ngay.........thang........nam... ... ...
NGUOI KHAI

(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH

D61 Tang thu can cudc cong dén - Phong Canh sat QLHC Ve TTXH tra 1oi két qua ddi chiéu, xac minh
v6i hod so gbe (co hodc khong co ho so gde, néu co hd so gdc thi co ndi dung gi khac véi to khai CCCD
hodc Phiéu thu nhan thong tin CCCD keém theo?)

........ , ngAy.........thdng.......nam... ... ... Can b0 tra ctru
® (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:

- (1): Ghi chit in hoa di déu.

- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trudng Déi Tang thuw can cube cong dian Phong Canh sat QLHC vé TTXH.

- (*): Khéng bdt budc cong dan phdi ké khai.
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- CCCD la viét tdt cia Can cude cong dan; CMND la viét tat cia Chitng minh nhdn dan; PDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CCO2 ban hanh kém theo
Thong tu s0 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma s6, md vach mot PHIEQ THU NHAN THONG TIN 17.
chiéu) L CAN CUOC CONG DAN
SO0the¢ CCCD:.vvvi
1. HO, GOt dBIM VA TN Anh chan dung 4cm
2. Ho, chit dém va tén goi khéc (néu CO)treiereeeereeeeetee ettt eer e et eaeeas x bem
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5. 86 CMND/CCCD da dugc cap:
Cép ngay:....... [eviiiiin. [eviiinnn. NOT CADP: oo
6.Dantdc.................. 7. TON A0 ..oeieiiiiain, 8. QUOC tCH ceveeeeeeean.
0. Noi dang ky khai SInh: ..o
TO. QUE QUAN: .ottt ettt ettt e st e e st e e st e e e s abeeeabeeeabeeensbeesnsaeesaseeenaseeennes
L1, NOT thUONE Tttt ettt et ettt esaeeeneeas
12. Nghé nghiép: ....ovvveeveeernnnn. 13. Trinh 0 NOC VAN: ...
14. Ho, chir d&m va t&€n clla Cha: .........oooiiiiiiice e e
15. HQ, chir G€m VA tE1 CUA TN ..eoiiiiiiiiiiieeeeee ettt et eeeeetta e e e e e e e eenaarreeeeas
16. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng): ...............................................................................
18. Pic diém nhan QANE e et e e e nanes
19. Logi cAp:.................... 20. Caplanthi:......................... 21. Bon vi lap:.............
Cai phai Tro phai Gitra phai Nhin phai Ut phai
Céi trdi Trd tréi Giira trai Nhan tréi Ut trdi

4 ngon chum tay trai

4 ngén chum tay phai
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22. Can b kiém tra 23, ngay......... thang........ nam.... .. ...
(ky, ghi ro ho tén) Nguwai khai ky, ghi r6 ho tén

4. Cip lai thé Cin cuwéc cong dan
4.1. Trinh tu thuc hién

Budc 1: Cong dan dién vao To khai Cin cudc cong dan tai Trung tim Phuc vu hanh
chinh cong tinh Hoa Binh.

Budc 2:

Can bo ti€p nhan ho so ki€ém tra, doi chiéu thong tin vé cong dan trong T khai can
cudc cong dan voi thong tin trong Co s¢ dit li€u quoc gia vé dan cu dé€ xac dinh chinh
Xac nguoi can cap lai thé:

Truong hop cong dan thong tin co sy thay d6i, chua duoc cap nhat vao Co so dir
liéu quoc gia vé dan cu thi yéu cau cong dan xac dinh thong tin chinh xac va xuat trinh
cac gidy to hop phap vé nhiing thong tin can ghi trong Td khai can cudc cong dan.

Truong hop du diéu kién, thu tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung cua cong dan, Phiéu thu nhan thong tin cian cudc cong dan (miu CC02) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, thu 18 phi theo quy dinh, in gidy hen tra thé Can
cudc cong dan cho cong dan.

Truong hop du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh x4c thi huéng dan
cong dan bd sung hodc ké khai lai. Néu thiéu glay to lién quan theo quy dinh thi huéng
dan bang van ban cho cong dan, ghi 16 ndi dung can bd sung.

Truong hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai hd so cho
cong dan va ghi rd Iy do vao To khai can cudc cong dan.

Thoi gian tiép nhan ho so: Tir thi 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 18, tét).

~ Budc 3: Thoi gian tra két qua: Tur thir 2 dén thir 6 hang tudn (trir ngay 18, t€t); noi tré
két qua tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh Hoa Binh hodc tra qua duong buu dién.

4.2. Cach thirc thuce hién: Truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
Hoa Binh hoac cap luu dong tai cac dia diém can thiét.

4.3 Thanh phén, s6 luwgng hd so

a) Thanh phan ho so

- To khai Can cude cong dan (ky hiéu 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2);

- Ban sao vin ban ctia co quan c6 thAm quyén vé viée thay dbi cac thong tin (néu co).
b) S6 lwong hé so: 01 (mot) bo.

4.4. Thoi han giai quyét: theo quy dinh cua Luat Can cudc cong dan (khoéng qua
15 ngay lam viéc).

4.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.
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4.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Céanh sat Quan 1y hanh chinh
ve trat tu xa hoi, Cong an tinh.

4.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh: thé Cin cudc cong dan.

4.8. L¢ phi:

Theo quy dinh cta Bo Tai chinh 1a 70.000 dong, trir cac truong hop sau:

- Cac d6i tuong duoc mién 18 phi cép lai thé Can cude cong dan:

+ Cong dan la bd, me, vo, chéng, con dudi 187tu(;)i cua li¢t s¥; thuong binh, ngudi
huong chinh séch nhu thuong binh; con dudi 18 tudi cua thuong binh va nguoi huong
chinh sach nhu thuong binh; bénh ]oinh; cong dan thu’qc‘mg}rﬁ tal cac xa bién gidi, cf)ng
dan thuong tru tai cac huyén ddo; dong bao dan toc thi€u so & cac xa co di€u kién kinh té
- xa hoi1 dac bi¢t kho khan; cong dan thudc hd ngheo theo quy dinh cua phép luat.

+ Cong dan dudi 18 tudi md coi ca cha 13n me, khong noi nuong tira.

4.9. Tén miu don, miu to khai

- To khai Céan cude cong dan (ky hiéu la CCO1);

4.10. Yéu ciu, diéu kién thurc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

4.11. Can cir phap ly cua thi tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét
mot sO diéu va bién phép thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B Cong an quy dinh chi
tiét mot so dieéu cua Luat pén cu(:rc qéng dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Théng tu ’sé 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 cua Bo Cong an quy dinh vé
trinh ty cap, doi, cap lai thé Can cudc cong dan;

- Thong tu sO 66/2015/TT-BCA, ngay 15/12/2015 cua Bo Cong an quy dinh vé
biéu mau sir dung trong cong tac cap, quan ly the Can cudc cong dan, tang thu can cudce
cong dan va Co s¢ dit li¢u quoc gia vé dan cu;

- Thong tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 cua Bo Tai chinh quy dinh mirc
thu, ché dd thu, np va quan 1y 1€ phi cap Can cudc cong dan.

Mau CCO1 ban hanh kém theo
Thong tw s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic





3. Ngay, thang, nam sinh:............. [oviiinnnn [oviiiiiiiinin, ;4. Gidi tinh (Nam/nit):eeeveeeevieeeieeeeee
5. 86 CMND/CCCD ®:

17. Ho, chir dém va tén cua Cha™ e Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND™:

18. Ho, chir dém va tén cua me;(l): .................................................. Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND":

19. Ho, chir dém va tén ctia vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:......ooveeieiieiinn,
S6 CCCD/CMND":
20. Ho, chitr dém va tén cia nguoi BDHPY: ..o Quéc tich:..ooiiie,
S6 CCCD/CMND"”:

21. Ho, chit dem va ten cla chil NO™ ;...

S6 CCCD/CMND:

- Cp, d0i, cip lai thé CAN CUGC CONG AAN:...........oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

- X4c nhan s6 Chirng minh nhan dan (CO/KNONE):..........vveeeeeeeeeeeeeeeeeee e

- Chuyén phét bang dudng Buu dién dén tan tay cong dan (cO/KhOng):.........coovevvevveveeevereeennne.
Dia chi NhaAN ..o SO dién thoai:.......ovveeeeeenn.

......... ngay.........thang........nam... ... ...
NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH
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Doi Tang thu cin cudce cong dan - Phong Canh sat QLHC vé TTXH tra 10i két qua ddi chiéu, xac minh
V61 ho so goc (co hode khong c6 ho so goe, néu co ho so goc thi c6 ndi dung gi khac voi to khai CCCD
hodc Phi€u thu nhén thong tin CCCD kém theo?)

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ... Can bg tra ciru
................................................... (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:
- (1): Ghi chit in hoa di ddu.
- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trwong DGi Tang thir can cude cong dan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.
- (*): Khéng badt budc cong dan phdi ké khai.
- CCCD la viét tat cia Can cude cong dan; CMND la viét tdt clia Chirng minh nhan dan; DDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CC02 ban hanh kém theo

Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma 56, mdi vach mjt PHIEU THU NHAN THONG TIN 17

,chi S ) ' ’ CAN CUOC CONG DAN '

SOtheé CCCD:uvnviiiiic e
1. Ho, Chif @8m VA tEN:......eviiiiieiiiie e Anh chan dung 4cm
. . x 6cm

2. Ho, chit dém va tén goi khadc (N€U CO):ueenvieeiieiiiiieciieeeeeeeeee,
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5.S6 CMND/CCCD di duoc cip:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eve e, 7. TON GIAO ... eeeeeeeeee, 8. QUOC tCh cveveeeeeeeeeeeee e,
0. Noi dang Ky Khai SINh: .....oc.ooiiiiiiieiee et
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et e bt e s e e beesabeebeessneenseas
12. Nghé nghiép: ...coovvveeeeeeranee. 13. Trinh @0 NOC VAN ...
14. Ho, chit @8m va tEN CUA Cha: ..oooiiiiiiiiiiiieee ettt s e
15. HQ, chit d€m VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiieeieeee ettt e et e e e e e s s esaaaaeneeas

16. Ho, chit d8m va t8N CUA VO (CHONE): ..veeoeeeeeeeeeeee e

18. Pic diém nhén dang;

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21.Pon vi lap:.............
Cai phai Trd phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Trd tréi Giira trai Nhén trai Ut trédi
4 ngén chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

5. Xac nhan s6 Chirng minh nhéan dan khi cip thé Cin cudéce cong dan da co
thong tin trong Co s& dir li€u quoc gia vé dan cw

5.1. Trinh tu thwe hién

Budc 1: Cong dan dién thong tin yéu cau vao Td khai Cin cudc cong dan tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Hoa Binh, trong T¢ khai Can cudc cong dan, cong dan
ghi “c6” yéu cau cap gidy xac nhan s6 Ching minh nhan dan.

Budce 2: Nop hd so tai Trung tam Phyc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

Budc 3: Thoi gian tra “Gidy xac nhan s Chimg minh nhan dan” nhu thoi gian ghi
trén gidy hen tra thé Can cudc cong dan.
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5.2. Cach thirc thuce hién: Truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh

Hoa Binh.

5.3. Thanh phin, s6 lwong ho so

a) Thanh phan hé so

- To khai Can cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

b) 6 hrong ho so: 01 (mdt) bo.

5.4. Thoi han giai quyét: nhu thoi gian tra thé Can cudc cong dan.

5.5. P6i twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir dt 14 tudi

trg 1én, dang cu tru trén 1anh thd Viét Nam da dugce cip Chimg minh nhan dan (9 sd) co
yéu cau cap thé Can cudc cong dan.

5.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Céanh sat Quan 1y hanh chinh

vé trat ty xa hoi, Cong an tinh.

dan.

5.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhan s6 Chimg minh nhan

5.8. Lé phi: Khong.

5.9. Tén mau don, mau to khai:

- To khai Céan cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin can cude cong dan (ky hiéu 1a CC02).

5.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

5.11. Can cwr phap ly cua thi tuc hanh chinh

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cua Bo Cong an quy dinh chi

tiet mot s6 diéu cua Luat Cin cude cong dan va Nghi dinh sd 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 66/2015/TT- BCA, ngay 15/12/2015 cua Bo Cong an quy dinh vé

biéu mau sir dung trong cong tac cap, quan 1y thé Can cudc cong dan, tang thu can cudce
cong dan va Co s dir liéu qudc gia vé dan cu.

Mau CCO1 ban hanh kém theo
Thong tw s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

1. Ho, chit dém va BB e,





3. Ngay, thang, nam sinh:............. [oviiinnnn [oeiiiiiiiinin ; 4. G101 tinh (Nam/nit):......eeeeveeenieeenienne
5.S6 CMND/CCCD ®:

17. Ho, chir dém va tén cua Cha™ e Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND™:

18. Ho, chir dém va tén cua me;(l): .................................................. Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND":

19. Ho, chir dém va tén ctia vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:......ooveeieiieiinn,
S6 CCCD/CMND":
20. Ho, chitr dém va tén cia nguoi BDHPY: ..o Quéc tich:..ooiiie,
S6 CCCD/CMND"”:

21. Ho, chit dem va ten cia chil DO ;... et ee e

S6 CCCD/CMND:

- Cp, d0i, cip lai thé CAN CUGC CONG AAN:...........oveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

- X4c nhan s6 Chirng minh nhan dan (CO/KNONE):..........vveeeeeeeeeeeee e

- Chuyén phét bang dudng Buu dién dén tan tay cong dan (cO/KhOng):.........coovevvevveveeevereeennne.
Dia chi NhaAN:.......oooii e SO dién thoai:.......ovveeeenenn.

......... ngay.........thang........nam... ... ...
NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH
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Doi Tang thu cin cudce cong dan - Phong Canh sat QLHC vé TTXH tra 11 két qua ddi chiéu, xac minh
V61 ho so goc (co hode khong c6 ho so goe, néu ¢6 ho so goc thi co ndi dung gi khac voi to khai CCCD
hodc Phi€u thu nhén thong tin CCCD kém theo?)

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ... Can bg tra ciru
................................................... (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:
- (1): Ghi chit in hoa di ddu.
- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trucng DGi Tang thi can cude cong dan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.
- (*): Khéng badt budc cong dan phdi ké khai.
- CCCD la viét tat cia Can cude cong dan; CMND la viét tdt clia Chirng minh nhan dan; DDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CC02 ban hanh kém theo

Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma 56, mdi vach mjt PHIEU THU NHAN THONG TIN 17

,chi S ) ' ’ CAN CUOC CONG DAN '

SOtheé CCCD:uvnviiiiic e
1. Ho, Chit @8m VA tEN:......eviiiiiiiiie e e Anh chan dung 4cm
. . x 6cm

2. Ho, chit dém va té€n goi khadc (N€U CO):uuenvveeiieiiieieiiieieeeeceeeee,
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5.S6 CMND/CCCD di duoc cip:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eveeeeenenn, 7. TON GIAO ... oo, 8. QUOC HCH e,
0. Noi dang Ky Khai SINh: .....oc.ooiiiiiiieiee et
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et e bt e s e e beesabeebeessneenseas
12. Nghé nghiép: ...coovvveeeeeeranee. 13. Trinh @0 NOC VAN ...
14. Ho, chit @8m va tEN CUA Cha: ..oooiiiiiiiiiiiieee ettt s e
15. HQ, chit d€m VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiieeieeee ettt e et e e e e e s s esaaaaeneeas

16. Ho, chit d8m va t8N CUA VO (CHONE): ...vovoeeeeeeeeeeeee e

18. Pic diém nhéan dang;

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21. Pon vi lap:.............
Cai phai Trd phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Trd tréi Giira trai Nhén trai Ut trédi
4 ngén chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

6. X4c nhén s6 Ching minh nhan dan khi cap thé Cin cudc cong dan chua c6
thong tin trong Co s& dir li€u quoc gia vé din cu

6.1. Trinh tu thwe hi¢n

Budc 1: Cong dan dién thong tin yéu cau vao T khai Can cudc cong dan tai Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh, trong To¢ khai Can cudc cong dan, cong dan
ghi “c6” yéu cau cap gidy xac nhan s6 Chuing minh nhan dan.

Budc 2: Nop ho so tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh

Budc 3: Thoi gian tra “Gidy x4c nhan s Chimg minh nhan dan” nhu thoi gian ghi
trén gidy hen tra thé Can cude cong dan.
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6.2. Cach thirc thue hién: Tryuc tiép tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh
Hoa Binh.

6.3. Thanh phén, s6 lwgng ho so

a) Thanh phan ho so

- S6 ho khau;

- To khai Can cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

b) S6 heong hé so: 01 (mdt) bo.

6.4. Thoi han giai quyét: nhu thoi gian tra thé Can cudc cong dan.

6.5. Doi twgng thyc hién thii tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir du 14 tuoi
tro 1én, dang cu tra trén 1anh tho Viét Nam da dugc cap Chimg minh nhan dan (9 s06) c6
yéu cau cap thé Can cudc cong dan.

‘ 6.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: Phong Canh sat Quan ly hanh chinh
ve trat ty xa hoi, Cong an tinh.

6.7. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Gidy xac nhan s6 Chimg minh nhan
dan.

6.8. L¢ phi: Khong.

6.9. Tén mau don, mau to khai

- To khai Céan cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

6.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

6.11. Can ctr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B6 Cong an quy dinh chi
tiét mot s6 diéu cua Luat Can chc cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 66/2015/TT- BCA, ngay 15/12/2015 cua Bo Cong an quy dinh vé

biéu mau sir dung trong cong tac cap, quan 1y thé Can cudc cong dan, tang thu can cudce
cong dan va Co s dir liéu quéc gia vé dan cu.

Mau CCO1 ban hanh kém theo
Thong tw s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc





3. Ngay, thdng, nam sinh:............. [ociiinann. [ociiiiiiiinans ; 4. G161 tinh (Nam/nl):...eeeeeeneeenienienieenen.
5. S5 CMND/CCCD "

17. Ho, chit dém va tén ctia cha™:.....o.ovoooeeeeeeeeeeeeeeeen, Qudc tich:.....oevveeiiiiieiin,

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chit dém va t&n ctia me™ ..o Qudc tich:.....oovveeieiieiin,

S6 CCCD/CMND™:

19. Ho, chir dém va tén ctua vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND:

20. Ho, chitr dém va tén ctiia nguoi BDHPY .o, Quéc tichi
S6 CCCD/CMND":

21. Ho, chit d&m va tén cua chu hé(l): .......................................................................................

S6 CCCD/CMND:

- Cap, doi, cAp lai the CAN CUGC CONG QAN ... ...veveeeieeeeceeeeee e

- Xéc nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KNONE):.........o..vveeveeeerreeeeeeeeereeeeeeeeeeeeee s

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tin tay cong dan (cO/KhOng):.........coveeeveeeveeeeeeeeeenans
Dia Chi NNAN: oo S6 dién thoai:.........cevreernnnene,

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ...
NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH
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Doi Tang thu cin cudce cong dan - Phong Canh sat QLHC vé TTXH tra 11 két qua ddi chiéu, xac minh
V61 ho so goc (co hode khong c6 ho so goe, néu ¢6 ho so goc thi co ndi dung gi khac voi to khai CCCD
hodc Phi€u thu nhén thong tin CCCD kém theo?)

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ... Can bg tra ciru
................................................... (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:
- (1): Ghi chit in hoa di ddu.
- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trucng DGi Tang thi can cude cong dan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.
- (*): Khéng badt budc cong dan phdi ké khai.
- CCCD la viét tat cia Can cude cong dan; CMND la viét tdt clia Chirng minh nhan dan; DDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CC02 ban hanh kém theo

Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma 56, mdi vach mjt PHIEU THU NHAN THONG TIN 17

,chi S ) ' ’ CAN CUOC CONG DAN '

SOtheé CCCD:uvnviiiiic e
1. Ho, Chit @8m VA tEN:......eviiiiiiiiie e e Anh chan dung 4cm
. . x 6cm

2. Ho, chit dém va té€n goi khadc (N€U CO):uuenvveeiieiiieieiiieieeeeceeeee,
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5.S6 CMND/CCCD di duoc cip:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eveeeeenenn, 7. TON GIAO ... oo, 8. QUOC HCH e,
0. Noi dang Ky Khai SINh: .....oc.ooiiiiiiieiee et
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et e bt e s e e beesabeebeessneenseas
12. Nghé nghiép: ...coovvveeeeeeranee. 13. Trinh @0 NOC VAN ...
14. Ho, chit @8m va tEN CUA Cha: ..oooiiiiiiiiiiiieee ettt s e

15. HQ, chit d€m VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiieeieeee ettt e et e e e e e s s esaaaaeneeas

16. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng): ...............................................................................

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21. Pon vi lap:.............
Cai phai Trd phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Trd tréi Giira trai Nhén trai Ut trédi
4 ngén chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

7. Xac nhan s6 Chirng minh nhin dan khi di dwoc cip thé Cin cudc cong
dan
7.1. Trinh tu thwe hién

Budc 1: Cong dan da duoc cap thé Can cude cong dan ¢ nhu cau duge cap gidy xac
nhén s6 Chirng minh nhan dan chuan bi ho so theo quy dinh.

Budic 2: Nop ho so tai Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tinh Hoa Binh.
Budc 3: Nhan két qua

7.2. Cach thirc thyre hién: Truc tiép tai Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tinh
Hoa Binh.
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7.3. Thanh phin, s6 hrong ho so

a) Thanh phan ho so

- Thé Can cudc cong dan;

- Ching minh nhan dan (12 s6) di bi cit goc (néu cb);
- Ching minh nhan dan (9 sd) da bi cit goc (néu co).
b) 86 lirgng hé so: 01 (mot) bo.

7.4. Thoi han giai quyét: nhu thoi gian tra thé Can cude cong dan dbi voi trudong
hop cap lai.

7.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir du 14 tudi
tro 1én, dang cu tra trén lanh tho Viét Nam d3 duogc cap, doi, cap lai thé Can cudc cong
dan hodc mat gidy xac nhan sé Chirmg minh nhan dan da duoc cép.

i 7.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Canh sat Quan 1y hanh chinh
ve trat ty xa hoi, Cong an tinh.

7.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhan s6 Chimg minh nhan
dan.
7.8. Lé phi: Khong.
7.9. Tén miu don, miu to khai: Khong.
7.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.
7.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh
- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B¢ Cong an quy dinh chi
tiét mot s6 dieu cua Luat Can cudc cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cude cong dan,
- Thoéng tu s6 66/2015/TT-BCA, ngay 15/12/2015 cua B Cong an quy dinh v&
bi€u mau sir dung trong cong tac cap, quan ly the Can cudc cong dan, tang thu can cude
cong dan va Co sé dir liéu qudc gia vé€ dan cu.

III. Linh vue Ping ky quén ly con diu

1. Thii tuc 1am con d4au méi va cap gidy chirng nhan da ding ky miu diu

1.1 Trinh ty thwe hién

Céch 1: Nop ho so truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Hoa Binh
Budce 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phép lut.

Budc 2: Nop ho so dé nghi dang ky miu con ddu méi tai Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong tinh Hoa Binh.

Nguoi duge cir dén lién h¢ ndop hd so xuat trinh gidy gidi thiéu hodc giay uy
quyén, xuat trinh Chirng minh nhan dan hoac Ho chiéu con gia tri str dung.

Cén bg tiép nhan ho so:

Kiém tra tinh hop 1¢ ctia thanh phan ho so:
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- Truong hop h6 so khong hop 1¢: hudng dan cho nguoi dén lién hé bo sung day du
thanh phan hd so va chuan bi lai hd so.

- Trudng hop hd so hop 16: Cép gidy bién nhan.
Budc 3: Thu gidy bién nhan, tra con dau va gidy ching nhan ding ky miu dau.
Cach 2: Nop ho so qua cong thong tin dién tir mang internet

DPia chi: Dangkycondau.gov.vn

Budce 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phép lut.

Budc 2: Nop hd so qua cong thong tin dién tir cia co quan dang ky mau con dau
Can bo tiép nhan hd so:

Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan ho so:

- Truong hop ho so khong hop 1¢: Gui Phiéu huéng dan hoan thién hd so qua dia
chi thong tin dién tir ciia co quan, to chirc, cd nhan da ndp ho so trude do.

- Trudng hop hd so hop 1&: Gui Gidy bién nhan ho so qua dia chi thong tin dién tir
cua co quan, to churc, ¢4 nhan da nop ho so trude do.

Buéc 3: Thu Giay bién nhan, tra con dau va Giay ching nhan ding ky mau dau.
Co quan, t6 chirc, cad nhan phai ndp lai ho so goc.

1.2. Cach thirc thye hién

Nop ho so truc tlep hoic qua Cong thong tin dién tir cia co quan ding ky mau con
dau (trr cdc van ban, gidy to khong duoc phép dang tai qua hé thong mang theo quy dinh
cua phap luat) tai Trung tdam Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

1.3. Thanh phén, s6 lwgng hd so

a) Thanh phan hé so:

- Gidy gi6i thiéu hodc gidy Gy quyén

- Xuit trinh thé Can cude cong dan, Chimng minh nhan dan hodc hd chiéu con gia
tri sir dung;

- Xuat trinh ban chinh va ndp ban sao hodc ndp ban sao c6 chiung thuc cac loai
gidy to sau day:

+ Ddi véi co quan, to chirc, chire danh nha nuéc sir dung con dau c6 hinh Quéc
huy: Quyét dinh thanh 1ap hodc van ban quy dinh vé t6 chuc, hoat dong ctia co quan co
tham quyén;

+ Déi véi co quan co chic nang quan ly nha nudce, co quan chuyén mon: Quyet
dinh thanh 1ap hodc vin ban quy dinh vé to chirc, hoat dong ctia co quan c6 tham quyén;

+ P6i voi to chite sy nghiép:

Quyet dinh thanh 14p hodc van ban quy dinh vé t chirc, hoat dong cia co quan
c6 tham quyén;
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- Gidy phép hoat dong do co quan c6 tham quyén cap ddi véi t6 chirc phai dang ky
vé linh vuc hoat dong theo quy dinh ctia phap luat.

- Boi véi Mt tran T6 quéc Viét Nam, t6 chirc chinh tri - x3 hoi, t6 chtrc chinh tri
xa hdi - nghé nghiép, t6 chirc xa hoi, t6 chic xa hoi - nghé nghi¢p, quy xa hdi, quy tu
thién, t6 churc phi chinh phu:

+ Quyét dinh thanh 1ap hodc gidy phép hoat dong cua co quan c6 thim quyén;

+ Diéu 1¢ hoat dong cua td chirc d3 duoc co quan c6 tham quyén phé duyét;

- Pdi vai t6 chuc true thudoe Mat tran TO quéc Viét Nam, td chtrc chinh tri - x3 héi,
to chuc chinh tri xa hoi — nghé nghiép, t6 chirc xa hoi, t6 chure xa hdi — nghé nghi¢p, quy
xa hoi, quy tur thi¢n, t6 chirc phi chinh phu:

+ Quyét dinh thanh 1ap hodc gidy phép hoat dong cta co quan c6 thim quyén;

+ Van ban quy dinh vé t6 chirc, hoat dong do co quan c6 thAm quyén céap cho t6
chtrc theo quy dinh cta phap luat;

o+ Gidy phép hoat dong do co quan c6 tham quyén cap dbi véi to chire phai diang
ky vé linh vuc hoat dong theo quy dinh cua phap luat;

- Béi véi to chirc ton gido: Quyét dinh cong nhan to chirc cia co quan c¢6 tham
quyeén;

- Pbi voi to chure truc thude t6 chirc ton gido:

+ Quyét dinh cua to chiic ton gido vé viée thanh 1ap td chire ton gido truc thudc;

+ Vin ban cia co quan c6 thAm quyén chap thuan viéc thanh 1ap to chuc ton gido
truc thuoc;

+ Giay phép hoat dong do co quan c6 tham quyén cip ddi voi té chic phai ding
ky vé linh vuc hoat dong theo quy dinh cua phap luat;

- Pdi véi doanh nghiép, hop téc xa, lién hiép hop tac xa; chi nhanh, van phong dai
dién cua doanh nghi€p, hop tac xa, lién hiép hop tac xa: Gidy phép thanh lap va hoat
dong hoac gidy dang ky hoat dong hodc gidy phép hoat dong ctia co quan c6 thim quyén
cap cho t6 chuc theo quy dinh cua phép luat;

- béi voi td chire truc thude doanh nghiép, hop tac xa, lién hiép hop tac xa dugc
thanh 1ap, hoat dong theo quy dinh cua phap luat:

+ Quyét dinh thanh lap cta co quan c6 tham quyén;

o+ Gidy phép hoat dong do co quan c6 thim quyén cap dbi véi to chirc phai diang
ky vé linh vuc hoat dong theo quy dinh cua phap luét;

+ Déi voi to chire nude ngoai khong co chirc nang ngoai giao hoat dong hop phap
tai Viét Nam: Gidy phép hoat dong ctia co quan c6 thAm quyén Viét Nam;

+ D6i voi to chirc khac dugc thanh 1ap, hoat dong theo quy dinh cua phap luat:
Quyét dinh thanh 1ap hodc gidy phép hoat dong cta co quan c6 thim quyén.

b) §6 hrong hé so: 01 bd

78





1.4.Théi han giai quyét: 02 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan ho so hop 18.
1.5. Pdi twong thie hién thii tuc hanh chinh:

- Ho1 dé)ng nhan dan va ny ban nhan dan cac cép; Poan dai biéu Quéc ho1, Van
phong Poan dai bi€u Qudc hoi tinh, thanh pho truc thudc trung vwong; Van phong Hoi
dong nhan dan cap tinh;

- Co quan thudc hé thdng t6 chirc cua bd, nganh trung wong tai dia phuong;

- Vién kiém sat nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong; Vién kiém sat
nhan dan quan, huyén, thi xa, thanh pho thudc tinh va tuong duong; don vi truc thude
cac co quan nay;

- Toa an nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong; Toa an nhan dan quan,
huyén, thi xa, thanh pho thudc tinh va twong duong; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Cong an tinh, thanh phé tryc thudc trung wong; Canh sat phong chay va chita
chay tinh, thanh pho truc thudc trung wong; Cong an quén, huyén, thi xa, thanh pho
thudc tinh; Cong an xa, phuong thi tran; don vi tryc thudc cac co quan nay;

- Co quan thi hanh an hinh sy Cong an cap tinh, co quan thi hanh 4n hinh sy Cong
an cap huyén, trai tam giam thudc Cong an cap tinh, don vi truc thudc cac co quan nay;

- Co quan An ninh diéu tra, co quan Céanh sat diéu tra Cong an cép tinh; co quan
Canh sat di€u tra Cong an cap huyén; don vi truc thude cac co quan nay

- Ban chi huy quan su cap xa, Ban chi huy quén sy co quan, t6 chiic & co so;
- Co quan thi hanh &n dan sy cap tinh, co quan thi hanh an dan sy cap huyén;

- Co quan chuyén mon, td chuc su nghi¢p truc thudc Uy ban nhan dan cép tinh,
Uy ban nhan dan cap huyén, don vi truc thudc cac co quan, t6 chirc nay;

- Co quan thudc hé théng td churc cua bang Cong san Vi¢t Nam, Mat tran T quéc
Viét Nam, t0 chtrc chinh tri - x4 hoi, t0 chirc chinh trj xa hdi — nghé nghiép, t chirc xa
hoi, t6 chirc xa hoi — nghé nghiép, quy xa hoi, quy tur thién, t6 chirc phi chinh phu do co
quan c6 tham quyen & dia phuong thanh 1ap hoidc cdp gidy phép hoat dong, t6 chirc truc
thudc cac co quan, to chic nay;

- T6 chirc kinh té do co quan c6 tham quyén & dia phuong thanh lap hodc cap gidy
dang ky hoat dong hodc cap giay phép hoat dong va céc to chirc truc thudc;

- T6 chirc nudc ngoai khong co chiic ning ngoai giao do co quan c6 tham quyén &
dia phuong cap gidy phép hoat dong;

- Uy ban bau ctr ¢ cip tinh, Uy ban bau cir & cip huyén, Uy ban bau cir & cip x4,
Ban bau ctr dai biéu Qudc hoi, Ban bau ctr dai biéu Hoi dong nhan dan cap tinh, Ban bau
cu dai biéu HO1 dong nhan dan cap huyén, Ban bau ctr dai biéu Hoi dong nhan dan cap
xa, To bau cu;

- Tb chtrc khac do co quan c6 tham quyén ¢ dia phuong thanh 1ap hodc cép gidy
phép hoat dong;
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- Mot s6 truong hop theo Gy quyén cta Cuc Canh sat quan 1y hanh chinh vé trét ty
xa ho1, Tong cuc Canh sat, B Cong an.

1.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh
- Co quan c6 thAm quyén quyét dinh: Cong an tinh

- Co quan tryuc tiép thuc hién: Phong Canh sat Quan 1y hanh chinh vé trat ty xa
hoi - Cong an tinh.

1.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Cip con diu va Gidy ching nhan
dang ky mau dau

1.8. L¢ phi: Khong c6.

1.9. Tén miu don, miu t& khai: Khong.

1.10. Yéu cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khong
1.11. Can cr phap ly cuaa thi tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 99/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phii vé quan 1y va st
dung con dau.

) - Thong tur s0 44/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 ciia B Cong an quy dinh vé
mau con dau cia co quan, t6 chirc va chirc danh Nha nudc.

- Thong tu s6 45/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 ctiia B6 Cong an quy dinh vé
trinh tu ddng ky mau con dau, thu hoi va hity con dau, hay gia tri sir dung con dau, kiém
tra viéc quan 1y va str dung con dau.

2. Thii tuc 1am con diu thir hai va cip gidy ching nhin di ding ky miu diu
2.1. Trinh ty thue hién

Céch 1: Nop hd so truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh
Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phép luét.

Budc 2: Nop ho so dé nghi dang ky mau con ddu méi tai Trung tdm Phuc vy hanh
chinh cong tinh Hoa Binh.

Nguoi dugce ctr dén lién hé ndp hd so xuét trinh gidy gi6i thiéu hoic gidy uy
quyén, xuat trinh Chirng minh nhan dan hoac Ho chiéu con gia tri str dung.

Can bo tiép nhan ho so:
Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan ho so:

- Truong hop hé so khong hop 1€: hudng dan cho nguoi dén lién hé bo sung day du
thanh phan ho so va chuén bi lai ho so.

- Trudng hop ho so hop 1é: Cép gidy bién nhan.
Budc 3: Thu gidy bién nhan, tra con dau va gidy ching nhan ding ky miu dau.

Cach 2: Nop ho so qua cong thong tin dién tir mang internet
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bia chi: Dangkycondau.gov.vn

Budce 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phép lut.

Budc 2: Nop hd so qua cong thong tin dién tir cia co quan ding ky mau con dau
Can bd tiép nhan hd so:

Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan hd so:

- Trudong hop hd so khong hop 1&: Gui Phiéu huéng din hoan thién hd so qua dia
chi thong tin dién tir ciia co quan, t6 chire, cd nhan da ndp hod so trude do.

- Trudng hop hd so hop 18: Giri Gidy bién nhan hd so qua dia chi thong tin dién tir
clia co quan, to chuc, ca nhan da ndp ho so trude do.

Buéc 3: Thu Giay bién nhan, tra con dau va Giay ching nhan ding ky mau dau.
Co quan, to6 chtrc, ca nhan phai nop lai ho so goc.

2.2. Cach thirc thue hién

Nop hd so truc tiép tai Trung tim Phuc vy hanh chinh céng tinh Hoa Binh.
2.3. Thanh phin, so lwong ho so

a) Thanh phédn hé so:

- Gidy gi6i thiéu hodc gidy Uy quyén;

- Xuét trinh thé Can cudc cong dan, Chting minh nhan dan hoac ho chiéu;
- Nop cac loai gidy to sau day:

- B61 véi co quan, to chire, chire danh nha nudc dang ky thém dau udt: Van ban
cho phép duogc sir dung dau uét ciia co quan c6 tham quyén.

- P61 v6i1 co quan, to chic, chitc danh nha nuéc dang ky thém dau noéi, dau thu
nhd, dau xi: Van ban dé nghi dang ky thém con dau cua nguoi dimg dau co quan, to
chirc, chirc danh nha nudc.

- Béi véi t6 chirc kinh té dang ky thém dau udt, dau ndi, ddu thu nho, ddu xi: Vian
ban dé nghi dang ky thém con dau ctia nguoi ding dau t6 chirc kinh té.

b) §6 hrong hé so: 01 bd

2.4.Thoi han giai quyét: 02 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan duoc hd so hop 16.

2.5. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh:

- Ho1 déng nhan dan va ij ban nhan dan cac cép; Poan dai biéu Qudc hoi, Vin
phong Poan dai bieéu Quoc hdi tinh, thanh phd truc thudc trung wong; Van phong Hoi
dong nhan dan cap tinh;

- Co quan thudc hé théng to chirc cua bd, nganh trung wong tai dia phuong;

- Vién kiém sat nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung wong; Vién kiém sat
nhan dan quan, huyén, thi xa, thanh phod thudc tinh va tuong duong; don vi truc thude
cac co quan nay;
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- Toan an nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc trung wong; Toa an nhan dan
quan, huyén, thi xa, thanh pho thudc tinh va tuong duong; don vi truc thudc cac co
quan nay;

- Cong an tinh, thanh phd truc thudc trung wong; Canh sat phong chay va chita
chay tinh, thanh pho truc thudc trung wong; Céng an quan, huyén, thi xa, thanh pho
thudc tinh; Cong an xa, phuong thi tran; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Co quan thi hanh an hinh sy Cong an cap tinh, co quan thi hanh an hinh sy
Cong an cap huyén, trai tam giam thudc Cong an cap tinh, don vi truc thudc cic co
quan nay;

- Co quan An ninh diéu tra, co quan Canh sat diéu tra Céng an cap tinh; co quan
Canh sat di€u tra Cong an cap huyén; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Ban chi huy quén su cép x4, Ban chi huy quén su co quan, td chirc & co so;

- Co quan thi hanh an dén sy cip tinh, co quan thi hanh an dan sy cap huyén;

- Co quan chuyén moén, t6 chirc sy nghiép truc thudc Uy ban nhan dan cép tinh,
Uy ban nhan dan cip huyén, don vi truc thudc cac co quan, to chic nay;

- Co quan thudc hé thong t6 chuc cua Bang Cong san Viét Nam, Mt trdn To
quéc Viét Nam, t6 chirc chinh tri - x hoi, to chirc chinh tri xd hoi — nghe nghiép, to
chtrc x3 hoi, t6 chirc x4 hoi — nghe nghiép, quy xa hoi, quy tur thién, t6 chitc phi chinh
phu do co quan ¢6 tham quyén 0 dia phuong thanh 1ap hoac cap gidy phép hoat dong,
t6 chirc tryc thudc cac co quan, to chirc ndy;

- Tb chirc kinh té do co ‘quan co tham quyén & dja phuong thanh lap hoac cap
gidy dang ky hoat dong hodc cip gidy phép hoat dong va cac to chire truc thudc;

- T chirc nudc ngoai khong co chirc nang ngoai giao do co quan co thAm quyén
¢ dia phuong cap gidy phép hoat dong;

- Uy ban bau ctr & cap tinh, Uy ban bau ctr & cip huyén, Uy ban bau cit & cip
x3, Ban bau cir dai biéu Qudc hoi, Ban bau cir dai biéu Hoi dong nhan dan cap tinh,
Ban bau cu dai biéu Hoi dé)ng nhan dan cép huyén, Ban bau ctr dai biéu Hoi déng
nhan dan cép x4, TH bau cir;

- T6 chirc khac do co quan c6 tham quyén & dia phuwong thanh 1ap hodc cap gidy
phép hoat dong;

- Mot s6 trudng hop theo iy quyén ctia Cuc Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat
tu xa hoi, Tong cuc Canh sat, B Cong an.

2.6. Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh
- Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: Cong an tinh

- Co quan tryuc tiép thyc hién: Phong Céanh sat Quan 1y hanh chinh vé trat tu x3
hoi - Cong an tinh.

2.7. Ké'Nt qua thyce hién thu tuc hanh chinh: CAp mau con diu va Gidy chimg
nhan dang ky mau dau
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2.8. L¢ phi: Khong c6.
2.9. Tén miu don, miu to khai: Khong.
2.10. Yéu cu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan, td chtrc, chirc danh nha nudc st dung thém diu uét phai dugc su cho
phép cua co quan c6 tham quyén;

- Co quan, t6 chtrc, chtrc danh nha nudc tu quyét dinh viée sir dung thém dau
noi1, dau thu nho, dau xi;

- T6 chire kinh té ty quyét dinh viée st dung thém con dau.
2.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 99/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phi vé quan 1y va st
dung con dau.

) - Thong tu s6 44/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 ctia B Cong an quy dinh vé
mau con dau cua co quan, to chirc va chtrc danh Nha nuéec.

- Thong tu s6 45/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 cta Bd Cong an quy dinh vé
trinh ty dang ky miu con déu, thu hdi va hay con dau, hay gia tri st dung con dau, kiém
tra viéc quan 1y va str dung con dau.

3. Thit tuc 1am lai con dau va cép gidy chirng nhin da ding ky miu diu
3.1. Trinh ty thyuc hién

Cach 1: Nop ho so truc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh Hoa
Binh

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh ctia phép luét.

Budc 2: Nop ho so dé nghi dang ky mau con diu méi tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

Nguoi duge ctir dén lién hé ndp hd so xuat trinh gidy gidi thiéu hoac giay uy
quyén, xuat trinh Ching minh nhan dan hodac H§ chiéu con gid tri st dung.

Can bd tiép nhan hd so:
Kiém tra tinh hop 1¢ ctia thanh phan ho so:

- Truong hop ho so khong hop 1¢: huong dan cho nguoi dén lién hé bd sung day
du thanh phan hd so va chuén bi lai hd so.

- Trudng hop hd so hop 16: Cap gidy bién nhan.
Budc 3: Thu gidy bién nhan, tra con dau va gidy ching nhan dang ky mau dau.
Céch 2: Nop ho so qua cong thong tin dién tir mang internet

bia chi: Dangkycondau.gov.vn

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phép luét.
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Budc 2: Nop hd so qua cong thong tin dién tir cia co quan dang ky mau con dau

Can bd tiép nhan hd so:

Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan hd so:

- Truong hop hd so khong hop 1¢&: Gui Phiéu huéng defm hoan thién hd so qua dja
chi thong tin dién tir cia co quan, t6 chire, cd nhan da ndp ho so trude do.

- Truong hop ho so hop 18: Giri Glay bién nhan ho so qua dia chi thong tin dién
tr ctia co quan, to chirc, ca nhan di nop ho so trude do.

Budc 3: Thu Gidy bién nhan, tra con daq va Gidy ching nhan dang ky miu dau.
Co quan, t6 chirc, ca nhan phai nop lai ho so goc.

3.2. Cach thirc thyc hién

~ Nop hé so truc tié'p, hodc qua Cong thong tin dién tir cta co quan dang ky mau
con dau (trr cac van ban, giay to khong dugc phép dang tai qua h¢ thong mang theo quy
dinh cua phap luat) tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Hoa Binh.

3.3. Thanh phin, s6 lwong ho so

a) Thanh phdn hé so:

1. Gidy gi6i thiéu hodc gidy uy quyén;

2. Xuat trinh thé Can cudc cong dan, Chimg minh nhan dan hoic ho chiéu con
gia tri s dung;

3. Xuét trinh ban chinh va ndp ban sao hodc ndp ban sao cd ching thyc cac loai
gidy td sau day:

- Pdi v6i co quan t6 chirc, chirc danh nha nudc c6 con dau bi bién dang, mon,
hong hodc thay doi chat lidu: Van ban dé nghi dang ky lai mau con dau cta co quan, t6
chtrc, chirc danh nha nudce st dung con dau trong d6 néu 13 1y do.

- Péi véi co quan, td chuc, chirc danh nha nudc ¢ su thay doi vé t6 chuc, doi
tén, ho so gom:

- Van ban dé nghi dang ky lai mau con diu cua co quan, t6 churc, chitc danh nha
nuée str dung con dau, trong d6 néu rd 1y do.

- Quyét dinh thay doi vé td chire, doi tén co quan, td chirc, chirc danh nha nude
clia co quan c6 thim quyén.

- Pbi véi co quan, to chirc, chirc danh nha nudc bi mat con dau: Vin ban dé nghi
dang ky lai mau con dau cia co quan, t6 chirc, chic danh nha nuéc stir dung con dau,
trong d6 néu 1 1y do va co xac nhan ctia co quan quan 1y truc tiép hodc co quan ¢ thaim
quyeén.

b) §6 hrong hé so: 01 bd

3.4. Thoi han giai quyét: 02 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan hd so hop 1¢.

3.5. Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh
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- HoO1 déng nhan dan va Uy ban nhan dan cac cép; Poan dai biéu Qudc hoi, Vin
phong Poan dai biéu Qubc hoi tinh, thanh phd truc thudc trung wong; Van phong Hoi
d6ng nhan dan cp tinh;

- Co quan thudc hé théng t6 chirc cua bd, nganh trung wong tai dia phuong;

- Vién kiém sat nhan dan tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong; Vién kiém sat
nhan dan quén, huyén, thi x4, thanh phd thudc tinh va twong duong; don vi truc thudce
cac co quan nay;

- Toa 4n nhan dén tinh, thanh phd truc thudc trung wong; Toa an nhan dan quén,
huyén, thi x4, thanh phé thudc tinh va twong dwong; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Cong an tinh, thanh phé tryc thudc trung wong; Canh sat phong chay va chita
chay tinh, thanh ph truc thudc trung wong; Coéng an quédn, huyén, thi x4, thanh phd
thudc tinh; Cong an xa, phuong thi tran; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Co quan thi hanh 4n hinh sy Cong an cap tinh, co quan thi hanh an hinh sy Céng
an cép huyén, trai tam giam thudc Cong an cép tinh, don vi truc thudc cac co quan nay;

- Co quan An ninh diéu tra, co quan Céanh sat diéu tra Cong an cép tinh; co quan
Canh sat diéu tra Cong an cép huyén; don vi tryc thudc cac co quan nay;

- Ban chi huy quan sy cdp x4, Ban chi huy quan su co quan, t6 chiic & co s3;

- Co quan thi hanh 4n dan su cap tinh, co quan thi hanh an dan sy cp huyén;

- Co quan chuyén mon, to chitrc sy nghiép truc thuéc Uy ban nhan dan cép tinh,
Uy ban nhan dan cip huyén, don vi truc thudc cac co quan, to chirc nay;

- Co quan thugc hé théng td churc cua bang Cong san Viét Nam, Mt tran T quéc
Viét Nam, t6 chtrc chinh tri - x& hoi, to chirc chinh tri xa hoi — nghé nghiép, t6 chtrc xa
hoi, to chire x3 hoi — nghé nghiép, qui xa hoi, quy tir thién, t6 chirc phi chinh phi do co
quan c6 tham quyén ¢ dia phuong thanh 1ap hodc cap gidy phép hoat dong, t6 chirc truc
thudc cac co quan, t6 chirc nay;

- T6 chtic kinh té do co quan c¢6 thim quyén & dja phuong thanh 1ap hodc cap gidy
dang ky hoat dong hodc cip gidy phép hoat dong va céc to chire truc thudc;

- T6 chtrc nude ngoai khong ¢ chirc ning ngoai giao do co quan c6 tham quyén &
dia phuong cép giéy phép hoat dong;

- Uy ban bau ctr ¢ cip tinh, Uy ban bau cir & cip huyén, Uy ban bau cir & cip x4,
Ban bau cur dai biéu Qudc hoi, Ban bau cir dai biéu Hoi dong nhan dan cép tinh, Ban bau
ctr dai biéu Hoi déng nhan dan cép huyén, Ban bau cir dai biéu Hoi déng nhan dan cép
x4, T6 bau cu;

- T6 chirc khac do co quan c6 thdm quyén & dia phuong thanh 1ap hodc cép gidy
phép hoat dong;

- Mot sb truong hop theo ty quyén ciia Cuc Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat tu
xa hoi, Téng cuc Canh sat, Bo Cong an.

3.6. Co quan thye hién thu tuc hanh chinh
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- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Cong an tinh
- Co quan tryc tiép thyc hién: Phong Céanh sat Quan 1y hanh chinh vé trat ty x3 hoi
- Cong an tinh.

3.7. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Cap lai miu con dau va Gidy chimng
nhén dang ky mau dau

3.8. L¢ phi: Khong c6.

3.9. Tén miu don, miu to khai: Khong.

3.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thu tuc hanh chinh: Co quan, t6 chiic, chur
danh nha nudc c6 con dau bi bién dang, mon, hong, thay doi chat liéu; c6 sy thay doi
vé t0 chirc, doi tén hoac bi mat con dau.

3.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 99/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phi vé quan 1y va st
dung con dau.

- Thong tu s6 44/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 ctia B Cong an quy dinh vé
mau con dau cia co quan, td chirc va chirc danh Nha nudec.

- Thong tu s6 45/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 cua By Cong an quy dinh vé
trinh ty dang ky mau con dau, thl} hoi va huy con dau, huy gia tri st dung con dau, ki€ém
tra viéc quan ly va st dung con dau.

4. Thi tuc lam con diu thu nhé, diu ndi, dau xi va cip gidy chirng nhan da
dang ky mau dau

4.1. Trinh ty thyuc hién

Cach 1: Nop ho so truc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh Hoa
Binh

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh ctia phép luét.

Budc 2: Nop ho so dé nghi dang ky mau con ddu mdi tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

Nguoi duge cir dén lién hé ndp hd so xuat trinh gidy gidi thiéu hodc gidy uy
quyén, xuat trinh Ching minh nhan dan hodac H§ chiéu con gia tri st dung.

Can bd tiép nhan hd so:
Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan ho so:

- Truong hop ho so khong hop 1¢: huong dan cho nguoi dén lién hé bd sung day
du thanh phan ho so va chuén bi lai ho so.

- Trudng hop ho so hop 1¢: Cap gidy bién nhan.
Budc 3: Thu gidy bién nhén, tra con dau va gidy ching nhan dang ky mau dau.
Cach 2: Nop ho so qua cong thong tin dién tir mang internet

bia chi: Dangkycondau.gov.vn

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phép luét.
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Budc 2: Nop hd so qua cong thong tin dién tir cia co quan dang ky mau con dau

Can bd tiép nhan hd so:

Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan hd so:

- Truong hop hd so khong hop 1&: Gui Phiéu huéng defm hoan thién hd so qua dja
chi thong tin dién tir ciia co quan, t6 chire, cd nhan da ndp ho so trude do.

- Truong hop ho so hop 18: Giri Glay bién nhan ho so qua dia chi thong tin dién
tr ctia co quan, to chirc, ¢4 nhan da nop ho so trude do.

Budce 3: Thu Gidy bién nhan, tra con daq va Gidy ching nhan dang ky miu dau.
Co quan, t0 chirc, ca nhan phai nop lai ho so goc.
4.2. Cach thirc thue hién
~ Nop hé so truc tié'p, hodc qua Cong thong tin dién tir cta co quan dang ky mau
con dau (tror cac van ban, giay to khong dugc phép dang tai qua h¢ thong mang theo quy
dinh cua phap luat) tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh.
4.3. Thanh phin, so lwong ho so
a) Thanh phdn hé so:
1. Gidy gi6i thiéu hodc gidy uy quyén;
2. Xuat trinh thé Can cudc cong dan, Chimg minh nhan dan hoic ho chiéu con
gia tri st dung;
’ 3. Xuét trinh ban chinh va ndp ban sao hodc ndp ban sao c6 ching thuc céac loai
gidy to sau day:
Van ban quy dinh co quan t6 churc, chirc danh nha nude ¢o chire nang cap van
bang, ching chi, gidy to ¢6 dan anh hodc niém phong tai liéu ctia co quan ¢ tham quyén.

b) S6 lwong hé so: 01 bd

4.4. Thoi han giai quyét: 02 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan ho so hop 1é.

4.5. Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh

- Ho1 déng nhan dan va ij ban nhan dan cac cép; Poan dai biéu Qudc hoi, Vin
phong Poan dai biéu Qudc hoi tinh, thanh phé truc thudc trung wong; Van phong Hoi
d6ng nhan dan cp tinh;

- Co quan thudc hé théng t6 chirc ctia bd, nganh trung wong tai dia phuong;

- Vién kiém sat nhan dan tinh, thanh phé truc thudc Trung vwong; Vién kiém sat
nhan dan quén, huyén, thi x4, thanh phd thudc tinh va twong duong; don vi truc thudc
CAC CO quan nay;

- Toa an nhan dan tinh, thanh phé truc thudc trung wong; Toa an nhan dan quan,
huyén, thi xa, thanh phé thudc tinh va tuong duong; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Cong an tinh, thanh phd truc thudc trung wong; Canh sat phong chay va chita
chay tinh, thanh phd truyc thudc trung wong; Cong an quén, huyén, thi x4, thanh phd
thudc tinh; Cong an xa, phuong thi tran; don vi truc thudc cac co quan nay;
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- Co quan thi hanh an hinh sy Cong an cép tinh, co quan thi hanh an hinh su
Cong an cép huyén, trai tam giam thudc Cong an cép tinh, don vi tryc thudc cac co quan
nay;

- Co quan An ninh diéu tra, co quan Canh sat diéu tra Céng an cdp tinh; co quan
Canh sat diéu tra Cong an cap huyén; don vi truc thudc cic co quan nay;

- Ban chi huy quan su cp x4, Ban chi huy quéan sy co quan, t6 chiic & co s6;

- Co quan thi hanh an dén sy cp tinh, co quan thi hanh an dan su cip huyén;

- Co quan chuyén mén, t6 chirc sy nghiép tryc thudc Uy ban nhan dan cap tinh,
Uy ban nhan dan cip huyén, don vi truc thudc cac co quan, td chirc nay;

- Co quan thuoc h¢ théng td chuc cua béang Cong san Vi¢t Nam, Mat tran T
quéc Viét Nam, t6 chirc chinh tri - xa hoi, t6 chtc chinh tri x3 hoi — nghé nghiép, t6 chirc
xa hoi, to chirc xa hoi — nghé nghiép, quy xa hoi, quy tir thién, t6 chirc phi chinh phil do
co quan c6 tham quyén & dia phuong thanh 1ap hodc cap gidy phép hoat dong, t6 chirc
truc thudc cac co quan, td chirc nay;

- Tb chirc kinh té do co quan c6 thAm quyén ¢ dia phuong thanh 1ap hoic cp
gidy dang ky hoat dong hodc cép gidy phép hoat dong va cac td chire truc thudc;

- T chire nude ngoai khong cé chirc nang ngoai giao do co quan c6 tham quyén
& dia phuong cap gidy phép hoat dong;

- Uy ban bau ctr & cép tinh, Uy ban bau ctt & cip huyén, Uy ban bau cir ¢ cap x4,
Ban bau cir dai biéu Quéc hoi, Ban bau ctr dai biéu Hoi déng nhan dan cép tinh, Ban bau
ctr dai biéu Hoi déng nhan dan cép huyén, Ban bau cir dai biéu Hoi déng nhan dan cép
xa, T6 bau cir;

- T6 chuc khac do co quan c6 thAm quyén & dia phuwong thanh 1ap hodc cap gidy
phép hoat dong;

- Mot s6 trudng hop theo Gy quyén caa Cuc Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat
tu xa hoi, Téng cuc Canh sat, Bo Cong an.

4.6. Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Cong an tinh

- Co quan tryc tiép thyc hién: Phong Canh sat Quéan 1y hanh chinh vé trat tu xa

hoi - Cong an tinh.
 4.7. Két qué thye hién thi tuc hanh chinh: Cap dau noi, dau xi, dau thu nho
va gidy chung nhan dang ky mau dau

4.8. L¢ phi: Khong c6.

4.9. Tén miu don, miu to khai: Khong.

4.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thu tuc hanh chinh: Co quan, t6 chirc,

chtrc danh nha nudc ¢6 chirc nang cap van bang, chung chi va gidy to c6 dan anh hoac
niém phong tai liéu.

4.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh
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- Nghi dinh s6 99/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phii vé quan 1y va st
dung con dau.

- Thong tu sO 44/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 cua B Cong an quy dinh vé
mAu con du ciia co quan, to chtic va chirc danh Nha nudc.

- Théng tu s6 45/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 caa B Cong an quy dinh vé
trinh ty dang kY miu con dau, thu hdi va hay con dau, hay gia tri st dung con dau, kiém
tra viéc quan 1y va str dung con dau.

5. Thii tuc doi, cap lai Gidy chirng nhin ding ky miu con diu
5.1. Trinh ty thue hién

Cach 1: Nop hd so truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa
Binh

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh cta phap luat.

Budc 2: Nop hod so dé nghi dang ky mau con diu méi tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

Nguoi duge cu dén lién hé nop ho so xuat trinh gidy gidi thiéu hodc gidy uy
quyén, xuat trinh Chimg minh nhan dan hozc Ho chiéu con gia tri str dung.

Can bo tiép nhan ho so:
Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan ho so:

- Truong hop hé so khong hop 1¢: hudng dan cho nguoi dén lién hé bo sung day
du thanh phan hoé so va chuan bi lai ho so.

- Trudng hop hd so hop 16: Cap gidy bién nhan.
Budc 3: Thu gidy bién nhan, tra con dau va gidy ching nhan dang ky miu dau.
Cach 2: Nop ho so qua cong thong tin dién tir mang internet

bPia chi: Dangkycondau.gov.vn

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh ctia phap luat.

Budc 2: Nop hd so qua cong thong tin dién tir cia co quan ding ky mau con dau
Can bd tiép nhan hd so:

Kiém tra tinh hop 1é ctia thanh phan ho so:

- Trudng hop hd so khong hop 1&: Guri Phiéu huéng dén hoan thién hd so qua dia
chi thong tin dién tir cia co quan, t6 chure, ca nhan da ndp ho so trude do.

- Truong hop ho so hop 18: Giri Glay bién nhan ho so qua dia chi thong tin dién
tr clia co quan, to chirc, ca nhan da ndp ho so trudc do.

Budc 3: Thu Gidy bién nhan, tra con daq va Gidy ching nhan dang ky mau dau.
Co quan, t6 chure, ca nhan phai ndp lai ho so goc.

5.2. Cach thire thue hién
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~ Nop hd so truc tiép, hodc qua Cong thong tin dién tir cta co quan dang ky mau
con dau (trtr cac van ban, giay to khong dugc phép dang tai qua h¢ thong mang theo quy
dinh cua phap luat) tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Hoa Binh.

5.3. Thanh phin, s6 lwong ho so

a) Thanh phan hé so:

1. Gidy gi6i thiéu hodc gidy uy quyén;

2. Xuét trinh thé Can cudc cong dan, Chung minh nhan dan hoac hg chiéu con
gia tri str dung;

3. Xuét trinh con dau di duogc dang ky trude do;

4. Van ban dé nghi cap ddi, cap lai gidy chuing nhan dang ky mau con diu cua
co quan, to chirc, chirc danh nha nudc str dung con dau, trong d6 néu 1o 1y do;

, 5. Gidly chimg nhan ding ky mau con dau da duoc cap trude do (Trudng hop
Giay chimg nhan dang ky mau con dau bi hong).

b) §6 hrong hé so: 01 bd

5.4. Thoi han giai quyét: 02 ngay lam viéc ké tir ngay nhan hd so hop 18.

5.5. Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh

- HO1 dé)ng nhan dan va Uy ban nhan dan cac cép; Poan dai biéu Quéc hoi, Van
phong Poan dai biéu Qudc hoi tinh, thanh phd truc thudc trung wong; Van phong Hoi
dong nhan dan cép tinh;

- Co quan thudc hé théng t6 chiic ctia bd, nganh trung wong tai dia phuong;

- Vién kiém sat nhan dan tinh, thanh phé truc thugc Trung wong; Vién kiém sat
nhan dan quan, huyén, thi xa, thanh phé thudc tinh va tuong duong; don vi truc thudc
cac co quan nay;

- Toa 4n nhan dan tinh, thanh phd truc thudc trung wong; Toa 4n nhan dan quén,
huyén, thi xa, thanh phé thudc tinh va twong duong; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Cong an tinh, thanh phé truc thudc trung wong; Canh sat phong chdy va chita
chay tinh, thanh ph truc thudc trung wong; Cong an quédn, huyén, thi x4, thanh phd
thudc tinh; Cong an xa, phuong thi tran; don vi truc thudc cac co quan nay;

- Co quan thi hanh an hinh sy Cong an cép tinh, co quan thi hanh an hinh su
Cong an cép huyén, trai tam giam thudc Cong an cép tinh, don vi truc thudc cac co quan
nay;

- Co quan An ninh diéu tra, co quan Canh sat diéu tra Cong an cap tinh; co quan
Canh sat diéu tra Cong an cap huyén; don vi truc thudc cic co quan nay;

- Ban chi huy quan su cép x4, Ban chi huy quan su co quan, td chirc & co so;

- Co quan thi hanh an dén sy cép tinh, co quan thi hanh an dan su cip huyén;

- Co quan chuyén mén, to chtic sy nghiép truc thudc Uy ban nhan dan cap tinh,
Uy ban nhan dan cép huyén, don vi truc thudc cac co quan, td chirc nay;
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- Co quan thudc hé théng td chuc cua bang Cong san Viét Nam, Mét tran T
quéc Viét Nam, td chtrc chinh tri - xa héi, t6 chirc chinh trj xd hdi — nghé nghiép, t6 chirc
xa hoi, to chtrc xa hdi — nghé nghiép, qui xa hoi, quy tir thién, t6 chiic phi chinh phu do
co quan c6 tham quyén & dia phuong thanh 1ap hoidc cip gidy phép hoat dong, t6 chic
truc thudc cac co quan, td chirc nay;

- Tb chirc kinh té do co quan c6 thAm quyén ¢ dia phuong thanh 1ap hodc cip
gidy dang ky hoat dong hodc cip gidy phép hoat dong va cac td chirc truc thudc;

- T6 chire nude ngoai khong c6 chirc ning ngoai giao do co quan c¢6 tham quyén
& dia phuong cép gidy phép hoat dong;

- Uy ban bau cir ¢ cap tinh, Uy ban bau cir & cap huyén, Uy ban bau cir ¢ cap x4,
Ban bau cir dai biéu Quédc hoi, Ban bau ctr dai biéu Hoi dong nhan déan cép tinh, Ban bau
ctr dai biéu Hoi déng nhan dan cép huyén, Ban bau cir dai biéu Hoi déng nhan dan cép
x4, T6 bau cur;

- T6 chuc khac do co quan c6 tham quyén & dia phuong thanh 1ap hodc cap gidy
phép hoat dong;

- Mot s truong hop theo Gy quyén ctia Cuc Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat
tur xa hoi, Téng cuc Canh sat, Bo Cong an.

5.6. Co quan thuce hién thu tuc hanh chinh

- Co quan co tham quyén quyét dinh: Cong an tinh
- Co quan tryc tiép thyc hién: Phong Céanh sat Quan 1y hanh chinh vé trat ty xa
hoi - Cong an tinh.

, 5.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh: Cép gidy ching nhan ding ky mau
dau
5.8. L phi: Khong c6.
5.9. Tén miu don, miu to khai: Khong.
5.10. Yéu cau, diéu Kkién thye hién thu tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan
dang ky mau dau bi hong hoac bi mat.
5.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh
- Nghi dinh s6 99/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 ctia Chinh phii vé quan 1y va st
dung con dau.
N - Thong tu sO 44/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 cua B Cong an quy dinh vé
mau con dau cua co quan, t6 chirc va chirc danh Nha nudc.

- Thong tu s6 45/2017/TT-BCA ngay 20/10/2017 cta Bd Cong an quy dinh vé
trinh tu ddng ky mau con dau, thu hdi va huy con dau, huy gia tri st dung con dau, kiém
tra viéc quan 1y va st dung con dau.

IV. Linh vere Quin ly nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién
1. Cap giz‘i)‘i chirng nhin du diéu kién vé an ninh, trat ty dé lam nganh, nghé
kinh doanh cé diéu kién
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1.1. Trinh ty thwc hién

Budc 1: T6 chire, ca nhan c6 nhu cau duogc cap gidy ching nhin du didu kién vé
an ninh, trat ty dé€ kinh doanh mdt s6 nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién ndp ho so tai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

Budc 2: Can bo tiép nhan kiém tra tinh hop 1& va thanh phan ctia hd so. Néu hd so
hop 1¢ va du thanh phan thi thu ly giai quyét va cap Phi€u nhan ho so; néu ho so khong
hop 1€ hodc thiéu thanh phan thi tra lai va huéng dan bod sung hoan chinh.

Budc 3: Can cu theo ngay hen trén Phi€u nhan ho so, t6 chiic, ca nhan dén noi
ndp ho so d€ nhan két qua giay chung nhan du di€u ki¢n v€ an ninh, trat ty dé kinh
doanh mot s6 nganh, nghé kinh doanh cé dié€u kién.

1.2. Céch thire thwe hién: Truc tiép tai Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tinh
Hoa Binh.

1.3. Thanh phén, s6 lwgng hd so
a) Thanh phan hé so
- Vin ban dé nghi cap Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trét ty.

- Nop ban sao hop 1€ mot trong céc loai giéy td sau: Gidy chimg nhan dang ky
doanh nghi€p (theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2010/ND-CP, ngay 15/4/2010 cua
Chinh phu vé dang ky doanh nghié¢p); Gidy chtng nhan dang ky kinh doanh; Giay ching
nhan dau tu; Gidy ching nhén déng ky hoat dong (d6i voi chi nhanh doanh nghiép); Gidy
chtng nhan dang ky thué (d6i véi cac to chirc su nghiép c6 thu).

Cac pganh, nghe kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu caa ho kinh gioanh
phai co Gidy chung nhan dang ky ho kinh doanh theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 49,
khoan 1 Diéu 51 Nghi dinh s6 43/2010/ND-CP, ngay 15/4/2010 cua Chinh phu.

- Ban sao hop 1é tai liéu chtng nhan du diéu kién vé phong chay va chita chay theo
quy dinh phap luat hi¢n hanh.

- Ban khai 1y lich (c6 dan 01 anh 4 x 6 cm) ctia ngudi ding dau doanh nghiép, chi
nhanh, van phong dai dién, nguoi dai dién theo phap luét cua co so kinh doanh c6 diéu
kién vé an ninh, trat tw (c6 chimg nhan cia Uy ban nhan déan xa, phuong, thi tran noi
dang ky ho khau thuong trii hodc co quan nha nudce quan 1y truc tiép). Néu 1a ngudi nude
ngoai hodc ngudi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai, phai cd ban khai nhan su (c6 dan 01
anh 4 x 6 cm), ban photocopy ho chiéu, thé cu tra (xuat trinh ban chinh dé d6i chiéu).

b) §6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.
1.4. Thoi han gidi quyét: 07 ngay lam viéc.
1.5. Pdi twong thie hién thii tuc hanh chinh: t6 chuc, c4 nhan.

1.6. Co quan thwe hién thu tuc hanh chinh: Phong Canh sat quan 1y hanh chinh
vé trat tu xa hoi Cong an tinh chiu trach nhi¢m tiép nhan hd so va thiAm dinh cép Giéy
chtng nhan du diéu kién vé an ninh, trat tw va quan 1y cac co s& (trir cac co sé quy dinh
thudc thim quyén ctia Cuc Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat ty xa hoi):
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- San xuét con diu; san xuit, kinh doanh c6 sir dung vat liéu nd cong nghiép, su
dung Nitrat Amon ham lugng cao (ttr 98,5% tr¢ 1€n).

- Cac doanh nghiép: kinh doanh luu tr; hoat dong in; dich vu do1 ng; kinh doanh
vl truong.
- San xuét, nhap khau thiét bi phat tin hi€u cia xe dugc quyén uu tién.

- Cac co so kinh doanh c6 di€u kién v€ an ninh, trat tu thudc to6 chic su nghi¢p cod
thu thudc céc co quan cap trung uong.

- Céc co s6 kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu thudc td chirc sy nghiép co
thu thuQc cap tinh.

- Céc co s& kinh doanh ¢6 diéu kién vé an ninh, trat tu do Cuc Canh sat quan ly
hanh chinh vé trat ty xa hoi uy quyén cho Phong Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat tu
xa ho1 Cong an cap tinh.

1.7. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan du diéu kién vé an
ninh, trat ty dé lam nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién.

1.8. Lé phi (néu c6): 300.000 dong/lan
1.9. Tén mau don, miu to khai (néu co):
- Vin ban dé nghi cap Gidy ching nhan du diéu kién vé an ninh, trt ty.

1.10. Yéu ciu, diéu kién thuwe hién thi tuc hanh chinh (néu ¢6): dam bao diéu
kién vé an ninh, trat tu theo quy dinh tai Diéu 4, Thong tu s6 33/2010/TT-BCA, ngay
05/10/2010 ctia B Cong an quy dinh cu thé diéu kién vé an ninh trat tu d6i véi mot sb
nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién. Cuy thé 1a:

1. Ngudi dung dau doanh nghiép, chi nhanh, vin phong dai dién va nguoi dai dién
theo phép luat cua co s& kinh doanh co diéu kién vé an ninh, trét tu phai co6 1y lich 10
rang va khong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai Pidu 3 Nghi dinh s6
72/2009/ND-CP, ngay 03/9/2009 cuia Chinh phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu
d6i voi mot s6 nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién.

2. Phai duy tri va dam bao thuc hién dang cac diéu kién vé an ninh, trat tu trong
sudt qua trinh hoat dong kinh doanh; chap hanh quy dinh vé trat ty, an toan cong cong,
vé sinh méi truong va khong nam trong khu vue, dia diém ma phap luat cAm hoat dong
kinh doanh.

3. Ngoai quy dinh néu trén, cac co s¢ kinh doanh dudi day con phai bao dam cac
dicu kién ve phong chdy, chira chay nhu sau:

a) Cac co s& san xuat, kinh doanh, bao quan, sir dung vat li¢u nd cong nghiép va
Nitrat Amon ham lugng cao (tr 98,5% trd 1€n); san xuat kinh doanh gas; san xuit phao
hoa; kinh doanh vii trudng; kinh doanh luu trG tir 5 tang trd 1én phai c6 tham duyét,
nghiém thu vé phong chay va chira chay ciia co quan c6 thim quyeén.

b) Céac co so kinh doanh luu tra tir 4 ting tré xudng; san xuét, kinh doanh, sira
chira cong cu ho trg; tro choi dién tir c6 thuong danh cho ngudi nudc ngoai, casino; hoat
dong in (trir photocopy mau); kinh doanh dich vu cam d6; kinh doanh karaoke; xoa bop
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(massage) phai c6 bién ban kiém tra an toan vé phong chay va chira chay.

4. Di v6i cac co so kinh doanh c6 s dung vat li¢u nd cong nghiép thi tai licu
chtng nhan du diéu kién vé phong chay va chita chay trong thanh phan ho so dé nghi cap
Gidy chtng nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu 13 tai liéu ching nhan du diéu kién vé
phong chay va chira chay tai khu vuc kho bao quan vat liéu no cong nghi€p. Truong hop
co so kinh doanh thué kho bao quan vat liéu nd cong nghiép thi phai cé gidy to dé chimg
minh viéc thué kho.

5. Cac co s& kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trefl:t tur thu(jg: mot trong cac
truong hop sau day khong phai nop tai liéu chung nhan du diéu ki¢n vé phong chay va
chira chay:

a) Co sO nam trong cac tda nha di duogc thiét ké, thim duyét vé phong chay va
chira chay.

l;) Cac co sd san g(uét con dau; dich vu doi no; dich vu thm quét; photocopy mau;
san xuat, kinh doanh thi€t bi phat tin hi¢u cta xe dugc quyén uu tién.

1.11. Can cw phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s0 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 cta Chinh phii quy dinh dicu kién
v€ an ninh, trat ty d61 véi mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién.

- Thong tu s,é 42/2017/TT-BCA, ngay 20/10/2017 cua B Cong an quy dinh chi
ti€t thi hanh m(f):[ so0 diéu ‘cﬁa Nghi dinh s6 96/2016/ND:CP, ngay 0}/7{2016 cua Chinh
phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tuw do1 vo1 mdt s6 nganh nghé dau tu kinh doanh
co diéu kién.

- Thong tu s6 218/2016/TT-BTC, ngay 10/11/2016 cua B Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung phi tham dinh diéu kién thudc linh vyc an

ninh, phi sat hach cap chung chi nghiép vu bao ve; 1¢ phi cap gidy phép quan 1y phao; 1
phi cap gidy phép quan 1y vii khi, vat lidu nd, cong cu hd tro.

............ M, CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic

S6CV (néucé): eeeee. , ngay ...... thang ....... nam .......

V/v dé nghi cip Gidy ching nhéan du
diéu kién vé an ninh, trat tu

Kinh @l v T e
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Thyc hién Nghi dinh $6 ...../2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 cua Chinh
phu “Quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu dbi véi mot sb nganh, nghé dau tu kinh

doanh c6 diéu kién”.

Tén co s& kinh doanh: ..........ccooeiiieiiiiiiieeee e

Piachi: ..o Sd dién thoai ¢ dinh: ...

Tén co quan cap va t8N VAN DAN: ....o.ovveeieeeeeeeeeeee e .
................................... : cap ngay ..... thang ...... ndm .......

Thot han hoat dong ctia co so kinh doanh (néu (¢70) JST SR
bénghi...................L CAD oo (cap
moi/cap d6i/cap lai) Gidy ching nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu dé lam nganh,

NENE: oo

LY do d8 NZNT CAP: cvovoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

Dia diém Kinh doanh tai: ......e.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeseeeeens

Nguoi dimg tén trong Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trit ti cia co sé
kinh doanh: (ON@/DA) ....eeeveeiiiiiiieee e e ;

Sinh ngay: ....... thang ...... nam ........ £ QUOC R oo, ;

Gidy CMND (Cin cude cong dan, HO chiéu) $6: ....oooveeeveveveceieean. ;
cAp ngay: ....... thang ...... nam ........ 2 CO QUAN CAP: v

Noi diang k¥ ho Khau thurong tri: .......c.ooeveeeeeeeeeeeeeeeeeee e

ChO G NN NAY: .ot

Churc danh trong co s& kinh doanh: ........cccoveeiiiiiiiiiie ;

Chung t6i xét thdy co so kinh doanh cta ching t6i da dii diéu kién vé an ninh trat
tu theo quy dinh tai Nghi dinh $O: ... /2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 dé lam
nganh, nghé dau tu kinh doanh: ............ccooovooeieeeeeeeeeeeeeeee e

To1 hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh xac cua céc tai liéu va nd1 dung céc

tai liéu c6 trong bo hd so guri kém theo vin ban dé nghi nay.

Vay d& nghi .o.ovvvveeeeeeeeene, T e . giai quyét./.
Ho so giri kém gom: PAI DIEN CO SO KINH DOANH
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(thong ké tai liéu giri keém theo) (Ky tén; dong dau - néu cd)

" Tén co so kinh doanh.
* Co quan cép Gidy chtng nhan an ninh trét tu.

3 Tén van ban quy dinh tai khoan 2 Diéu 19 Nghi dinh s..../2016/ND-CP.

- Mdu PDIa: Ban khai 1y lich nguoi lam nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién vé an ninh, trit

tu,
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIETNAM . .\
Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc theo TT s6 33/2010/TT-BCA
Anh ngay 05/ 10/ 2010
(4x6 cm)
BAN KHAI LY LICH
ua nguwoi lam nganh, nghé kinh doanh c¢6 di€u kién vé ANTT

L. HO VAt i Nam/Ni...............
2. Sinh ngay ...... thang ...... nam.........

3. Gidy CMND 8¢ ..vvevvneeiine.. Ngay cap: ......... NOTCAP. e
4.Dantdc: ... Ton gldo: ................. Quéc tich: ...,
S NGUYEH QUAN ..ottt ettt e e et e
6. Noi dang ky ho Khau thurong tri: ..........eeee e
7. NOTAANG Ky tam trl: ..o e,
8. THNh A0 NOC VAN « ..ot
9. Chuc vu trong co so kinh doanh:..............oooiiii
10. Piachiciacosd kinhdoanh:..............coooiiiiiiiiiii e,
11. Nganh, nghé kinh doanh: ..............coooiiiii i,

. I-QUAN HE GIA PINH
(GOom bo, me, vo hoac chong, con, anh, chi em rudt)
£ \ A R Nam sinh Noi dang ky Nghé nghiép

SOTT Ho va tén Quan hé Nam Nir Ho khiu thudng tri
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r 4 r AY -~ 2 2 A
L) .
3
\ o . A A r L A b b A
- 01 glan, nghe¢ ngniep, chwc vu, no1 noc tap va l1am vieC
9 r g il o . . .
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

T6i cam doan nhiing ndi dung khai trong ban 1y lich 1a dung su that. Néu sai t6i xin
hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luat./.
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Xac nhéan ciia UBND phuwong, x4, thi tran

noi ding ky ho khiu thuong tru hoic co quan (Ngueoi khai ky, ghi ré ho tén)
nha nuée trwe tiép quan ly ’ )

- Mau BD1b: Béan khai nhan su dung cho ngudi nudc ngoai.
Mdu DD1b ban hanh kém theo
Théng tw s6 33/2010/TT-BCA ngay 05/10/2010

Anh
(4x6 cm) BAN KHAI NHAN SU
Individal decleration
Dung cho nguoi nuoc ngodi
(For foreigner)

L. HO t€N(CATE i1 HOG): ..ottt e e eaee e

To1 cam doan nhitng ndi dung khai trén day la ding su that.
I swear the above declarations are true of which.
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(Ky- signature)

2. Cip doi gidy chirng nhin dua diéu kién vé an ninh, trat tu dé kinh doanh
mot so nganh, nghé kinh doanh c¢6 diéu kién

2.1. Trinh ty thyc hién:

+ Budc 1: TH chirc, ca nhan c6 nhu cau duoc cip doi gidy chimg nhan du diéu kién
v€ an ninh, trat tuy d€ kinh doanh mdgt s6 nganh, ngh¢€ kinh doanh c6 diéu kién ndp hod so
tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

+ Budc 2: Can b tiép nhan kiém tra tinh hop 1¢ va thanh phan ciia hd so. Néu ho
so hgp 1€ va du thanh phan thi thy ly gidi quyét va cap Phiéu nhan ho so; néu ho so
khong hop 1€ hodc thiéu thanh phan thi tra lai va huéng dan bd sung hoan chinh.

+ Budc 3: Can clr theo ngay hen trén Phiéu nhan hd so, to chirc, ca nhan dén noi
ndp ho so dé nhan két qua gidy ching nhan dua di€u kién v€ an ninh, trat ty dé kinh
doanh mdt s0 nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién.

2.1. Cach thire thwe hién: Truc tiép tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh
Hoa Binh.

2.2. Thanh phén, s6 lwong ho so

a) Thanh phan hé so

- Van ban dé nghi cap do6i Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu; trong do
néu ro 1y do.

- Nop ban sao hop 1¢ tai liéu lién quan dén su can thiét phai cap d6i Gidy chung
nhan du di€u kién vé an ninh, trat ty.

b) S6 lwong hé so: 01 (mot) bo.

2.3. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc.

2.4. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: t6 chirc, ca nhan.

2.5. Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Phong Canh sat quan 1y hanh chinh
vé trat tuy xa hoi Cong an tinh chiu trach nhi¢m ti€p nhan h6 so va tham dinh cap doi
Giay chung nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu va quan 1y cac co s& (trtr cac co s& quy
dinh thudc tham quyén cia Cuc Canh sat quan ly hanh chinh vé trat tu xa hoi):

-San xuét con diu; san xuét, kinh doanh c6 st dung vat liéu nd cong nghi¢p, st
dung Nitrat Amon ham lugng cao (ttr 98,5% tro 1én).

- Céac doanh nghiép: kinh doanh Iuu tra; hoat dong in; dich vu doi ng; kinh doanh
vil truong.

- San xuat, nhap khau thiét bi phat tin hiéu ctia xe duoc quyén wu tién.
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- Céc co so kinh doanh c6 di€u kién vé an ninh, trat ty thudc t6 chirc sy nghiép co
thu thudc cac co quan cap trung uong.

- Céc co so kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu thudc to chirc su nghiép co
thu thudc cap tinh.

- Céc co s6 kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu do Cuc Canh sét quan ly
hanh chinh vé trat tu xa hoi iy quyén cho Phong Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat tu
xa hoi Cong an cap tinh.

2.6. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan du diéu kién vé an
ninh, trat ty dé lam nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién.

2.7. Lé phi (néu ¢6): 300.000 dong/lan
2.8. Tén miu don, méu to khai (néu cé):
- Vin ban dé nghi cAp d6i Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trét ty.

2.9. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh (néu cé): dam bao diéu
kién vé an ninh, trt tu theo quy dinh tai Diéu 4, Thong tu sd 33/2010/TT-BCA, ngay
05/10/2010 ctia B Coéng an quy dinh cu thé diéu kién vé an ninh trat tu d6i voi mot sb
nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién. Cu thé la:

1. Ngudi dung dau doanh nghiép, chi nhanh, vin phong dai dién va nguoi dai dién
theo phép luat cua co sé kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu phai co6 1y lich 1o
rang va khong thuéc mot trong cac truong hop quy dinh tai Piéu 3 Nghi dinh s6
72/2009/ND-CP, ngay 03/9/2009 ctia Chinh pha quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu
d6i voi mot s6 nganh nghé kinh doanh cé diéu kién.

2. Phai duy tri va dam bao thuc hién dang cac diéu kién vé an ninh, trat tu trong
sudt qua trinh hoat dong kinh doanh; chap hanh quy dinh vé trat ty, an toan cong cong,
vé sinh méi truong va khong nam trong khu vuc, dia diém ma phéap luat cAm hoat dong
kinh doanh.

3. Ngoai quy dinh néu trén, cac co so kinh doanh dudi day con phai bao dam cac
diéu kién vé phong chay, chita chay nhu sau:

a) Cac co s& san xuat, kinh doanh, bao quan, sir dung vat liéu nd cong nghiép va
Nitrat Amon ham lugng cao (tur 98,5% tr¢ 1én); san xuat kinh doanh gas; san xuat phao
hoa; kinh doanh vii trudng; kinh doanh luu tra tir 5 tang tré 1én phai c6 tham duyét,
nghiém thu vé phong chay va chita chay ciia co quan c6 tham quyén.

b) Cac co s¢ kinh doanh luu tru tir 4 tﬁng tré xuéng; san xuat, kinh doanh, stra
chita cong cu hd trg; trd choi dién tir c6 thudng danh cho nguoi nude ngoai, casino; hoat
dong in (trr photocopy mau); kinh doanh dich vu cam d6; kinh doanh karaoke; xoa bop
(massage) phai c6 bién ban kiém tra an toan vé phong chdy va chita chay.

4. Bbi voi cac co s0 kinh doanh c6 st dung vat li¢u nd cong nghi¢p thi tai licu
ching nhén du diéu kién vé phong chay va chira chay trong thanh phan hd so dé nghi cap
Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trat ty 13 tai liéu ching nhan du diéu kién vé
phong chay va chira chay tai khu vuc kho bdo quéan vat liéu né cong nghiép. Truong hop
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co so kinh doanh thué kho bao quan vt liéu nd cong nghiép thi phai c6 gidy to dé chimg
minh viéc thué kho.

5. Cac co s& kinh doanh c6 diéu kién vé& an ninh, tra‘t tur thu(f)g mot trong cac
truong hop sau day khong phai ndp tai liéu ching nhan da di€u kién vé phong chay va
chira chay:

a) Co sé nam trong cac toa nha di duogc thiét ké, tham duyét vé phong chay va
chira chay.

l?) Cac co so san gcuét con dau; dich vu doi no; dich vu tAm quét; photocopy mau;
san xuat, kinh doanh thiét bi phat tin hi¢u cua xe dugc quyén uu tién.

2.10. Can cir phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghidinh Sé 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 cua Chinh phu quy dinh diéu kién
v€ an ninh, trat ty d61 vé1 mot so6 nganh nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién.

- Thong tu sé 42/2017/TT-BCA, ngay 20/10/2017 cua B Cong an quy dinh chi
tiét thi hanh mot sé diéu cua Nghi dinh s6 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 cua Chinh

phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu d6i véi mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh
c6 diéu kién.

- Thong tu s6 218/2016/TT-BTC, ngay 10/11/2016 cua Bo Tai chinh quy dinh
murc thu, ché do thu, ndp, quan ly va sir dung phi thAm dinh diéu kién thudc linh vuc an
ninh, phi sat hach cap chimg chi nghiép vu bao v¢; 1€ phi cap gidy phép quan 1y phao; 18
phi cap gidy phép quan 1y vii khi, vat liéu nd, cong cu hd tro.

............ M, CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

S6 CV (néu co): eeeee. , ngay ...... thang ....... nam.......

V/v @& nghi cip ddi Gidy ching nhén

du diéu kién vé an ninh, trat tu

Kinh glri: cooooeeiiiiiiiii SOOI

Thuc hién Nghi dinh sb ..../2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 cta Chinh phu
“Quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu déi v6i mot sé nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu
kién”.

Tén co s& kinh doanh: ........cccoiiiiiiiii

DPiachi: .o, S6 dién thoai ¢b dinh: veeveveeeeeeee.

Tén co quan cip va tén vin DANE et

................................... : cap ngay ..... thang ...... nam .......
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Thoi han hoat dong cua co s¢ kinh doanh (néu CO) rreereeeeree e

PEnghi ....oeveie cap ... (cAp moi/cap ddi/cap lai) Gidy chimg nhan du diéu
kién vé an ninh, trt tu dé lam nganh, nghé: .............................................................

LY d0 d8 NI CAP: v

Dia diém kinh doanh tai: ...........ooovoiveveeveeeeeeeeeeeeeeee e,

Nguoi ding tén trong Gidy ching nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu cta co sé kinh

dOANN: (ONE/DA) .eeneeieeiiiieeee ettt ettt e et e et e e e e s ;
Sinh ngay: ....... thang ...... nam ........ 3 QUOC HCR e, ;
Gidy CMND (Cin cudc cong dan, HO chiéu) $6: ...o.ovevveeeeeeeeeeeeeeeeeee. ;

cip ngay: ... thang ...... nam ........ 5 CO QUAN CAP: oo
Noi ding k¥ ho Khau thuong trl: ......o.veeveeeeeeeeeeeeeee oo
ChO G BN NAY: oo neee
Chure danh trong co s& kinh doanh: ..o ;

Chung toi xét thiy co so kinh doanh ctia chung t6i d3 du diéu kién vé an ninh tréat tu theo
quy dinh tai Nghi dinh sd: ....../2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 dé lam nganh, nghé
GAU 1 Kinh dOANN: «.....ovoieiceceeeeeeeeeeeee e

T61 hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh x4c cua céc tai liéu va ndi dung céc tai

lidu ¢ trong bd ho so giri kém theo vin ban dé nghi nay.

VAy d8 nghi ..oooveeveeeeeeeeean, 2 e e giai quyét./.
Ho so giri kém gom: PAI DIEN CO SO KINH DOANH
(thong ké tai liéu giki kém theo) (Ky tén; dong dau - néu c6)

"' Tén co so kinh doanh.
? Co quan cép Gidy chimg nhan an ninh trat ty.
3 Tén van ban quy dinh tai khoan 2 Diéu 19 Nghi dinh s0..../2016/ND-CP.

3. Cép lai gidy chirng nhin dia diéu kién vé an ninh, trat tw dé kinh doanh mét
s0 nganh, nghe kinh doanh cé di€u ki¢n
3.1. Trinh ty thyc hién
‘ - Budc 1: T6 ghﬁ’c, ca nhan co nhu cau duoc cép lai giéy chting nhan du diéu kién
v€ an ninh, trdt ty d€ kinh doanh mét s6 nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién ndp hod so
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tai Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tinh Hoa Binh.

- Bude 2: Can bd tief:p nhan kiém tra tinh hop 1¢ va thanh phan cua hd 50. Nég hd
s0 hop 1¢ va du thanh phan thi thy Iy giai quyét va cap Phi€u nhan ho so; néu ho so
khong hop 1€ hoac thi€u thanh phan thi tra lai va huéng dan boé sung hoan chinh.

- Budc 3: Can ctr theo ngay hen trén Phi€u nhan ho so, t6 chire, cd nhan dén noi
ndp ho so dé nhan két qua gidy chung nhan da di€u kién v€ an ninh, trat tuy dé kinh
doanh mdt s6 nganh, ngh¢ kinh doanh cé diéu kién.

3.2. Cach thirc thyc hién: tryc tiép tai co quan Phong Canh sat quan 1y hanh
chinh vé trat ty xa hoi, Cong an cac tinh, thanh pho truc thudc Trung uong.

3.3. Thanh phan, s6 lwong hé so

a) Thanh phan hé so

- Vian ban dé nghi cip lai Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trat ty; trong do
néu ro 1y do.

- Nop ban sao hop 18 tai liéu lién quan dén su can thiét phai cdp lai Gidy chimg
nhan da diéu kién v€ an ninh, trat tu.

b) S6 lwong hé so: 01 (mot) bo.

3.4. Thoi han gidi quyét: 07 ngay lam viéc.

3.5. Pdi twong thue hién thii tuc hanh chinh: t6 chirc, c4 nhan.

3.6. Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Phong Canh sat quan 1y hanh chinh
vé trat ty xa hoi Cong an tinh chiu trach nhiém ti€p nhan ho so va tham dinh cap doi
Giay chuing nhan du diéu kién v€ an ninh, trat tu va quan ly cac co s& (trir cac co sé quy
dinh thudc tham quyén cia Cuc Canh sat quan ly hanh chinh vé trat tu xa hoi):

- San xuét con diu; san xuit, kinh doanh c6 sir dung vat licu nd cong nghi¢p, su
dung Nitrat Amon ham lugng cao (ttr 98,5% trd 1€n).

- Cac doanh nghiép: kinh doanh luu tr; hoat dong in; dich vu do1 ng; kinh doanh
vl truong.

- San xuit, nhap khau thiét bi phat tin hi¢u ctua xe dugc quyén uu tién.

- Céc co s6 kinh doanh c¢6 diéu kién vé an ninh, trat tu thudc t6 chic su nghiép co
thu thudc cac co quan cap trung wong.

- Céc co s6 kinh doanh c¢6 diéu kién vé an ninh, trat tu thudc t6 chic su nghiép co
thu thudc cap tinh.

- Cac co so kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu do Cuc Canh sat quan 1y
hanh chinh vé trat tu xa hoi iy quyén cho Phong Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat tu
xa ho1 Cong an cap tinh.

3.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy chtng nhin du diéu kién vé an
ninh, trat ty dé lam nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién.

3.8. Lé phi (néu c¢6): 300.000 dong/lan
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3.9. Tén miu don, miu to khai (néu cé):
- Vin ban dé nghi cép lai Giéy chuing nhan du diéu kién vé an ninh, trét tu.

3.10. Yéu ciu, diéu kién thuwc hién thi tuc hanh chinh (néu c6): dam bao diéu
kién vé an ninh, trat tu theo quy dinh tai Diéu 4, Thong tu s6 33/2010/TT-BCA, ngay
05/10/2010 quy dinh cu thé diéu kién vé an ninh trat tu d6i véi mot sb nganh nghé kinh
doanh c6 diéu kién. Cu thé 1a:

1. Ngudi dung dau doanh nghiép, chi nhanh, vin phong dai dién va ngudi dai dién
theo phép luat cta co sé kinh doanh cé diéu kién vé an ninh, trat tu phai c6 1y lich rd
rang va khong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai Piéu 3 Nghi dinh sO
72/2009/ND-CP, ngay 03/9/2009 cua Chinh phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu
d6i voi mot s6 nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién.

2. Phai duy tri va dam bao thuc hién dang cac diéu kién vé an ninh, trat tu trong
sudt qua trinh hoat dong kinh doanh; chap hanh quy dinh vé trat ty, an toan cong cong,
vé sinh méi truong va khong nam trong khu vuc, dia diém ma phap luat cAm hoat dong
kinh doanh.

3. Ngoai quy dinh néu trén, cac co s¢ kinh doanh dudi day con phai bao dam céc
diéu kién vé phong chay, chita chdy nhu sau:

a) Cac co sO san xuat, kinh doanh, bao quan, st dung vat liéu nb cong nghiép va
Nitrat Amon ham lugng cao (tir 98,5% trd 1€n); san xuat kinh doanh gas; san xuat phao
hoa; kinh doanh vii truong; kinh doanh lwu tri tir 5 tang tré 1én phai c6 tham duyét,
nghiém thu vé phong chay va chira chay ciia co quan c6 thim quyén.

b) Céac co so kinh doanh luu tra tir 4 ting tré xudng; san xuét, kinh doanh, sira
chita cong cu hd tro; tro choi dién tir ¢ thudng danh cho nguoi nude ngoai, casino; hoat
dong in (trtr photocopy mau); kinh doanh dich vu cam dd; kinh doanh karaoke; xoa bop
(massage) phai c6 bién ban kiém tra an toan vé phong chay va chira chay.

4. Boi v6i cac co so kinh doanh c6 s dung vat li¢u nd cong nghiép thi tai licu
chtng nhan du diéu kién vé phong chay va chita chay trong thanh phan hd so dé nghi cp
Gidy chimng nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu 13 tai lidu ching nhan du diéu kién vé
phong chay va chira chay tai khu vyc kho bao quan vat liéu n6 cong nghlep Truong hop
co s& kinh doanh thué kho bao quan vat liéu no cong nghiép thi phai co gidy to dé ching
minh viéc thué kho.

5. Cac co s¢ kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat ty thuoc mot trong céc
truong hop sau day khong phai ndp tai li€u chiing nhan du di€u kién vé phong chdy va
chira chay:

a) Co sO nam trong cac toa nha di duogc thiét ké, tham duyét vé phong chay va
chira chay.

b) Cac co s& san xuét con dau; dich vu doi ng; dich vu tim quét; photocopy mau;
san xuat, kinh doanh thiét bi phat tin hiéu ctia xe dugc quyén uu tién.

3.11. Can cwr phap ly cia thi tuc hanh chinh
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- Nghidinh scf) 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 cua Chinh phu quy dinh diéu kién
v€ an ninh, trat ty doi1 vé1 mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh c¢6 diéu kién.

- Thong tu s’é 42/2017/TT-BCA, ngay 20/10/2017 cua B Cong an quy dinh chi
tiét thi hanh mot s6 diu cua Nghi dinh s6 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 ctua Chinh
phu quy dinh di€u ki€n v€ an ninh, trat tu dé1 véi mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh
co diéu kién.

- Thong tu s6 218/2016/TT-BTC, ngay 10/11/2016 cua B Tai chinh quy dinh
mure thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung phi tham dinh diéu ki¢n thudc linh vuc an

ninh, phi sat hach cap chung chi nghiép vu bao v¢; 1¢ phi cap gidy phép quan 1y phao; 1¢
phi cap gidy phép quan 1y vii khi, vat lidu nd, cong cu hd tro.

............ M. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

S6 CV (néu co): eeeee. , ngay ...... thang ....... nam.......

V/v d& nghi cip lai Gidy ching nhan

du diéu kién vé an ninh, trat tu

Kinh gui: .ccoooeiiiiiieii 2 e
Thyuc hién Nghi dinh $6 ...../2016/ND-CP ngay 01 thang 7 ndm 2016 cua Chinh

phu “Quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu d6i véi mot sb nganh, nghé dau tu kinh

doanh c6 diéu kién”.

Tén co sd kinh doanh: ........ccccviiiiiiiice e
Piachi: ..o So dién thoai co dinh: .................
~ /( \ A b4 g .3

Tén co quan cap va tén van baAn:” ........ccceovveeviieiiieeieeeee e
................................... cap ngay ..... thang ...... nam .......

Thot han hoat dong ctia co s& kinh doanh (n€u €0) .....cccvvveeivivennnennn.

Bénghi ...l CAP rrreerrreeeeieeeeeree e et e e e ere e e etre e e eaaaeeenens (cap
mdi/cap doi/cap lai) Gidy chung nhan du di€u kién v€ an ninh, trat ty dé lam nganh,
NEhE: i

LY do d€ Nghi CAP: woeveiiieeiie ettt et

Dia diém kinh doanh tai: .........cceoeeiiiiiiiii e





Nguoi ding tén trong Gidy chung nhin da diéu kién vé an ninh, trat ty cua co s¢

kinh doanh: (ON@/DA) .....ovviiiiiiiiiieeeeeee e e ;
Sinh ngay: ....... thang ...... nam ........ £ QUOC tCh oo, ;
Gidy CMND (Cin cudc cong dan, HO chiéu) $6: ....ooevveeveeeeeeeian. ;

cip ngdy: ....... thang ...... nam ........ S CO QUAN CAP: oo,
Noi dang k¥ hd Khau thurong tri: .......c.ooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s
ChO & HIBN NAY: ..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Chtrc danh trong co s& kinh doanh: ... ;

Chung tdi xét thay co s¢ kinh doanh ctia chiing t6i di du diéu kién vé an ninh trat

tur theo quy dinh tai Nghi dinh sb: ......./2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 dé lam
nganh, nghé dau tu kinh doanh: ............ccoccovieveeeieeeeeeeeeeeeee e,

To1 hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh xdc cua céc tai liéu va nd1 dung céc

tai liéu co trong bd ho so gui kem theo van ban dé nghi nay.

Vay d& nghi .oeoveveeeeeeeeenee, e o, giai quyét./.
Ho so giri kém gom: PAI DIEN CO SO KINH DOANH
(thong ké tai liéu giri kém theo) (Ky tén; dong dau - néu cd)

! Tén co sé kinh doanh.
* Co quan cép Gidy chtng nhan an ninh trét tu.

3 Tén van ban quy dinh tai khoan 2 Diéu 19 Nghi dinh sd..../2016/ND-CP.

B. THU TUC HANH CHIiNH CAP HUYEN

I. Linh vuc cip, quén 1y chitrng minh nhin dén

1. Thii tuc cAp Chirng minh nhan dan (9 sd)

1.1. Trinh ty thyc hién

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh ctia phap luat.

Budc 2: Nop ho so dé nghi cidp Chirng minh tai B6 phan Tiép nhan va Tra két qua
cap huyén.

Can b0 ti€p nhan ho so:
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Kiém tra hd so, d6i chiéu thong tin cong dan ké khai v&i thong tin ciia cong dan
trong s6 ho khau va cac gidy to lién quan:

- Trudng hop hd so khong du diéu kién thi khong tiép nhan va tra 101 bang vin ban
cho cong dan, néu rd 1y do khong tiép nhan.

- Trudng hop hd so du diéu kién nhung thong tin chwa day du, chinh xac thi hudéng
dan cong dan diéu chinh bo sung, ké khai lai.

- Trudng hop hd so du diéu kién, thi tuc thi tién hanh in van tay vao to khai va chi
ban, chup anh chan dung cua cong dan, thu 1& phi theo quy dinh, viét gidy hen tra két qua
cho cong dan.

Budc 3: Tra Chiing minh nhén dan cho cong dan.

1.2. Cach thirc thye hién: Truc tiép tai B6 phan Tiép nhan va Tra két qua cap
huyén.

1.3. Thanh phén ho so

a) Thanh phdn hé so

- S6 ho khau;

- Anh chéan dung,

- Pon dé nghi cap CMND: C6 dan anh cia ngudi Xin cap Chimg minh nhan dan
dong ddu giap lai cua Truéng Cong an x3, phuong, thi trdn noi cong dan dang ky ho
khau thudng tro;

- To khai Chirng minh nhan dan;

- Chi ban .

b) §6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.

1.4. Thoi han gidi quyét

- Bdi véi cong dan & thanh phd, thi x4 khong qua 7 ngay lam viéc.

- Bdi véi cong dan & cac huyén mién nai viing cao, bién gidi, hai dao khong qua 20
ngay lam viéc.

- Ddi véi cong dan & cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay 1am viéc.

1.5. Doi twgng thyc hi¢n thii tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir dii 14 tudi
trg 1€n, dang cu tra trén 1anh thé Viét Nam.

1.6. Co quan thue hién thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Cong an huyén

- Co quan truc tiép thuc hién: Bo1 Canh sat Quan ly hanh chinh vé trat tu xa hoi -
Cong an huyén.

1.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Cip Chirg minh nhan dén.

1.8. Lé phi: Mién phi (Khong bao gdm tién anh ctia nguoi duge cap Ching minh
nhan dan).

1.9. Tén miu don, miu to khai:

- Pon dé nghi cap Chimg minh nhan dan.

1.10. Yéu ciu, diéu Kkién thiwe hién thii tuc hanh chinh
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Déi tuong tam thoi chua dugc cép Chting minh nhan dan:

- Nhitng ngudi dang bi tam giam, dang thi hanh an phat tu tai trai giam; dang chip
hanh quyét dinh dwa vao Trudng gido dudng, co s¢ gido duc bét budc, co so cai nghién
bt budc.

- Nhirng nguoi méc bénh tdm than hodc mot bénh khac 1am mat kha nang diéu
khién hanh vi cia minh.

1.11. Can cwr phap ly cia thia tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phii vé Chtrng minh
nhan dan;

- Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP ngay 19/11/2007 ctia Chinh phu stra d6i, bo sung
mot s6 DPiéu cua Nghi dinh sé 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phu vé
Chung minh nhan dan.

- Nghi dinh s6 106/2013/ND-CP ngay 17/9/2013 ctia Chinh pht stra d6i, b sung
mot sd Piéu cua Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 ctia Chinh phu vé
Chtmng minh nhan dan da duoc stra d6i, bo sung bang Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP
ngay 19/11/2007 cua Chinh phu.

- Thong tu s6 04/1999/TT-BCA(C13) ngay 29/4/1999 cua Bo Cong an hudng dan
chi tiét mot sé quy dinh ctia Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cta Chinh
phu vé Chimng minh nhan dan.

- Quyét dinh sb 998/2001/QD-BCA(C11) ngay 10/10/2001 ctia B6 Cong an vé
viéc ban hanh cac biéu mau sir dung tong cong tac quan 1y hanh chinh vé trat tu xa hoi.

- Thong tu s6 02/2014/TT-BTC ngay 02/01/2014 ctia B6 Tai chinh hudng dan vé
phi va 18 phi thudc tham quyén quyét dinh cia Hoi dong nhan dan tinh, thanh phé truc
thudc Trung wong.

Miu CMNDO1 ban hanh kém theo
Thong tu sb 05/2014/TT-BCA ngay 22/01/2014

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE
Doc 1ap - Tu do - Hanh phic

Anh chan dung | PON PE NGHI CAP/POI/CAP LAI CHUNG MINH NHAN DAN

3cm x 4cm

KiNh GUEI: ...
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HO A 181 KNAT ST
)(1).

Ho va tén goi khac (néu co

Ngay, thang, nam sinh............ S A ; G161 tinh (Nam/nte): e

S6 CMND di dugc cap™:

CAp NEAY: o S J— INOT CAP cooeeoesesesesesessesesesesmsmsesesesesmssesesesnsmeons
DAN LOC: s TON GIAO: .t
NOT GANG KY KNAT ST e
QQUE UIANL .
Noi thuong tru:

NEHE NGHIGP: .o Trinh d6 hoc van...........

Ho va tén O e
HO VA 811 INIC Y ettt
HO VA 181 VO (CHONE) ™M sttt
Hb so ho khau so....... S6 dang ky thuong tra sé......... ;TS $O% S6 dién thoai:..
T6i dé nghi dugc cAp/doi/cap lai CMND, I dO™: ...
T6i (c6/khong ) dé nghi duoc xac nhan s6 CMND (9 s) di dugc cap'®.

Tbi xin cam doan nhiing thong tin trén 1a dang su that, néu sai toi hoan toan
chiu trach nhiém trudc phap luat./.

cevene, NEAY veveensthANG.eesendm... ... ... cevenseen, NEAY vveneeen HANGeeeeeennooc.ndm
) Nguoi lam don

Trwéng Cong an xi, phuong, thi tran ©
5 5 P & (Ky, ghi ro ho tén)

(Ky, ghi ré ho tén va déng ddu)

Ghi chi: - V: Ghi chit in hoa di déu.

- Ghi sé chitng minh nhén dan da dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 56 thi 3 6 cudi gach
chéo).

). Ghi mét trong cdc trueong hop: cap; doi (tir CMND 9 s6 sang 12 s6; hét thoi han sir dung; thay doi ho,
tén, chiv dém, ngay, thang, nam sinh; thay doi noi thuong tru; thay doi dac diém nhdn dang, CMND hong), cap lai
(mat CMND). ‘ .y , , C

- (4): Ghi “co” hodac “khong” yéu cau dwoc cap giay xac nhan so CMND (9 so) da dwoc cap lan gan nhat.

5 . . .
¢ ): Truong Cong an xd, phuong, thi tran xac nhan doi voi truong hop cap lai CMND. Xac nhdn co gia tri

trong thoi han 60 ngady, ké tir ngdy Cong an xd, phuong, thi tran noi thuong trii ciia cong dan xdc nhan.
- CMND la viét tat cua Chung minh nhdn dan./.

KET QUA XAC MINH

Poi Tang thu cin cudc cong dan - Phong PCO6 tra 101 két qua dbi chiéu xac minh
v6i ho so gde (c6 hodc khong cé hod so goc, néu c6 ho so goc thi cd ndi dung gi
khac véi to khai CMND kém theo?)





................................................................................................

............................... , ngay.......thdng..........nam........... Can b tra ciru

.......................................................................................................... (6) (Ky, ghi r6 ho tén)
(Ky, ghi ro ho tén)

(6): Boi truong Doi Tang thu can cude cong dan Phong PC64.

- To khai Ching minh nhan dan.

(Ma so, ma vach mot TO KHAI 17.
chiéu) CHUNG MINH NHAN DAN
1. HQ VA t8N KNAT SINNZ...oooiee e . .
. Anh chan dung

2. HQ va t&n 01 KNAC (MU CO): oo 4cm x 6cm

3. Ngay, thang, ndm sinh: 4.Gi61 tinh:..... Mau CMNDO2 ban hanh

. kém theo TT sb
5. DAN LQC: ..ot (TR0 K0) 14 10 OO 05/2014/TT-BCA ngay
22/01/2014
7. N1 dAng KY Khal SINR fooooeeersersssssssss s
8 QU QU ..o sss st

9. Noi thuong tra :

10. Nghe nGHI8P: e 11. Trinh @0 NOC VAN .ot
120 S0 GBI TR

13. S6 CMND di dugc cap:

CAD NZAY: o Lo /S NOT CAP: ottt
T4, HO VA T8I CRA......oooooooeeeeeeeeeeeee oo seeseee oo
15. HO VA tEN MC:...oooooooeeeeeeeeeeeee e
16. HO VA 181 VO (CROME) .ottt

18. Piac diém nhan QNG s
19. LO@L CAP: e 20. Cap lan thir:........ 21.PBon vilap TK:......
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Cai phai Tré phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi trai Tré trai Gitra trai Nhan trai Ut trai
4 ngon chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can b Kiém tra 23 eeereeerrreerann , ngay
(Ky, ghird hotén) L 71277 SR AM .

Nguwoi khai ky, ghi rd ho tén

- Chi ban .

2. Thii tuc cap d6i Chirng minh nhan déan (9 sd)

2.1. Trinh ty thuc hién

Budc 1: Chuan bi ho so theo quy dinh ctia phap luat.

Budc 2: Nop ho so dé nghi cap doi Ching minh tai Bo phan Tiép nhan va Tra két
qua cap huyén.

Can bd tiép nhan hd so:

Kiém tra ho so, d6i chiéu thong tin cong dan ké khai v6i thong tin cia cong dan
trong s6 ho khau va cac gidy to lién quan:

- Trudng hop hd so khong du diéu kién thi khong tiép nhan va tra 16i bang vin ban
cho cong dan, néu rd 1y do khong tiép nhan.

- Trudng hop hd so du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh xac thi huéng
dan cong dan diéu chinh bo sung, ké khai lai.

- Trudng hop hd so du diéu kién, thi tuc thi tién hanh in van tay vao to khai va chi
ban, chup anh chan dung cua cong dan, thu 1& phi theo quy dinh, viét gidy hen tra két qua
cho cong dan.

Budc 3: Tra Ching minh nhan dan cho cong dan.
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2.2. Cach thire thwe hién: Truc tiép tai BO phan Tiép nhan va Tra két qua cap
huyén.

2.3. Thanh phin hd so

a) Thanh phan hé so

- S6 ho khau;

- Anh chan dung;

- bon dé nghi cip d6i CMND: C6 dan anh cua nguol xin cap Chimg minh nhan
dan dong dau giap lai cua Truong Cong an xa, phuong, thi tran noi cong dan dang ky ho
khau thuong tru;

- To khai Chirng minh nhan dan;

- Chirng minh nhan dan cii.

- Chi ban.

b) S6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.

2.4. Thoi han giai quyét

- Béi véi cong dan ¢ thanh phd, thi x4 khong qua 7 ngay lam viéc.

- Bdi véi cong dan & cac huyén mién nai ving cao, bién gidi, hai dao khong qua 20
ngay lam viéc.

- B6i voi cong dan & cac khu vyce con lai khong qua 15 ngay lam viéc.

2.5. Doi twgng thye hi¢n thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir du 14 tuoi
trg 1€n, dang cu tra trén 1anh thé Viét Nam.

2.6. Co quan thye hién tha tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Cong an huyén

- Co quan truc tiép thuc hién: D41 Canh sat Quan ly hanh chinh vé trat tu x3 hoi -
Cong an huyén.

2.7. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Cap Chimg minh nhan dan.

2.8. L¢ phi:

- Khong qué 9.000d/ 1an cap.

- Tai céc x4, thi trAn mién nii, bién gid1, hai ddo va cac khu vuc khéac, mirc thu ap
dung téi da bang 50% murc thu quy dinh d6i véi cip Chimg minh nhan dan tai cic quan
ctia thanh phé tryc thudc Trung wong hodc phudng nodi thanh cia thanh phd thude tinh.

- Cac truong hop khong phai ndp 1€ phi: BY, me, vo (hodc chdng) cua liét s§; con

dudi 18 tu01 cta liét sy; thuong binh, con duéi 18 tudi cua thuong binh; céng dan thudc
x4, thi trin viing cao theo quy dinh ctia Uy ban dan toc.

2.9. Tén méu don, miu to khai:

- Pon dé nghi cdp Chirg minh nhan dan.

2.10. Yéu ciu, diéu kién thye hién thii tuc hanh chinh

Péi tuong tam thoi chua dugce cap Ching minh nhan dan:

- Nhiing nguoi dang bi tam giam, dang thi hanh an phat tu tai trai giam; dang chap
hanh quyét dinh dwa vao Truong giao dudng, co so' giao duc bat budc, co s¢ cai nghién
bat budc.
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- Nhitng ngudi mic bénh tdm than hodc mot bénh khac lam mat kha ning diéu
khién hanh vi cia minh.

2.11. Can cir phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phii vé Chimg minh
nhan dan;

- Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP ngay 19/11/2007 cta Chinh phu sira doi, bo sung
mot s6 Piéu cua Nghi dinh sé 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phu vé
Chtrng minh nhén dan.

- Nghi dinh s6 106/2013/ND-CP ngay 17/9/2013 ctia Chinh phu stra doi, bd sung
mot sé Piéu cua Nghi dinh s6 05/1999/NB-CP ngay 03/02/1999 ctia Chinh phii vé
Chtng minh nhan dan di duoc stra d6i, bd sung bang Nghi dinh sé 170/2007/ND-CP
ngay 19/11/2007 cua Chinh phu.

- Thong tu s6 04/1999/TT-BCA(C13) ngay 29/4/1999 cua Bo Cong an hudng din
chi tiét mot sé quy dinh ctia Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cta Chinh
phu vé Chiirng minh nhan dan.

- Quyét dinh s6 998/2001/QD-BCA(C11) ngay 10/10/2001 ctia B6 Cong an vé
viéc ban hanh cac biéu mau sir dung tong cong tac quan 1y hanh chinh vé trat ty xa hoi.

- Thong tu s6 02/2014/TT-BTC ngay 02/01/2014 ciia B6 Tai chinh hudng dan vé
phi va 18 phi thudc tham quyén quyét dinh cua Hoi dong nhan dan tinh, thanh phé truc
thudc Trung wong.

Mau CMNDO1 ban hanh kém theo
Thong tu s6 05/2014/TT-BCA ngay 22/01/2014

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE
Doc 1ap - Tu do - Hanh phic

Anh chan dung  |PON PE NGHI CAP/POI/CAP LAI CHUNG MINH NHAN DAN

3cm x 4cm

KINh GUEI: ...

HO A 181 KNAT ST
HO VA t81 01 KNAC (MU CO) !ttt
Ngay, thang, ndm sinh.:.......... A JA— ; G161 tinh (Nam/nit) e

S6 CMND di dugc cap®:

CAp NgAY: ... A I — INOT CAP: sttt

NOT GANG KY KNAT ST
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QQUE UIANL e

INOT ERUIONG TITLS ... s
N8 NENIEP: s TrNh GO ROC VAN s
HO VA BN CNa Y e
Ho va tén me(l): ........................................................................................................................................................................................................
Ho va tén vo (chéng)(l) e
H6 so ho khau sb......... S6 dang ky thuong tra sb:........ T sb........ S dién thoai:..

T6i dé nghi dugc cAp/doi/cap lai CMND, 1Y d0™ ...
Toi (c6/khong ) dé nghi duoc xac nhan s6 CMND 9 sé) da duoc cép(‘”.

T6i xin cam doan nhiing thong tin trén 1a dung sy that, néu sai t6i hoan toan
chiu trach nhi€ém trudc phap luat./.
cevene, NEAY veveens thANG.eeseesndm... ... ... cevennens, NQAY vevneeent HANGeevvenaeeendam... ... ...

) Nguwoi lam don

Truwéng Cong an xi, phwong, thi tran
5 & P & " (Ky, ghi ro ho tén)

(Ky, ghi ro ho tén va dong ddau)

Ghi chi: - ": Ghi chit in hoa dui ddu.

). Ghi sé chitng minh nhén ddn da dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach
chéo).

). Ghi mét trong cdc treong hop: cap; doi (tir CMND 9 s6 sang 12 s6; hét thoi han sir dung; thay doi ho,
tén, chiv dém, ngay, thang, nam sinh; thay déi noi thwong trii; thay doi dic diém nhdn dang, CMND hong), cdp lai
(mdt CMND).

- (4): Ghi “c6” hodc “khéng” yéu cau dwoc cdp gidy xdc nhdn s6 CMND (9 s6) da dwoc cdp lan gan nhdt.

). : Truong Céng an xd, phiong, thi tran xdc nhdn doi véi trwong hop cap lai CMND. Xdc nhdn ¢6 gid tri
trong thoi han 60 ngay, ké tir ngdy Cong an xd, phuong, thi trdn noi thwong trii ciia cong déan xdc nhan.

- CMND la viét tdt ciia Chimg minh nhdn dan./.

KET QUA XAC MINH

Doi Tang thu can cude cong dan - Phong PCO6 tra 161 két qua d6i chiéu xac minh
v6i ho so goc (co hodc khong ¢o hd so gde, néu co ho so gbe thi ¢o ndi dung gi
khac vo1 to khai CMND kém theo?)

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................





............................... , ngay.......thdng..........nam........... Can b tra ciru

.......................................................................................................... (6) (Ky, ghi ro ho tén)
(Ky, ghi ro ho tén)

(6): Boi truong Doi Tang thu can cude cdng dan Phong PC64.

- To khai Chirng minh nhan dan.

(Md so, md vach mot TO KHAI 17.
chiéu) CHUNG MINH NHAN DAN
1. HO VA €N KNAT STNINZ. ..o .
i Anh chan dung
2. HO VA t€N 01 KNAC (NEU CO):.voovooeeeeees s 4cm x 6cm
3. Ngay, thang, nam sinh: 4.Gioi tinh:..... Miu CMNDO2 ban hanh
kem theo TT sb
5. DAN LQC: ..ot 6. TON ZLAO: ..o 05/2014/TT-BCA ngay
22/01/2014
7. Noi dang Ky Khai SINh f.eesesssess s
8 QUE QUAN ..o

9. Noi thuong tru :

10. Nghe N8P s 11. Trinh @0 NOC VAN e
12, SO UGN TNOBL: .ottt

13. S6 CMND di dugc cap:

CAD NZAY: oo Lo ) NOT CAP: ottt
T4 HO VA T8I CRA.......ooooooeeeeeeeeeeeeee oo sssssee e ssssseeeesesseseeee e

15. HO VA tEN MC:....ooooooeooeeeeeeeeee e
16. HO VA 18N VO (CRONE) sttt

19. LO@L CAP: oo 20. Cap lan thit:...... 21.PBon vilap TK:.....

Cai phai Tro phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
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C4i trai Tro trai Gitra trai Nhan trai Ut trai

4 ngon chum tay trai 4 ngon chum tay phai
22. Can b kiém tra 23 eeeeneeernneeeranan , ngay
(Ky, ghird hotén) . 77277 S AAM e e

Ngudi khai ky, ghi ré ho tén

3. Thii tuc cap lai Chirng minh nhén dan (9 s6)

3.1. Trinh ty thue hién

Budc 1: Chuan bi hd so theo quy dinh ctia phap luat.

Budc 2: Nop ho so dé nghi cap lai Chimg minh tai Bo phan Tiép nhan va Tra két
qua cap huyén.

Can bo tiép nhan ho so:

Kiém tra ho so, d6i chiéu thong tin cong dan ké khai v&i thong tin cia cong dan
trong s6 hd khau va cac gidy to lién quan:

- Trudng hop ho so khong du diéu kién thi khong tiép nhan va tra 10i bang vin ban
cho cong dan, néu rd 1y do khong tiép nhan.

- Trudng hop hd so du diéu kién nhung thong tin chwa day du, chinh xac thi hudéng
dan cong dan diéu chinh b sung, ké khai lai.

- Truong hop hd so du diéu kién, thu tuc thi tién hanh in van tay vao to khai va chi
ban, chup anh chan dung ciia cong dan, thu 1é phi theo quy dinh, viét gidy hen tra két qua
cho cong dan.

Budce 3: Tra Chimg minh nhan dan cho cong dan.

3.2. Cach thirc thwe hién: Tryuc tiép tai BO phan Tiép nhan va Tra két qua cip
huyén.

3.3. Thanh phan hé so

a) Thanh phan hé so

- S6 ho khau;

- Anh chan dung;
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- bon dé nghi cap lai CMND: Cé dén anh cua nguol xin cap Chimg minh nhan
dan dong dau giap lai cua Truong Cong an x4, phuong, thi tran noi cong dan dang ky ho
khau thuong tru;

- To khai Chimg minh nhan dan;

- Chi ban.

b) 86 lirgng hé so: 01 (mot) bo.

3.4. Thoi han giai quyét

- B6i véi cong dan ¢ thanh phd, thi xa khong qua 7 ngay lam viéc.

- Bdi véi cong dan & cac huyén mién nai viing cao, bién gidi, hai dao khong qud 20
ngay lam viéc.

- DBéi véi cong dan & cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay 1am viéc.

3.5. Poi twgng thye hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir du 14 tuoi
trd 1én, dang cu tru trén 1anh tho Viét Nam.

3.6. Co quan thwe hién tha tuc hanh chinh

- Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Cong an huyén

- Co quan truc tiép thyc hién: Poi Canh sat Quan 1y hanh chinh vé trat tu xa hoi -
Cong an huyén.

3.7. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Cdp Ching minh nhan dan.

3.8. L¢ phi:

- Khong qua 9.000d/ 1an cép.

- Tai cac x4, thi trAn mién nai, bién gidi, hai dao va cac khu vuc khac, muc thu ap
dung t6i da bang 50% murc thu quy dinh ddi véi cAp Chimg minh nhan dan tai cic quan
ctia thanh phé tryc thudc Trung wong hodc phudng ndi thanh cia thanh phd thude tinh.

- Cac truong hop khong phai ndp 1€ phi: B6, me, vo (hodc chong) cua liét s; con
dudi 18 tudi cua li€t sy; thuong binh, con dudi 18 tudi cua thuong binh; cong dan thude
x4, thi tran vung cao theo quy dinh cua Uy ban dan tdc.

3.9. Tén mau don, miu to khai:

- Pon dé nghi cép lai Chirng minh nhan déan.

3.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh

Péi tugng tam thoi chua duge cap Ching minh nhan dan:

- Nhiing nguoi dang bi tam giam, dang thi hanh an phat tu tai trai giam; dang chap
hanh quyét dinh dua vao Truong giao dudng, co s¢ gido duc bat bude, co s¢ cai nghién
bat budc.

- Nhiing nguoi mic bénh tdm than hodc mot bénh khac lam mat kha nang diéu
khién hanh vi cia minh.

3.11. Can cir phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cta Chinh phti vé Chimg minh
nhan dan;
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- Nghi dinh s6 170/2007/ND-CP ngay 19/11/2007 ctia Chinh phu stra d6i, bo sung
mot s6 DPiéu cua Nghi dinh sé 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cua Chinh phu vé
Chung minh nhan dan.

- Nghi dinh sé 106/2013/ND-CP ngay 17/9/2013 cta Chinh phu sira d6i, b sung
mot sé Piéu cua Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 ctia Chinh phii vé
Chtmg minh nhan dan di duoc stra d6i, b sung bang Nghi dinh sé 170/2007/ND-CP
ngay 19/11/2007 ctia Chinh phu.

- Thong tu s6 04/1999/TT-BCA(C13) ngay 29/4/1999 cua B6 Cong an hudng dan
chi tiét mot sd quy dinh cia Nghi dinh s6 05/1999/ND-CP ngay 03/02/1999 cta Chinh
phu vé Chimg minh nhan dan.

- Quyét dinh s6 998/2001/QD-BCA(C11) ngay 10/10/2001 cua B6 Cong an vé
viéc ban hanh cac biéu miu sir dung tong cong tac quan Iy hanh chinh vé trat tu x4 hoi.

- Thong tu s6 02/2014/TT-BTC ngay 02/01/2014 ctia Bo Tai chinh huéng dan vé
phi va 1& phi thudc tham quyén quyét dinh ciia Hoi dong nhan dan tinh, thanh phd truc
thudc Trung wong.

MAiu CMNDO1 ban hanh kém theo
Thong tu s6 05/2014/TT-BCA ngay 22/01/2014

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

Anh chan dung  |PON PE NGHI CAP/POI/CAP LAI CHUNG MINH NHAN DAN

3cm x 4cm

Kinh @Uriz ...

HO VA 81 KNAT ST
HO VA 181 01 KNAC (MU CO) sttt
Ngay, thang, ndm sinh........... A JA— ; G161 tinh (Nam/nit) e

S6 CMND di dugc cap®:

CAp Ngay: ... Lo J— INOT CAP oo

NOT GANG KY KNAT SN
QQUE (UIANL .
INOT HRIONE TITLL . e
NEhE NGRIBP ..o Trinh G0 NOC VAN .o
HO VA B CRA™ et

Ho va tén me(l): ........................................................................................................................................................................................................
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HO VA 181 VO (CHONE) ™ sttt ettt
H6 so ho khau sb............ S6 dang ky thuong tra so:......... T sb......... S dién thoai:..
T6i dé nghi dugc cAp/doi/cap lai CMND, I dO™ ...
To1 (c6/khong ) dé nghi duoc xac nhan s6 CMND (9 s6) da duoc cap™.

T6i xin cam doan nhitng thong tin trén 1a ding su that, néu sai t6i hoan toan
chiu trach nhiém trudc phap luat./.
ceveee, NEAY veveens thANG.eeeeesnam... ... ... cevnrione, NEAY vevneventhANGeevenaeeendam... ... ...

) Nguoi lam don

Truéng Cong an xa, phwong, thi tran ©
5 5 P &t (Ky, ghi ro ho tén)

(Ky, ghi ro ho tén va dong ddu)

Ghi chii: - : Ghi chit in hoa i déu.

- @) Ghi 56 chitng minh nhén dan da dwoc cdp lan gan nhdt (néu la CMND ¢6 9 56 thi 3 6 cudi gach
chéo).

). Ghi mét trong cdc treong hop: cap; doi (tir CMND 9 s6 sang 12 s6; hét thoi han sir dung; thay déi ho,
tén, chiv dém, ngay, thang, nam sinh; thay déi noi thuong trii; thay doi dac diém nhdn dang, CMND hong), cdp lai
(mat CMND).

- (4): Ghi “c6” hodc “khéng” yéu cau dwgc cdp gidy xdc nhdn s6 CMND (9 s6) dd dwoc cdp lan gan nhat.

- (5): Trucng Cong an xd, phwong, thi tran xdc nhdn doi voi trieong hop cap lai CMND. Xdc nhén cé gid tri

trong thoi han 60 ngdy,’ké”tb‘r ngay Cong an xd, phuong, thi tran noi thuong trii ciia cong dan xdc nhdn.
- CMND la viet tat cua Chitng minh nhdn ddn./.

KET QUA XAC MINH

Poi Tang thu cin cudc cong dan - Phong PCO6 tra 101 két qua dbi chiéu xac minh
voi ho so goc (cé hodc khong ¢6 ho so goc, néu cé hd so goe thi cd ndi dung gi
khac vo1 to khai CMND kém theo?)

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

............................... , ngay.......thdng.........nam.......... Can b tra ciru
.......................................................................................................... (6) (K)}’ ghl 70 ho tén)
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(Ky, ghi ro ho tén)

(6): DBoi truong Doi Tang thu can cude cong dan Phong PC64.

- To khai Ching minh nhén dan.

(Ma so, ma vach mot

chiéu)

TO KHAI

CHUNG MINH NHAN DAN

1. HO VA 181 KNAT SINNG ..o sememeeeeee e seessssesesmmeseeeeesessssessssssmmereeeeeerene

2. HO VA 18N ZOT KNAC (MU COY: ettt

3. Ngay, thang, ndm sinh:

5. DAN EOC ..o 6. TON ZIAO: ..o
7. Noi dang Ky Khai SINN focoooeeeeseeessess o]

4.Gid1 tinh:......

B QUE U oot

9. Noi thuong tra :

17.

Anh chan dung
4cm x 6cm

Miu CMNDO2 ban hanh
kém theo TT sb
05/2014/TT-BCA ngay
22/01/2014

10. Nghé NEHIEP: oo 11. Trinh d8 hOC VAN oo
12 S8 GHBI tROBL ettt

13. S6 CMND di dugc cap:

CAD NZAY: oo Lo Y NOT CAP: oottt
T4, HO VA 1IN CRA:....ooooooooeeeeeee e seeeeee e ommssses e msemssse e sses e emmmmsrseessee e

15. Hovatén me......c.....
16. HO VA T8N VO (CRONE) sttt

19. LO@L CAP: o 20. Cap lan thi:....... 21.Don vi 13p TK: .o

Céi phai

Tro phai Gitra phai

Nhan phai

Ut phai

Cai tréi

Tro trai Gitra

trai

Nhan trai

Ut trai
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4 ngon chum tay trai 4 ng6n chum tay phai

22. Can b Kiém tra P T , ngay
(Ky, ghirohotén) ...l 717778 177 T
Nguwoi khai ky, ghi ro ho tén

IL. Linh vue Cép, quan Iy cin cwéc cong dan

1. Cap thé Cin cuédc cong dan khi di cé thong tin trong Co sé dir liéu qudc
gia vé dan cu

1.1. Trinh ty thuc hién

Budce 1: Cong dan dién vao Td khai Can cudc cong dan tai BO phan Tiép nhan va
Tra két qua cap huyén.

Budc 2:

+ Cdn b tiép nhan kiém tra ho so kiém tra, d6i chiéu thong tin vé cong dan trong
T khai cin cude cong dan voi thong tin trong Co sé dir liéu quoc gia vé dan cu dé xac
dinh chinh x4c ngudi can cap thé:

Truong hop cong dan lam thi tyc chuyén tir Chimg minh nhan dan 9 sb, Chimg
minh nhan dan 12 sb sang thé Cin cude cong dan thi can bo tiép nhan hd so cé trach
nhiém thu Chimg minh nhan dan 9 s, Ching minh nhan dan 12 s6 do cong dan ndp,
theo quy dinh tai Piéu 15, Thong tu 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 ciia B Cong an
sau do tién hanh nhu sau:

“1. Poi v6i Chitng minh nhdn ddn 9 sé:

a) Truwong hop Chimg minh nhén dan 9 sé con ré nét (anh, s6 Chiing minh nhan
ddn va chit) thi cat géc phia trén bén phdi mdt trude ciia Chitng minh nhan dan d6, moi
canh goc vuong la 2cm, ghi vao hé so va tra Chieng minh nhan dan da dwoc cat goc cho
nguoi dén lam thii tuc. Ngay sau khi nhdn Chirng minh nhan dan da cat géc hodc sau o,
néu cong ddn co yéu cau thi co quan tién hanh cat géc Chirng minh nhdn ddn 9 sé ¢6
trach nhiém cdp gidy xdc nhdn s6 Chirng minh nhén ddn cho céng dan;

b) Truong hop Chirng minh nhdn dan 9 sé bi héng, bong tréc, khong ré nét (anh,
s6 Chitng minh nhdn dan va chit) thi thu, hity Chitng minh nhan dan dé, ghi vao hé so va
cap Gidy xdc nhdn sé6 Chitng minh nhan ddn cho céng dan.

2. Déi véi Chitng minh nhdn dan 12 $0, cat géc phia trén bén phai mdt tride cia
Chung minh nhdn ddn do, moz canh goc vuong bén phai la 1,5¢cm, ghi vao hé so, tra
Chitng minh nhdn dan da cdt goéc cho nguoi dén lam thi tuc.
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3. Truwong hop cong ddan mat Chu’ng minh nhdn dan 9 sd ma lam thi tuc cdp thé
Can cudc cong dan thi khi cong dan co yéu cau, co quan tiép nhdn ho SO cap the Can
cuGc cong dan ¢ trach nhiém cdp gidy s6 Chirng minh nhédn ddn 9 sé da mdt cho cong
dan.”

Tru’O’ng hop cong dan thong tin co sy thay d6i, chua dugc cap nhat vao Co so dir
ligu quoc gia vé dan cu thi y€u céu cong dan xac dinh thong tin chinh xac va xudt trinh
cac gidy to hop phap vé nhitng thong tin can gh1 trong To khai can cude cong dan.

Truong hop du diéu kién, thu tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung cua cong dan, Phiéu thu nhan théng tin cin cude cong dan (miu CCO2) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, in gidy hen tra thé Cian cudc cong dan cho cong
dan.

Truong hop du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh x4c thi huéng dan
cong dan bo sung hodc ké khai lai. Néu thiéu glay to lién quan theo quy dinh thi huéng
dan bang vin ban cho cong dan, ghi rd ndi dung can bd sung.

Truong hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai ho so cho
cong dan va ghi 16 1y do vao To khai can cudc cong dan.

Thoi gian tiép nhan hd so: Tir thir 2 dén tht 6 hang tuan (trir ngay 18, tét).

~ Budc 3: Thoi gian tra két qua: Ttr thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 1€, tét); noi tra

két qua tai BO phan Ti€p nhan va Tra két qua cap huyén hodc tra qua duong buu dién.

1.2. Cach thirc thwe hién: Truc tiép tai B6 phan Tiép nhan va Tra két qua cép
huyén.

1.3. Thanh phén, s6 lwgng hd so

a) Thanh phan hé so

- To khai Can cude cong dan (ky higu 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CC02);

- Ban sao vin ban ctia co quan c6 thAm quyén vé viéc thay d6i cac thong tin (néu co).

b) S6 lwong hé so: 01 (mdt) bo.

1.4. Thoi han gidi quyét: theo quy dinh cta Luat Can cude cong dan:

+ Tai quan, huyén, thanh phé, thi xa thudc tinh, thanh phé tryc thudc trung wong
khong quéa 07 ngay lam viéc;

+ Tai cac huyén mién ndi ving cao, bién gidi, hai dao khong qua 20 ngay lam
viéc;

+ Tai cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay lam viéc.

1.5. P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

1.6. Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh: D61 Canh sat quan ly hanh chinh vé
trat tu xa hoi, Cong an cap huyén.

1.7. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: thé Cin cudc cong dan.

1.8. L¢ phi:

- Cong dan tir du 14 tudi tré 1én 1am tha tuc cdp thé Can cudc cong dan lan dau:
Khong.
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- Cong dan chuyén tir Chimg minh nhén dan 9 s6, Chimg minh nhan dan 12 s0
sang cap thé Can cudc cong dan: 30.0004/ thé Can cude cong dan.

1.9. Tén mau don, méu to khai

- To khai Céan cudce cong dan (ky hiéu la CCO1);

1.10. Yéu cau, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh: Khong.

1.11. Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh

- Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tiét
mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B¢ Cong an quy dinh chi
tiét mot sO di€u cua Ludt Can cudc cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu ’sé 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 cua Bo Cong an quy dinh vé
trinh tu cap, doi, cap lai thé Can cudc cong dan;

- Thong tu sO 66/2015/TT-BCA, ngay 15/12/2015 cua Bo Cong an quy dinh vé
bi€u mau sir dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudce cong dan, tang thu can cudce
cong dan va Co sé dir li¢u qudc gia vé dan cu.

- Théng tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 cua Bo Tai chinh quy dinh mure
thu, ché do thu, ndp va quan 1y 1€ phi cap Can cudc cong dan.

M'f}u CCO01 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

3. Ngay, thang, ndm sinh:............. [oviiiinnn. [oviiiiiinnn, ; 4. Gidi tinh (Nam/nit):....ooeveeiieenieeieennee.
5. 86 CMND/CCCD -






15. Nghé nghiép:......cooveveeeeiieeei . 16.TrNh d0 ROC VAN ..o

17. Ho, chit dém va tén ctia cha™:....o.ovoooeeeeeeeeeeee, Quoc ticho. ...

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chir dém va t8n ctia me™ . ..o.oveeeeeeeeeeeeeeeeee e Qudc tich:.. ...,

S6 CCCD/CMND™:

19. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:. ..o
S6 CCCD/CMND"”:
20. Ho, chitr dém va tén cua nguoi BDHPY: .o, Quéc tichi e,
S6 CCCD/CMND"”:

21. Ho, chir dém va tén cua chu hé(l): .......................................................................................

S6 CCCD/CMND™:

QUAan h€ VOT ChUL RO ....oooiiiiiecce et et et et e e e aa e e e ae e e

22. Yéu ciu cia cong dén:

- Cap, doi, cap lai the CAN CUGC CONG QAN ... ...veveeeeeeeeeceeeeee e

- X4c nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KRONE):.........cv.vveevereeereeeeeeeeeeeeeeeeeeee s

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tin tay cong dan (co/KhOng):.........ovvevevevveeeeeeeeenenans
Piachi nhan:..........ccoooiiiii e SO dien thoai:. ... ovvueeeeeeeeenn...,

To1 xin cam doan nhiing thong tin ké khai trén 1a dung su that./.

......... ngay.........thdng.......nam... ... ...
NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH

D61 Tang thu can cudce cong dén - Phong Canh sat QLHC Ve TTXH tra 1i két qua ddi chiéu, xac minh
v6i hod so gbe (co hodc khong co ho so gde, néu co ho so gde thi co ndi dung gi khac voi to khai CCCD
hodc Phiéu thu nhan thong tin CCCD keém theo?)

124





......... ngay.........thdng.......nam... ... ... Can b tra ciru
................................................... (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:

- (1): Ghi chit in hoa di déu.

- (2): Ghi s6 CMND/CCCD di duoc ccfp lan gd‘n nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trudng Déi Tang thuw can cube cong ddan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.

- (*): Khéng bdt bugc cong dan phdi ké khai.

- CCCD la viét tdt ciia Can cude cong dan; CMND la viét tat ciia Chirng minh nhén dén; PDHP la viét
tat cua dai dién hop phdp./.

- Phiéu thu nhan thong tin can cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).
Mau CC02 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015
PHIEU THU NHAN THONG TIN 17
CAN CUOC CONG DAN '

(Ma so, ma vach mot
chiéu)

1. HO, Chif A€M VA T8N ..ot Anh chan dung 4cm
X 6cm

3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......

5. 86 CMND/CCCD di duoc cap:

Cép ngay:....... [eviiiiin. [oviiannnn. NOT CADP: oo
6. DANtOC. ..o eeeenenn, 7. TON QA0 ... e, 8. QUOC tICh cveveeeeeeeeeeeean,
0. Noi dang Ky Khai SINh: c..coeoiiiiiice e
TO. QUE QUAN: ..eeeeiiiiiiie ettt e e e st e e s et e e e sttt e e e ssabbeeesenabteeeennnbaeeeensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et sbe e saeens
12. Nghé nghiép: .....covvveeeeeeennen. 13. Trinh 6 NOC VAN: ...
14. Ho, chir d&m va t&€n clla Cha: .........ooiiiiiiiiieee e
15. HQ, chit @€m VA T8N CUA N ..eiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt e e eerre e e e e e e e enaabaeeeeas

16. Ho, chir dém va tén ctia vo (chéng): ...............................................................................






Cai phai Tro phai Gitra phai Nhan phai Ut phai

Céi tréi Trd trai Gitra trai Nhan trai Ut trdi
4 ngon chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can b Kiém tra 23, ngay......... théang... ... nam.......
(ky, ghi ro ho tén) Nguoi khai ky, ghi ro hg tén

2. Cap thé Cin cude cong dan khi chua c6 thong tin trong Co sé dir liéu quoc
gia vé dan cu

2.1. Trinh ty thyuc hién

Budce 1: Cong dan dién vao T khai Can cudc cong dan tai BO phan Tiép nhan va
Tra két qua cp huyén.

Budce 2:

+ Cén bd tiép nhan hd so dé nghi cong dan xuat trinh S6 ho khau va cac gidy to
lién quan.

+ Can bo tiép nhan ho so kiém tra, dbi chiéu thong tin vé cong dan trong To khai
cin cude cong dan véi thong tin trong SO hd khau hodc cac gidy to lién quan:

Truong hop cong dan lam thi tuc chuyén tir Chtimg minh nhan dan 9 s6, Chung
minh nhan dan 12 sb sang thé Can cudc cong dan thi can bo tiép nhan hd so co trach
nhiém thu Chuing minh nhan dan 9 $0, Chting minh nhan dan 12 s6 do cong dan ndp,
theo quy dinh tai Piéu 15, Thong tu 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 ciia B Cong an
sau do tién hanh nhu sau:

“1. Poi v6i Chitng minh nhén ddn 9 sé:

a) Truong hop Chirng minh nhan dan 9 $6 con ré nét (anh, s6 Chirng minh nhan
ddn va chu’) thi cdt goc phia trén bén phaz mdt trudc cua Chirng minh nhdn ddn do, moi
canh goc vuong la 2cm, ghi vao hé so va tra Chitng minh nhan ddn da duoc cat gée cho
nguoi dén lam thii tuc. Ngay sau khi nhdn Chirng minh nhan dan da cat géc hodc sau do,
néu cong ddn co yéu cau thi co quan tién hanh cdt géc Chirng minh nhéan ddn 9 sé cé
trach nhiém cdp gidy xdc nhdn s6 Chirng minh nhéan ddn cho céng dan;
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b) Truong hop Chirng minh nhdn dan 9 sé bi héng, bong tréc, khong ré nét (anh,
s6 Chitng minh nhan déan va chit) thi thu, hity Chitng minh nhén dén dé, ghi vao hé so va
cap Gidy xdc nhdn sé6 Chirng minh nhdn déan cho céng dan.

2. Déi véi Chirng minh nhan ddn 12 $0, cdt géc phia trén bén phdi mdt trude cia
Chung minh nhan dan do, moz canh goc vuong bén phai la 1,5cm, ghi vao hé so, tra
Chitng minh nhdn dan da cat géc cho nguwoi dén lam thii tuc.

3. Truong hop céng dan mdt Chirng minh nhan dan 9 s5 ma lam thi tuc cap thé
Can cudc cong dan thi khi cong dan co yéu cau, co quan tiép nhan ho SO cap thé Can
cuéc cong dan ¢ trach nhiém cdp gidy s6 Chieng minh nhdn dan 9 sé da mat cho céng
dan.”

Truong hop cong dan thong tin co sy thay d6i, chua duoc cap nhat vao Co so dir
liéu quoc gia vé dan cu thi yéu cau cong dan xac dinh théng tin chinh xac va xuat trinh
cac gidy to hop phap vé nhiing thong tin can ghi trong Td khai can cude cong dan.

Truong hop du diéu kién, thu tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung cua cong dan, Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (mau CC02) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, in gidy hen tra thé Can cudc cong dan cho cong
dan.

Truong hop du dicu kién nhung thong tin chua day du, chinh xé4c thi huéng din
cong dan bd sung hodc ké khai lai. Néu thiéu glay to lién quan theo quy dinh thi huéng
dan bang vian ban cho cong dan, ghi 16 ndi dung can bd sung.

Truong hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai hd so cho
cong dan va ghi rd 1y do vao T¢ khai can cudc cong dan.

Thoi gian tiép nhan ho so: Tt thi 2 dén thtr 6 hang tuan (trir ngay 18, tét).

~ Budc 3: Thoi gian tra két qua: Ttr thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 18, tét); noi tra

két qua tai BO phan Ti€p nhan va Tra két qua cap huyén hodc trd qua duong buu dién.

2.2. Cach tl}t'rc thue hjén: Truc tiép tai B phan Mot cua cép huyén hoac cép luu
dong tai cac dia diém can thiét.

2.3 Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phan hé so

- S6 ho khau,

- T khai Can cude cong dan (ky hiéu 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2);

- Ban sao vin ban ctia co quan c6 thAm quyén vé viée thay déi cac thong tin (néu co).

b) S6 lwong ho so: 01 (mdt) bo.

2.4. Thoi han giai quyét: theo quy dinh ctia Luat Can cude cong dan:

+ Tai quan, huyén, thanh phé, thi xa thudc tinh, thanh phé tryc thudc trung vwong
khong quéa 07 ngay lam viéc;

+ Tai cac huyén mién nai ving cao, bién gidi, hai dao khéng qud 20 ngay lam
viéc;

+ Tai cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay lam viéc.
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2.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

2.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: Boi Canh sat quan 1y hanh chinh ve
trat tu xa hoi, Cong an cap huyén.

2.7 Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: thé Can cudc cong dan.

2.8. L¢ phi:

- Cong dan tir du 14 tudi tré 1én 1am thu tuc cp thé Cin cudc cong dan lan dau:
Khong.

- Cong dan chuyén tir Chimg minh nhan dan 9 s, Ching minh nhan dan 12 s6
sang cap thé Can cude cong dan: 30.000d/ thé Can cude cong dan.

2.9. Tén mau don, miu to khai:

- To khai Céan cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

2.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

2.11. Can cir phap ly cua thi tuc hanh chinh

- Nghi dinh s0 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 cta Chinh phu quy dinh chi tit
mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B6 Cong an quy dinh chi
tiét mot so diéu cua Luat Can cudc cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu ,sé 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 cua Bo Cong an quy dinh vé
trinh tu cap, doi, cap lai thé Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 66/2015/TT-BCA, ngay 15/12/2015 clia Bd Cong an quy dinh vé
bi€u mau sir dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudce cong dan, tang thu can cudc
cong dan va Co sé dir liéu qudc gia vé dan cu.

- Thong tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 cua B§ Tai chinh quy dinh mirc
thu, ché do thu, ndp va quan 1y 1€ phi cap Can cudc cong dan.

M?}u CCO01 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Ty do - Hanh phic

3. Ngay, thang, nam sinh:............. [oviiinnnnn [eviiiiiiiinin ;4. Gidi tinh (Nam/nit):eeeeeeeeenieeeiieeee
5. S6 CMND/CCCD "
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6.DAntoC:. ..o 7. TON QA0 ..o, 8. Qudc tich: ...,
9. Tinh trang hon nhan:............ccccoeveeeiiieeeieennee. 10. Nhom méu (néu cO):..ovvvneieeeie e,
11. Noi dang ky Khai SINR:.....cooiiiiiie ettt

12, QUE QUAN . ...etieeeiiiee ettt ettt e e et e e ettt e e s et e e e esaabeeeesabbeeeseansbeeeeaanbaeeeensbaeeeennneeas

13, NOT tRUONE LT ettt ettt et e et e e s sbe et e e sabeebeeenseesnaeenseennns

15. Ngh& nghiép:......oeevveeeeiieeeeii, 16.Trinh d6 hOC VAN .....voeeeeeeeeeeeeeeeee e,

17. Ho, chir dém va tén cua Cha™ e Quoc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND™:

~ 2A N A , 1 X .
18. Ho, chir dém va tén clla me" 1. .....coovvvieeiiiieeeereeee e Quoc tich:.............oooiii

S6 CCCD/CMND":

19. Ho, chir dém va tén ctia vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:.....oovveeiiiieiin,

S6 CCCD/CMND™:

20. Ho, chitr dém va tén cia nguoi BDHPY: .o, Quéc tich:..iiiie,
S6 CCCD/CMND":

21. Ho, chit dem va ten cia chil NO™ ;...

S6 CCCD/CMND™:

QUAn he VOT Chl NO: ...ttt ettt ettt

22. Yéu cau cta cong dan:

- Cap, d0i, cap lai thé CAN CUGC CONG AAN:...........oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

- X4c nhan s6 Chirng minh nhan dan (CO/KNONE):..........ovveeeeeeeeeeeeeee e

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tan tay cong dan (cO/Khong):..........covvvvervrvereerrnnnne,
Dia chi NhaAN:.......oooii e SO dién thoai:.......vveeeenenn..

......... ngay.........thang........nam... ... ...

NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH

Doi Tang thu can cudce cong dan - Phong Canh sat QLHC Ve TTXH tra 16i két qua dbi chiéu, xac minh
v6i ho so gbe (co hodc khong co hd so gde, néu cd hd so gde thi co ndi dung gi khac véi to khai CCCD
hodc Phiéu thu nhan thong tin CCCD keém theo?)





........ , ngay.........thdng.......nam... ... ... Can bg tra ciru
................................................... (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:

- (1): Ghi chit in hoa di ddu.

- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trwcong DGi Tang thir can cude cong dan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.

- (*): Khéng badt budc cong dan phdi ké khai.

- CCCD la viét tdt ciia Can cude cong dan; CMND la viét tdt ciia Chirng minh nhan dan; DDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin can cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

METIU. CCO02 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma 56, mdi vach mjt PHIEU THU NHAN THONG TIN 17
hidu ) ' , CAN CUOC CONG DAN '
S6thé CCCD:....vveiiieeeeee e
1. Ho, Chif @8m VA tEN:......oviiiiieiiiieeeeeee et Anh chan dung 4cm

X 6cm

3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:

5.S6 CMND/CCCD di duoc cap:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eveeeeenenn, 7. TON GIAO ... oo, 8. QUOC HCH e,
0. Noi dang Ky Khai SINh: .....oc.ooiiiiiiieiee et
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et et e st e et e e saeebeesabeenseassneenseas
12. Nghé nghiép: ..coocvvveeereennee. 13. Trinh @0 NOC VAN ...
14. Ho, chit @8m va tEN CUA Cha: ..oooiiiiiiiiiiiieee ettt s e

15. HQ, chit d€m VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiieeieeee ettt e et e e e e e s s esaaaaeneeas

16. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng): ...............................................................................

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21.Pon vi lap:.............
Cai phai Trd phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Trd tréi Giira trai Nhén trai Ut trédi
4 ngén chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

3. Poi thé Cin cwéc cong dan
3.1. Trinh ty thyuc hi¢n
’Bu’('rc 1 Cong dan dién vao T khai Can cude cong dan tai BO phan Tiép nhan va
Tra két qua cap huyén.

Budc 2:

Can bo tiép nhan ho so kiém tra, di chiéu théng tin vé 5:6ng dan trong To khai can
cudc cong dan voi thong tin trong Co s¢ dir liéu quoc gia v€ dan cu dé xac dinh chinh
xac nguoi can doi thé:

Can bd tiép nhan ho so thu lai thé Can cudc cong dan.
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Truong hop cong dan thong tin co sy thay d6i, chua duoc cap nhat vao Co so dur
liéu quoc gia vé dan cu thi yéu cau cong dan xac dinh thong tin chinh xac va xuét trinh
cac gidy to hop phap vé nhitng thong tin can ghi trong T khai can cudc cong dan.

Truong hop du diéu kién, tha tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung cua cong dan, Phiéu thu nhan théng tin cin cude cong dan (miu CCO2) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, thu 18 phi theo quy dinh, in gidy hen tra thé Can
cudc cong dan cho cong dan.

Truong hop du diéu kién nhung thong tin chua day du, chinh xac thi huéng dan
cong dén bd sung hodc ké khai lai. Néu thiéu glay to lién quan theo quy dinh thi hudng
dan bang vian ban cho cong dan, ghi 16 ndi dung can bo sung.

Truong hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai hd so cho
cong dan va ghi rd Iy do vao T¢ khai can cudc cong dan.

Thoi gian tiép nhan ho so: Tir thir 2 dén thtr 6 hang tuan (trir ngay 18, tét).

~ Budc 3: Thoi gian tra két qua: Tir thir 2 dén thir 6 hang tuan (trir ngay 1€, tét); noi tra

két qua tai BO phan Ti€p nhan va Tra két qua cap huyén hodc tra qua duong buu dién.

3.2. Cach thie thue hién: Truc tiép tai B phan Tiép nhan va Tra két qua cap
huyén hodc cap luu dong tai cac dia di€m can thiét.

3.3. Thanh phin, so lwong ho so

a) Thanh phdn hé so

- T khai Can cude cong dan (ky higu 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

- Ban sao van ban ctia co quan c6 thAm quyén vé viée thay ddi cac thong tin (néu co).

b) S6 lwong ho so: 01 (mdt) bo.

3.4. Thoi han gidi quyét: theo quy dinh ctia Luat Cin cude cong dan:

- Tai quan, huyén, thanh phé, thi xa thudc tinh, thanh phé tryc thudc trung wong
khong qué 07 ngay lam viéc;

- Tai cac huyén mién nui viing cao, bién gidi, hai dio khong qua 20 ngay lam viéc;

- Tai cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay lam vigc.

3.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

3.6. Co' quan thwce hién thii tuc hanh chinh: Doi Canh sat quan 1y hanh chinh vé
trat tu xa hoi, Cong an cap huyén.

3.7. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: thé Can cudc cong dan.

3.8. Lé phi: theo quy dinh ctia B Tai chinh 1a 50.000 dong, trir cac trudng hop
sau:

a) Cac d6i tugng khong phai nop 1é phi:

+ Poi the Can cude cong dan khi cong dan di 25 tudi, di 40 tudi va di 60 tudi.

+ ~B(X)i thé Can cudc cong dan khi c6 sai sot vé thong tin trén thé Can cude cong
dan do 161 ctia co quan quan ly can cudc cong dan.

b) Cac ddi twong dugc mién 1¢ phi doi thé Can cude cong dan:

132





+ Poi the Can cude cong dan khi Nha nude quy dinh thay doi dia gidi hanh chinh.

+ Cong dan la bd, me, vo, chéng, con dudi 187tu6i cua li¢t s¥; thuong binh, ngudi
huong chinh sach nhu thuong binh; con dudi 18 tudi cua thuong binh va nguoi hudng
chinh sach nhu thuong binh; bénh binh; cong dan thuﬁc‘mg}rﬁ tal cac xa bién gioi; céng
dan thuong tru tai cac huyén dao; dong bao dan tdc thi€u s6 & cac xa co6 di€u kién kinh té
- xa hoi dac biét kho khan; cong dan thudc hd ngheo theo quy dinh cua phép luat.

+ Cong dan dudi 18 tudi md cdi ca cha 1an me, khong noi nwong tua.

3.9. Tén méu don, mau to khai:

- To khai Can cudc cong dan (ky hi¢u la CCO1);

3.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

3.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s0 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 cua Chinh phu quy dinh chi tit
mot s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B¢ Cong an quy dinh chi
tiét mot s6 dieu cua Luat Can cudce cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 cua By Cong an quy dinh vé
trinh tu cap, doi, cap lai thé Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 66/2015/TT-BCA, ngay 15/12/2015 ciia Bd Cong an quy dinh vé
biéu mau su dyng trong cong tac cap, quan ly the Can cudce cong dan, tang thu can cude
cong dan va Co s¢ dit li¢u quoc gia vé dan cu;

- Théng tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 ctia Bo Tai chinh quy dinh mirc
thu, ché dd thu, np va quan 1y 1€ phi cap Can cudc cong dan.

Méu CCO1 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc

2. Ho, chit dém va tén goi khac (néu cé)(l)z ................................................................................

3. Ngay, thang, ndm sinh:............. [oviiiiinn. [oviiiiiiinnn, ; 4. Gi6i tinh (Nam/nit):....ooeeeeieeenieeienee.
5. S6 CMND/CCCD "

6. DANLOC: . eeveeeeeeeeeeeeeann, 7. TON GIAOT ... oo, 8. QUOC tICh: v
9. Tinh trang hon nhan:..........ccccoeeeevienieeniennn. 10. Nhom méu (néu O):..ovvvneieeeiieeeiee,





T2, QUE QUAN . ..ceiitieeiieee ettt ettt ettt e ettt e st e e st e e e s bt e e sabee e abee e bt e e sabeeebbeeebeeesane
13, INOT thUONZ T2ttt ettt et s e e st e e staeeesbaeessbeeessseeessseeensseeensseens

15. Nghé nghiép:......coouveveeeiiieeei . 16. TrNh 30 ROC VAN ..o

17. Ho, chit dém va tén ctia cha™:....o.ovoooeooeeeeeeeeeee, Quoc ticho. ...

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chir dém va t8n ctia me™ . ....oveeeeeeeeeeeeeee e Qudc tich:......oovoeeeei,

S6 CCCD/CMND™:

19. Ho, chir dém va tén ctua vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:. ..o
S6 CCCD/CMND"”:
20. Ho, chitr dém va tén ctua nguoi BDHPY .o, e QUOC HICR: e
S6 CCCD/CMND"”:

21. Ho, chir dém va tén cua chu hé(l): .......................................................................................

S6 CCCD/CMND:

QuAan h€ VOT ChU NO:....eiieicece et e eear e e e e e aaaae s

22. Yéu cau cua cong dan:

- Cap, d0i, cAp lai the CAN CUGC CONG AAN:.......veveeeeeieeeeceeeeee e

- X4c nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KRONE):.........o..vveevereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tin tay cong dan (cO/KhONg):........ovveeveeevveeeeeeeereeeans
Piachi nh@n:..........coooiiiii e SO dien thoai:. ... ovveeeeeeeeeenn..,

To1 xin cam doan nhiing thong tin ké khai trén 1a dung su that./.

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ...

NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH

D61 Tang thu can cudce cong dén - Phong Canh sat QLHC Ve TTXH tra 16i két qua ddi chiéu, xac minh
v6i hod so gbe (co hodc khong co ho so gde, néu co hd so gde thi co ndi dung gi khac voi to khai CCCD
hodc Phiéu thu nhan thong tin CCCD keém theo?)
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......... ngay.........thdng.......nam... ... ... Can b tra ciru
................................................... © (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:

- (1): Ghi chit in hoa di déu.

- (2): Ghi s6 CMND/CCCD di duoc ccfp lan gd‘n nhat (néu la CMND ¢6 9 56 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trucng Béi Tang thuw can cube cong ddan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.

- (*): Khéng bdt bugc cong dan phdi ké khai.

- CCCD la viét tdt ciia Can cude cong dan; CMND la viét tat ciia Chirng minh nhén dén; PDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

szlu CCO02 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma s6, md vach mot PHIEQ THU NHAN\ THONG TIN 17
,c hidu ) i ) CAN CUOC CONG DAN '
S6the¢ CCCD:vvviie
1. Ho, chit @8m VA tEN:........ooiiiiiiiiiieee e Anh chan dung 4cm
. : x 6cm

2. Ho, chir dém va tén goi khac (N€U CO):..uvvrreviiieiieeiieeeieeeeeeeeee e
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5. 86 CMND/CCCD d dugc cip:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eveeeeenenn, 7. TON GIAO ... oo, 8. QUOC HCH e,
0. Noi dang ky Khai SINh: .....ocooeiiiiiiiiee e
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et e bt e s e e beesabeebeessneenseas
12. Nghé nghiép: ...coovvveeeeeeranee. 13. Trinh @0 NOC VAN ...
14. Ho, chit @8m va tEN CUA Cha: ..oooiiiiiiiiiiiieee ettt s e
15. HQ, chit d€m VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiieeieeee ettt e et e e e e e s s esaaaaeneeas

16. Ho, chit d8m va t8N CUA VO (CHONE): ..veeoeeeeeeeeeeee e

18. Pic diém nhén dang;

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21.Ponvi lap:.............
Cai phai Trd phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Trd tréi Giira trai Nhén trai Ut trédi
4 ngbdn chum tay trai 4 ngdn chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

4. Cép lai thé Cin cwéc cong dian
4.1. Trinh ty thwe hién

Budc 1: Cong dan dién vao T& khai Can cudc cong dan tai BO phan Tiép nhan va
Tra két qua cap huyén.

Budc 2:

+ Can bo tiép nhan ho so kiém tra, d6i chiéu thong tin vé cong déan trong To khai

can cudc cong dan voi thong tin trong Co so dir liéu qudc gia vé dan cu dé xac dinh
chinh x4c ngudi can cép lai theé:
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Truong hop cong dan thong tin co sy thay d6i, chua duoc cap nhat vao Co so dur
liéu quoc gia vé dan cu thi yéu cau cong dan xac dinh thong tin chinh xac va xudt trinh
cac gidy to hop phap vé nhitng thong tin can ghi trong T khai can cudc cong dan.

Truong hop du diéu kién, tha tuc thi tién hanh thu nhan van tay, chup anh chan
dung ctia cong dan, Phiéu thu nhan théng tin cin cude cong dan (miu CCO2) chuyén cho
cong dan kiém tra xac nhan thong tin, thu 18 phi theo quy dinh, in gidy hen tra thé Can
cudc cong dan cho cong dan.

Truong hop du diéu kién nhung thong tin chua day di, chinh xac thi hudng dan
cong dén bd sung hodc ké khai lai. Néu thiéu glay to lién quan theo quy dinh thi huéng
dan bang van ban cho cong dan, ghi 16 ndi dung can bd sung.

Truong hop qua ddi chiéu thong tin thay khong du diéu kién thi tra lai ho so cho
cong dan va ghi rd 1y do vao T¢ khai can cudc cong dan.

Thoi gian tiép nhan ho so: Tir thir 2 dén tht 6 hang tuan (trir ngay 18, tét).

Budc 3: Thoi gian tra két qua: Tir thir 2 dén thir 6 hang tudn (trir ngay 18, tét); noi tra
két qua tai BO phan Ti€p nhan va Tra két qua cap huyén hodc tra qua duong buu dién.

4.2. Cach thirc thwe hién: Tryc tiép tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cap
huyén hodc cap luu dong tai cac dia di€m can thiét.

4.3. Thanh phan, so lwong hd so

a) Thanh phan hé so

- To khai Can cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin can cudc cong dan (ky hiéu la CCO02);

- Ban sao vin ban ctia co quan c6 thAm quyén vé viéc thay d6i cac thong tin (néu co).
b) S6 lwong ho so: 01 (mdt) bo.

4.4. Thoi han giai quyét: theo quy dinh ctia Luat Can cudc cong dan:

- Tai quan, huyén, thanh phé, thi xa thudc tinh, thanh phé truc thudc trung wong
khong qué 15 ngay lam viéc;

- Tai cac huyén mién nui ving cao, bién gidi, hai dao khong qua 20 ngay lam viéc;
- Tai cac khu vuc con lai khong qua 15 ngay lam vigc.
4.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam.

4.6. Co quan thuc hién tha tuc hanh chinh: D6i Canh sat quan Iy hanh chinh vé
trat tu xa hoi, Cong an cap huyén.

4.7. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: thé Can cudc cong dan.
4.8. L¢ phi:
Theo quy dinh ctia Bo Tai chinh 1a 70.000 ddng, trir cac trudng hop sau:

- Céc doi tuong dugc mién 1€ phi cap lai thé Can cudc cong dan:
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+ Cong dan 1a bd, me, vo, chéng, con dudi 187tu6i cua li€t sy; thuong binh, nguoi
huong chinh sach nhu thuong binh; con dudi 18 tudi cua thuong binh va nguoi hudng
chinh sach nhu thuong binh; bénh ]oinh; cong dan thuﬁc‘mg}rﬁ tal cac xa bién gioi; céng
dan thuong tru tai cac huyén dao; dong bao dan tdc thi€u s6 & cac xa co6 di€u kién kinh té
- xa hoi dac biét kho khan; cong dan thudc hd ngheo theo quy dinh cua phép luat.

+ Cong dan dudi 18 tudi md coi ca cha 1an me, khong noi nwong tua.

4.9. Tén miu don, miu to khai

- To khai Can cudc cong dan (ky hi¢u la CCO1);

4.10. Yéu cau, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

4.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh

~ + Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay 31/12/2015 cta Chinh phu quy dinh chi
tiét mgt s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

~ + Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cta B¢ Coéng an quy dinh chi
tiét mot s6 diéu cua Luat Can cudc cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mdt s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

+ Thong tu:,sé 11/2016/TT-BCA, ngay 04/3/2016 ciia Bo Cong an quy dinh vé

trinh tu cap, doi, cap lai thé Can cudc cong dan;

~ + Thong tu s0 66/2015/TT-BCA, ngdy 15/12/2015 ciia B Cong an quy dinh vé
bi€u mau sir dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudce cong dan, tang thu can cudc
cong dan va Co sé dir li¢u qudc gia vé dan cu;

+ Théng tu sO 59/2019/TT-BTC, ngay 30/8/2019 cua Bo Tai chinh quy dinh mirc
thu, ché do thu, ndp va quan 1y I¢ phi cap Can cudc cong dan.

M'f}u CCO01 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phic

3. Ngay, thang, nam sinh:............. [oviiiinnnn [eviiiiiiiinin, ;4. Gidi tinh (Nam/nit):eeeeeeeeevieenieeeiee
5. S6 CMND/CCCD "

6.DAntOCI...ooiiiiii, 7. TON A0 ..., 8. Quéc tich: oo,
9. Tinh trang hon nhan:............ccccooveeiiiieeenieenee. 10. Nhom méu (néu O):..ovvvneeeeeiie e,





T2, QUE QUAN: ...ttt ettt ettt ettt ettt et et e b e st b e st eneenare s
13, INOT thUONZ T2ttt ettt e st e e st e e esbeeessbae e sbeeenssaeensseeensseeensneens

15. Nghé nghiép:......coouveveeeiiieeei . 16. TrNh 30 ROC VAN ..o

17. Ho, chit dém va tén ctia cha™:....o.ovoooeoeeeeeeeeeeeee, Quoc ticho. ...

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chir dém va t8n ctia me™ . ..o.oveeeeeeeeeeeeeeeeeee e Qudc tich:......oovoeeeei,

S6 CCCD/CMND™:

19. Ho, chir dém va tén ctua vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:. ..o
S6 CCCD/CMND"”:
20. Ho, chitr dém va tén ctua nguoi BDHPY .o, e QUOC HICH: e
S6 CCCD/CMND"”:

21. Ho, chir dém va tén cua chu hé(l): .......................................................................................

S6 CCCD/CMND:

QuAan h€ VOT ChU NO:....oiiieeeeee e e ara e e e e sarae s

22. Yéu cau cua cong dan:

- Cap, d0i, cAp lai the CAN CUGC CONG AAN:.......veveeeeeieeeeceeeeee e

- Xéc nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KRONE):.........ov.vveeveeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseee s

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tin tay cong dan (co/KhOng):.........coveevevevveeeeeeeeeneans
Piachi nh@n:..........coooiiiiii e SO din thoai:. ... eveeeeeeeeeennn...,

To1 xin cam doan nhiing thong tin ké khai trén 1a dung su that./.

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ...

NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH

D61 Tang thu can cudce cong dén - Phong Canh sat QLHC Ve TTXH tra 16i két qua ddi chiéu, xac minh
v6i hod so gbe (co hodc khong co ho so gde, néu co hd so gde thi co ndi dung gi khac vai to khai CCCD
hodc Phiéu thu nhan thong tin CCCD keém theo?)





......... ngay.........thdng.......nam... ... ... Can b tra ciru
................................................... © (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:

- (1): Ghi chit in hoa di déu.

- (2): Ghi s6 CMND/CCCD di duoc ccfp lan gd‘n nhat (néu la CMND ¢6 9 56 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trucng Béi Tang thuw can cube cong ddan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.

- (*): Khéng bdt bugc cong dan phdi ké khai.

- CCCD la viét tdt ciia Can cude cong dan; CMND la viét tat ciia Chirng minh nhén dén; PDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

szlu CCO02 ban hanh kém theo
Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma s6, md vach mot PHIEQ THU NHAN\ THONG TIN 17
,c hidu ) i ) CAN CUOC CONG DAN '
S6the¢ CCCD:vvviie
1. Ho, chit @8m VA tEN:........ooiiiiiiiiiieee e Anh chan dung 4cm
. : x 6cm

2. Ho, chit dém va tén goi khac (N€U CO):..uvvvvvvieeiiiieeiieeieeeeee e
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gidi tinh:......
5. 86 CMND/CCCD d dugc cip:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eveeeeenenn, 7. TON GIAO ... oo, 8. QUOC HCH e,
0. Noi dang Ky Khai SINh: .....oc.ooiiiiiiieiee et
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et e bt e s e e beesabeebeessneenseas
12. Nghé nghiép: ...coovvveeeeeeranee. 13. Trinh @0 NOC VAN ...
14. Ho, chit @8m va tEN CUA Cha: ...ooiiiiiiiiiiieee et
15. HQ, chit A€M VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt e e et e e e e e e s esaabaeeeeas

16. Ho, chit d8m va t8N CUA VO (CHONE): ...voeoeeeeeeeeeeee e

18. Pic diém nhéan dang;

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21. Pon vi lap:.............
Cai phai Trd phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Cai trai Tro trai Gitra trai Nhan trai Ut trai
4 ngén chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

5. Xac nhan s6 Chirng minh nhéan dan khi cip thé Cin cudéce cong dan da co
thong tin trong Co sé dir li€u quoc gia vé dan cw

5.1. Trinh ty thyc hién

Budc 1: Cong dan dién thong tin yéu cau vao To khai Can cude cong dan tai Bo
phan Tiép nhan va Tra két qua cap huyén, trong To khai Can cudc cong déan, cong dan ghi
“c6” yéu cau cap gidy xac nhan so6 Chimg minh nhan dan.

Budc 2: Nop ho so tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cap huyén.

Budc 3: Thoi gian tra “Gidy xac nhan sé Chimg minh nhan dan” nhu thoi gian ghi
trén gidy hen tra thé Can cudc cong dan.
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5.2. Cach thirc thwe hién: Truc tiép tai B phan Tiép nhan va Tra két qua cép
huyén.

5.3. Thanh phén, s6 lwgng ho so

a) Thanh phan ho so

- To khai Can cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

b) 86 lrgng hé so: 01 (mot) bo.

5.4. Thoi han giai quyét: nhu thoi gian tra thé Can cudc cong dan.

5.5. Pdi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir dt 14 tudi

tro 1én, dang cu tra trén lanh thd Viét Nam da duoc cap Ching minh nhan dan (9 sd) c6
yéu cau cap thé Can cudc cong dan.

5.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: D6i Canh sat quan ly hanh chinh vé
trat tu xa hoi, Cong an cap huyén.

5.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhan s6 Chimg minh nhan
dan.

5.8. Lé phi: Khong.

5.9. Tén miu don, méu to khai

- To khai Céan cudc cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

5.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

5.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Thong tu sd 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B6 Cong an quy dinh chi
tiét mot s6 diéu cua Luat Can cudc cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 66/2015/TT-BCA, ngay 15/12/2015 cua B Cong an quy dinh vé&
bi€u mau sir dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudce cong dan, tang thu can cudce
cong dan va Co sé dir lig¢u qudc gia vé dan cu.

Mau CCO1 ban hanh kém theo
Thong tw s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc





3. Ngay, thdng, nam sinh:............. [ociiiann. [ociiiiiiiin, ; 4. G161 tinh (Nam/nl):...eeeeeeneeeiienienieenen.
5. S5 CMND/CCCD "

17. Ho, chit dém va tén ctia cha™:.....o.ooooeeeeeeeeeeeeeeeen, Qudc tich:.....oevveeiiiiieiin,

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chit dém va t&n ctia me™ ..o Qudc tich:.....oovveeieiieiin,

S6 CCCD/CMND™:

19. Ho, chir dém va tén ctua vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND:

20. Ho, chitr dém va tén ctiia nguoi BDHPY .o, Quéc tichi
S6 CCCD/CMND":

21. Ho, chit d&m va tén cua chu hé(l): .......................................................................................

S6 CCCD/CMND:

- Cap, doi, cAp lai the CAN CUGC CONG QAN ... ...veveeeieeeeceeeeee e

- Xéc nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KRONE):.........ce.vveevererreeeeeeeereeeeeeeeeeeee e

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tin tay cong dan (cO/KhOng):.........coveeeveeeveeeeeeeeeenans
Dia Chi NNAN: oo S6 dién thoai:.........cevreernnnene,

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ...
NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH
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Doi Tang thu cin cudce cong dan - Phong Canh sat QLHC vé TTXH tra 10i két qua ddi chiéu, xac minh
V61 ho so goc (co hode khong c6 ho so goe, néu ¢6 ho so goc thi co ndi dung gi khac voi to khai CCCD
hodc Phi€u thu nhén thong tin CCCD kém theo?)

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ... Can bg tra ciru
................................................... (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:
- (1): Ghi chit in hoa di ddu.
- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trwong DGi Tang thir can cude cong dan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.
- (*): Khéng badt budc cong dan phdi ké khai.
- CCCD la viét tat cia Can cude cong dan; CMND la viét tdt clia Chirng minh nhan dan; DDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CC02 ban hanh kém theo

Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma 56, mdi vach mjt PHIEU THU NHAN THONG TIN 17

,chi S ) ' ’ CAN CUOC CONG DAN '

SOtheé CCCD:uvnviiiiic e
1. Ho, Chif @8m VA tEN:......vviiiiiiiiiieeeeeee e e Anh chan dung 4cm
. . x 6cm

2. Ho, chit dém va tén goi Khadc (n€U CO):ueenvieeiieiiieieciieeeeeceeeeee,
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5.S6 CMND/CCCD di duoc cip:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eveeeeenenn, 7. TON GIAO ... oo, 8. QUOC HCH e,
0. Noi dang Ky Khai SINh: .....oc.ooiiiiiiieiee et
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et e bt e s e e beesabeebeessneenseas
12. Nghé nghiép: ...coovvveeeeeeranee. 13. Trinh @0 NOC VAN ...
14. Ho, chit @8m va tEN CUA Cha: ...ooiiiiiiiieiiiieee e
15. HQ, chit A€M VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt e e et e e e e e e s esaabaeeeeas

16. Ho, chit d8m va t8N CUA VO (CHONE): ...voeoeeeeeeeeeeee e

18. Pic diém nhéan dang;

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21. Pon vi lap:.............
Cai phai Trd phai Gitra phai Nhan phai Ut phai
Cai trai Tro tréi Gitra trai Nhan trai Ut trai
4 ngén chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

6. X4c nhin s6 Chirng minh nhéan dan khi cap thé Cin cwéc cong din chua co
thong tin trong Co s& dir liu quoc gia vé dan cw

6.1. Trinh ty thuc hién

Budc 1: Cong dan dién thong tin yéu cau vao To khai Can cude cong dan tai Bo
phan Tiép nhan va Tra két qua cap huyén, trong To khai Can cudc cong déan, cong dan ghi
“c6” yéu cau cap gidy xac nhan so6 Chimg minh nhan dan.

Budc 2: Nop ho so tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cap huyén.

Budc 3: Thoi gian tra “Gidy xac nhan sé Chimg minh nhan dan” nhu thoi gian ghi
trén gidy hen tra thé Can cude cong dan.
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6.2. Cach thirc thue hién: Truc tiép tai BO phan Tiép nhan va Tra két qua cép
huyén.

6.3. Thanh phén, s6 lwgng ho so

a) Thanh phan ho so

- S6 ho khau;

- To khai Can cudce cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

- Phiéu thu nhan thong tin cin cude cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

b) S6 lwong hé so: 01 (mot) bo.

6.4. Thoi han giai quyét: nhu thoi gian tra thé Can cude cong dan.

6.5. P6i twong thyc hién thi tuc hanh chinh: Cong dan Viét Nam tir du 14 tudi

tro 1én, dang cu tra trén lanh thd Viét Nam da duoc cap Ching minh nhan dan (9 sd) c6
yéu cau cap thé Can cudc cong dan.

6.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: D61 Canh sat quan ly hanh chinh vé
trat tu xa hoi, Cong an cap huyén.

6.7. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Gidy xac nhan s6 Chimg minh nhan
dan.

6.8. L¢ phi: Khong.

6.9. Tén mau don, mau to khai

- To khai Céan cudc cong dan (ky hi¢u 1a CCO1);

6.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

6.11. Can ctr phap ly cuaa thu tuc hanh chinh

- Thong tu sd 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cia B¢ Cong an quy dinh chi

tiét mot s6 diéu cua Luat Can cu:ép cong dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Can cudc cong dan;

- Thong tu s6 66/2015/TT- BCA, ngay 15/12/2015 cua Bo Cong an quy dinh vé

biéu mau sir dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudc cong dan, tang thu can cudc
cong dan va Co sé dit liéu qudc gia vé dan cu.

Mau CCO1 ban hanh kém theo
Thong tw s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc





3. Ngay, thdng, nam sinh:............. [ociiiann. [ociiiiiiiin, ; 4. G161 tinh (Nam/nl):...eeeeeeneeeiienienieenen.
5. S5 CMND/CCCD "

17. Ho, chit dém va tén ctia cha™:.....o.ooooeeeeeeeeeeeeen, Qudc tich:.....ooveeiiiiiieiin,

S6 CCCD/CMND":

18. Ho, chit dém va t&n ctia me™ ..o Qudc tich:.....oovveeieiieiin,

S6 CCCD/CMND™:

19. Ho, chir dém va tén ctua vo (chéng)(l): ...................................... Quéc tich:. ..o

S6 CCCD/CMND:

20. Ho, chitr dém va tén ctiia nguoi BDHPY .o, e QUBC HCH: e
S6 CCCD/CMND":

21. Ho, chit d&m va tén cua chu hé(l): .......................................................................................

S6 CCCD/CMND:

- Cap, d0i, cAp lai the CAN CUGC CONG QAN .......veveeeeeeeeceeeeee e

- Xéc nhan s6 Ching minh nhan dan (CO/KRONE):.........ce.vveevererreeeeeeeereeeeeeeeeeeee e

- Chuyén phat bang duong Buu dién dén tin tay cong dan (cO/KhOng):.........coveeeveeeveeeeeeeeeenans
Dia Chi NNAN: oo S6 dién thoai:.........cevreernnnnene,

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ...
NGUOI KHAI
(Ky, ghi ro ho tén)

KET QUA XAC MINH
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Doi Tang thu cin cudce cong dan - Phong Canh sat QLHC vé TTXH tra 10i két qua ddi chiéu, xac minh
V61 ho so goc (co hode khong c6 ho so goe, néu ¢6 ho so goc thi co ndi dung gi khac voi to khai CCCD
hodc Phi€u thu nhén thong tin CCCD kém theo?)

........ , ngay.........thdng.......nam... ... ... Can bg tra ciru
................................................... (Ky, ghi ro ho tén)

Ghi chu:
- (1): Ghi chit in hoa di ddu.
- (2): Ghi s6 CMND/CCCD dd dwoc cdp lan gan nhat (néu la CMND ¢6 9 s6 thi 3 6 cudi gach chéo).
- (3): Déi trwong DGi Tang thir can cude cong dan Phong Canh sat QLHC vé TTXH.
- (*): Khéng badt budc cong dan phdi ké khai.
- CCCD la viét tat cia Can cude cong dan; CMND la viét tdt clia Chirng minh nhan dan; DDHP la viét
tat cua dai dién hop phap./.

- Phiéu thu nhan thong tin cin cudc cong dan (ky hiéu 1a CCO2).

Mau CC02 ban hanh kém theo

Thong tu s6 66/2015/TT-BCA ngay 15/12/2015

(Ma 56, mdi vach mjt PHIEU THU NHAN THONG TIN 17

,chi S ) ' ’ CAN CUOC CONG DAN '

SOtheé CCCD:uvnviiiiic e
1. Ho, Chif @8m VA tEN:......vviiiiiiiiiieeeeeee e e Anh chan dung 4cm
. . x 6cm

2. Ho, chit dém va tén goi Khadc (n€U CO):ueenvieeiieiiieieciieeeeeceeeeee,
3. Ngay, thang, nam sinh: 4. Gi6i tinh:......
5.S6 CMND/CCCD di duoc cip:
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Cép ngay:....... [eviiennn. [ivivinnin. NOT CAP: e
6. DANtOC. . .eveeeeenenn, 7. TON GIAO ... oo, 8. QUOC HCH e,
0. Noi dang Ky Khai SINh: .....oc.ooiiiiiiieiee et
TO. QUE QUAN: ..eeiieiiiiiie ettt ettt e e ettt e e e sttt e e s ettt e e e e abateessnaaeeesennsaeeeennnsaeesensaeas
L1, NOT thUONE Tttt ettt et e bt e s e e beesabeebeessneenseas
12. Nghé nghiép: ...coovvveeeeeeranee. 13. Trinh d6 NOC VAN: ...
14. Ho, chit G8m va tEN CUA Cha: ..oooiiiiiiiiiiiieeee et

15. HQ, chit @€m VA 181N CUA N ..eiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt e e e e e e e s esaaraaneeas

16. Ho, chir dém va tén cua vo (chéng): ...............................................................................

19. Loai cap:.................... 20. Caplanthi:......................... 21.Pon vi lap:.............
Cai phai Tré phai Giira phai Nhan phai Ut phai
Céi tréi Trd tréi Giira trai Nhén trai Ut trédi
4 ngén chum tay trai 4 ngén chum tay phai
22. Can bd kiém tra 23 , ngay......... thang... ..... nam.........
(ky, ghi ro ho tén) Nguwoi khai ky, ghi r6 ho tén

7. Xac nhan s6 Chirng minh nhin dan khi da dwoc cip thé Cin cuéc cong
dan
7.1 Trinh tu thuc hién

Budc 1: Cong déan da duoc gép thé Can cude cong dan co nhu cau dugc cap gidy xac
nhén s6 Chirng minh nhan dan chuan bi ho so theo quy dinh.

Budc 2: Nop hd so tai Bo phan Tiép nhén va Tra két qua cép huyén.
Budc 3: Nhan két qua

7.2. Cach thire thwe hién: Truc tiép tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua céap
huyén.
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7.3. Thanh phin, s6 hrong ho so

a) Thanh phan ho so

- Thé Can cudc cong dan;

- Ching minh nhan dan (12 s6) di bi cit goc (néu cb);

- Ching minh nhan dan (9 sd) da bi cit goc (néu co).

b) 86 lirgng hé so: 01 (mot) bo.

7.4. Thoi han giai quyét: nhu thoi gian tra thé Can cude cong dan dbi voi trudong
hop cap lai.

7.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Cong déan Viét Nam tir du 14 tudi

tro 1én, dang cu tra trén lanh tho Viét Nam d3 duogc cap, doi, cap lai thé Can cudc cong
dan hodc mat gidy x4c nhan sé6 Chirng minh nhan dan di duoc cép.

7.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: Doi Canh sat quan 1y hanh chinh vé
trat tu xa hoi, Cong an cap huyén.

7.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhan sé6 Chimg minh nhan
dan.

7.8. Lé phi: Khong.

7.9. Tén miu don, miu to khai: Khong.

7.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

7.11. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Thong tu s6 07/2016/TT-BCA, ngay 01/02/2016 cta B6 Cong an quy dinh chi
tiét mot so dieéu cua Luat Cén cuc’r’c c@ng dan va Nghi dinh s6 137/2015/ND-CP, ngay
31/12/2015 quy dinh chi tiét mot sO di€u va bién phap thi hanh Luat Can cude cong dan,

- Thoéng tu s6 66/2015/TT-BCA, ngay 15/12/2015 cua B Coéng an quy dinh vé
bi€u mau sir dung trong cong tac cap, quan ly thé Can cudce cong dan, tang thu can cudc
cong dan va Co sé dir li¢u qudc gia vé€ dan cu.

III. Linh vie Quén Iy nganh nghé kinh doanh cé diéu kién

1. Cap gi?i)‘f chirng nhin da diéu kién vé an ninh, trit tw dé lam nganh, nghé
kinh doanh cé dieéu kién

1.1. Trinh ty thyc hién

- Buée 1: Té chure, ca nhan c6 nhu cau dugc cap gidy chimg nhén du diéu kién vé
an ninh, tré‘g tu dé kinh doan,h mot s@ nganh, nghé kinh doanh c6 di€u ki¢n ndp ho so tai
B0 phéan Tiép nhan va Tra két qua cap huyén.

- Budc 2: Can b tiép nhan kiém tra tinh hop 1¢ va thanh phan cua hd so. Néu ho
s0 hop 1¢ va du thanh phan thi thy Iy giai quyét va cap Phi€u nhan ho so; néu ho so
khong hop 1€ hoac thi€u thanh phan thi tra lai va huéng dan bd sung hoan chinh.

- Bu’('rc" 3: Can cﬁ’ theo ngéy hen trén Phiéu nhém hd 50, td chire, ca nhan dén noi
ndp ho so dé nhan két qua gidy chung nhan da di€u kién v€ an ninh, trat tu dé kinh
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doanh mdt s nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién.

1.2. Cach thirc thwe hién: Tryc tiép tai B6 phan Tiép nhan va Tra két qua cap
huyén.

1.3. Thanh phén, s6 lwrgng hd so

a) Thanh phan ho so

- Vin ban dé nghi cép Giéy chung nhan du diéu kién vé an ninh, trét tu.

- NOp ban sao hop 1¢ mot trong cac loai gidy to sau: Gidy chung nhan dang ky
doanh nghi¢p (theo quy dinh tai Nghi dinh s6 43/2010/ND-CP ngay 15/4/2010 vé dang
ky doanh nghiép); Gidy ching nhan dang ky kinh doanh; Giay ching nhan dau tu; Giay

chimg nhan dang ky hoat dong (d6i voi chi nhanh doanh nghiép); Gidy ching nhan dang
ky thué (d6i véi cac to chire su nghiép co thu).

Cac nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat ty cia ho kinh doanh
phai co Glay ching nhan dang ky ho kinh doanh theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 49,
khoan 1 Diéu 51 Nghi dinh s6 43/2010/ND-CP.

- Ban sao hop 18 tai liéu chimg nhan du diéu kién vé phong chay va chira chay theo
quy dinh cua phap luat hién hanh.

- Ban khai 1y lich (c6 dan 01 anh 4 x 6 cm) ctia ngudi ding dau doanh nghiép, chi
nhanh, van phong dai dién, nguoi dai dién theo phap luat cua co so kinh doanh ¢6 diéu
kién vé an ninh, trat tu (c6 chimg nhan ctia Uy ban nhan dan x4, phuong, thi tran noi
dang ky ho khau thuong tri hodc co quan nha nudc quan 1y true tiép). Néu 13 ngudi nude
ngoai hodac nguoil Viét Nam dinh cu’,é nudc ngoai, pl}éi cO ban khai nhép sur (c(),déln 01
anh 4 x 6 cm), ban photocopy ho chiéu, thé cu tri (xuat trinh ban chinh dé doéi chiéu).

b) §6 hwong hé so: 01 (mdt) bo.

1.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc.

1.5. Pdi twong thure hién thii tuc hanh chinh: t6 chirc, ca nhan.

1.6. Co quan thyc hi¢n tha tuc hanh chinh: Cong an cap huyén chiu trach
nhiém tiép nhan ho so va tham dinh cép Glay ching nhén du diéu kién vé an ninh, trat tu
cac co 8o (trir cac co s thude thAm quyén giai quyét cia Cuc Canh sat quan ly hanh

chinh vé trat tur xa hoi va Phong Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat tu xa hoi, Cong an
tinh, thanh pho truc thuoc Trung vwong):

- Kinh doanh dich vu cam do.

- Pai 1y kinh doanh gas, cac cura hang ban gas chai, tram nap gas vao chai va 6 to,
tram cap gas.

- Kinh doanh thiét bi phat tin hiéu cua xe dugc quyén uu tién.
- Kinh doanh karaoke, xoa bop (massage, tim quat).

- Céc co so kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu khong phai 1a doanh
nghiép: cho thué luu tra; hoat dong in.

- Céc t6 chuc su nghiép co6 thu hoat dong kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat
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tu cua co quan, to6 chure thude cap huyén.

1.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Gidy ching nhan du diéu kién vé an
ninh, trat ty dé lam nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién.

1.8. L& phi (néu c6): 300.000 déng/lan
1.9. Tén mau don, miu to khai (néu co):
- Vin ban dé nghi cép Giéy chuing nhan du diéu kién vé an ninh, trét tu.

1.10. Yéu céu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh (néu c¢é): dam bao diéu
kién vé an ninh, trat tu theo quy dinh tai Diéu 4, Théng tu s6 33/2010/TT-BCA, ngay
05/10/2010 ctia B§ Cong an quy dinh cu thé diéu kién vé an ninh trat tu d6i véi mot sd
nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién. Cy thé 1a:

1. Ngudi dung dau doanh nghiép, chi nhanh, vin phong dai dién va nguoi dai dién
theo phép luat ctia co sé kinh doanh cé diéu kién vé an ninh, trat tu phai c6 1y lich 1o
rang va khong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai Piéu 3 Nghi dinh sO
72/2009/ND-CP, ngay 03/9/2009 cua Chinh phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu
d6i voi mot s6 nganh nghé kinh doanh cé diéu kién.

2. Phai duy tri va dam bao thuc hién dang cac diéu kién vé an ninh, trat tu trong
sudt qua trinh hoat dong kinh doanh; chap hanh quy dinh vé trat tu, an toan cong cong,
vé sinh méi truong va khong nam trong khu vue, dia diém ma phéap luat cam hoat dong
kinh doanh.

3. Ngoal quy dinh néu trén, cac co sé kinh doanh dudi day con phai bao dam cac
diéu kién vé phong chay, chita chay nhu sau:

a) Cac co sO san xuat, kinh doanh, bao quan, st dung vat liéu nd cong nghiép va
Nitrat Amon ham luong cao (tur 98,5% trd 1€n); san xuat kinh doanh gas; san xuat phao
hoa; kinh doanh vii truong; kinh doanh luwu trG tir 5 tang trd 1én phai c6 tham duyét,
nghiém thu vé phong chay va chira chay ctia co quan c6 tham quyén.

b) Céac co so kinh doanh luu tra tir 4 ting trd xudng; san xuat, kinh doanh, sira
chira cong cu hd trg; tro choi dién tir ¢ thuong danh cho ngudi nudce ngoai, casino; hoat
dong in (trir photocopy mau); kinh doanh dich vu cam d6; kinh doanh karaoke; xoa bop
(massage) phai c6 bién ban kiém tra an toan vé phong chdy va chita chay.

4. Péi voi cac co s0 kinh doanh c6 su dung vat licu nod cong nghiép thi tai licu
ching nhén du diéu kién vé phong chay va chira chay trong thanh phan ho so dé nghi cap
Gidy chtng nhan du diéu kién vé an ninh, trat ty 12 tai lidu ching nhan du diéu kién vé
phong chay va chita chay tai khu vuc kho bao quan vat liéu n6 cong nghiép. Truong hop
co so kinh doanh thué kho bao quan vat liéu nd cong nghiép thi phai c6 gidy to dé chimg
minh viéc thué kho.

5. Cac co s& kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat ty thudc mot trong cac
truong hop sau day khong phai ndp tai liéu ching nhan da di€u kién vé phong chay va
chira chay:

a) Co sO nam trong cac toa nha dd dugc thiét ké, thim duyét vé phong chay va
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chira chay.

‘t)) Cac co sd san ),(uét con dau; dich vu doi no; dich vu thm quét; photocopy mau;
san xuat, kinh doanh thiét bi phat tin hiéu ctia xe dugc quyén uu tién.

1.11. Can cir phap ly cia tha tuc hanh chinh

- Nghj dinh s6 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 ctia Chinh phu quy dinh diéu kién
v€ an ninh, trat ty doi vé1 mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh c¢6 diéu kién.

- Thong tu s,é 42/2017/TT-BCA, ngay 20/10/2017 cua B Cong an quy dinh chi
tiét thi hanh mcf):c so dicu cua Nghi dinh s6 96/2016/ND;CP, ngay 0‘1/7{2016 cua Chinh
phu quy dinh di€u kién v€ an ninh, trat tu do6i vdi mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh
co diéu kién.

- Thong tu s6 218/2016/TT-BTC, ngay 10/ 11/2016 cua B Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung phi tham dinh diéu kién thudc linh vyc an

ninh, phi sat hach cap chung chi nghiép vu bao v¢; 1€ phi cap gidy phép quan 1y phao; 1¢
phi cap gidy phép quan 1y vii khi, vat lidu nd, cong cu hd tro.

............ M, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

S6CV (néucé): eeee. , ngay ...... thang ....... nam .......

V/v dé nghi cp Gidy chirng nhan du

diéu kién v€ an ninh, trat tu

Kinh U e T e
Thuc hién Nghi dinh $6 ...../2016/ND-CP ngay 01 thang 7 ndm 2016 ctua Chinh

pht “Quy dinh di€u kién v€ an ninh, trat ty d6i véi mot s6 nganh, nghé dau tu kinh
doanh co diéu kién”.
Tén co so kinh doanh: ..o,

Piachi: ..o Sd dién thoai ¢ dinh: .o

. A sa o 1.3
Tén co quan cap va tén van bAN:™ ......coocieiieiieieieeeeeeee e
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mc’ri/céip dé)i/cép lai) Giéy chimg nhan dua diéu kién vé an ninh, trat tu dé lam nganh,

NENE: e

LY do @8 NZNT CAP: e,

Dia diém kinh doanh tai: ........cooceurereenereerneeiereinereeneeseseisseseesessenens

Nguoi dimg tén trong Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trat ty ciia co s
kinh doanh: (ON@/DA) .....oevvieeiiiiiie e ;

Sinh ngay: ....... thang ...... nam ........ £ QUOC tHCR ceeeeeeee e, ;

Gidy CMND (Cin cudc cong dan, HO chiéu) 86: ....ooeveveveeeeeeeeieean. ;
cip ngay: ....... thang ...... nam ........ L CO QUAN CAP: oo,

Noi diang k¥ ho Khau thurong tri: .......c.ooeveeueeeeeeeeeeeeeee e

ChO & HIBN NAY: .eeeeeieeeceeeee e

Chtrc danh trong co s& kinh doanh: ..o ;

Chung toi xét thdy co sd kinh doanh ctia chiing t6i da du diéu kién vé an ninh trat
tur theo quy dinh tai Nghi dinh sb: ......./2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 dé lam
nganh, nghé dau tur kinh doanh: ............cccoovoeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

To1 hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh xac cua céc tai liéu va nd1 dung céc

tai li¢u c6 trong bd ho so gui kem theo van ban dé nghi nay.

VAay d& nghi .veeveeeeeeeeeeeene. e . giai quyét./.
Ho so giri kém gom: PAI DIEN CO SO KINH DOANH
(thong ké tai liéu giri kém theo) (Ky tén; dong dau - néu cd)

"' Tén co so kinh doanh.
*Co quan cép Giéy ching nhén an ninh trat tu.

3 Tén van ban quy dinh tai khoan 2 Diéu 19 Nghi dinh sd..../2016/ND-CP.
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- Mau PDla: Ban khai 1y lich nguoi 1am nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién vé
an ninh, trat tu;
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIETNAM . .\

DPoc lap - Tw do - Hanh phuac theo TT s6 33/2010/TT-BCA
ngay 05/ 10/ 2010

Anh
(4x6 cm)

BAN KHAI LY LICH

ia nguwdi 1am nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién vé ANTT

L. HO VAN o . Nam/Nir...............
2. Sinh ngay ...... thang ...... nam.........

3. Gidy CMND 8¢ ..vvevvneeennne.. Ngay cap: ......... NOTCAP. e
4.Dantdc: ...l Ton gldo: ................. Quéc tich: ...
S NGUYEN QUAN ettt ettt ettt e e et e et e e e e
6. Noi dang ky ho Khau thuong tri: ..........ooe et
T.NOTAANE Ky tam trl: ..o e e

8. Trinh A0 hOC VAN ....oe e

............................................................................................................

. I-QUAN HE GIA PINH
(GOom bo, me, vo hoac chong, con, anh, chi em rudt)

Nam sinh Noi dang ky Nghé nghiép
Nam Nir HO khau thuong tra

S6TT Ho va tén Quan hé
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II. TOM TAT QUA TRINH HOAT PONG CUA BAN THAN
1 - Thoi gian, nghé nghiép, chire vu, noi hgc tip va lam viée

.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

To61 cam doan nhitng nd1 dung khai trong ban 1y lich 1a ding sy that. Néu sai td1 xin
hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luat./.

Xdc nhan cia UBND phuong, xd, thi tran ,ngdy......thang......nam 20.....

noi ding ky hd khiu thwong tri hoiic co quan (Nguoi khai ky, ghi 16 ho tén)
nha nwéc tryce tiép quén ly ’ )
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- Mau PDI1b: Ban khai nhan su ding cho nguwoi nwée ngodi.
Madu PD1b ban hanh kém theo
Thong tw so 33/2010/TT-BCA ngay 05/10/2010

Anh
(4x6 cm) BAN KHAI NHAN SU
Individal decleration
Dung cho nguoi nudc ngoai

(For foreigner)

L. HO t@N(CAIE i1 OQ): ...oveeeeeieieeeeeeeeee ettt e varae e e

To1 cam doan nhitng ndi dung khai trén day 1a ding sy that.
I swear the above declarations are true of which.

(Ky- signature)
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2. Cap ddi gidy ching nhin di diéu kién vé an ninh, trat tw dé kinh doanh
mot so0 nganh, nghé kinh doanh c6 diéu ki¢n

2.1. Trinh ty thyc hién

- Budc 1: T chirc, ca nhan c6 nhu cau duoc cip d6i gidy chimg nhan du diéu kién
vé an ninh, trat tu dé kinh doanh mot sb nganh, nghé kinh doanh c6 diéu kién nop hd so
tai co Cong an quan, huyén, thi xa, thanh phé thudc tinh, thanh phé truc thuoc Trung
wong vao gid hanh chinh cac ngay lam viéc trong tuan.

- Budc 2: Can bd tié::p nhan kiém tra tinh hop 1¢ va thanh phan cua hd so. Nég ho
s0 hop 1€ va du thanh phan thi thu 1y giai quyét va cap Phi€u nhén ho so; néu ho so
khong hop 1€ hodc thiéu thanh phan thi tra lai va huéng dan bo sung hoan chinh.

- Budc 3: Can ctr theo ngay hen trén Phi€u nhan ho so, t6 chirc, ca nhan dén noi
ndp ho so dé nhan két qua gidy ching nhan dua di€u kién v€ an ninh, trat ty dé kinh
doanh mdt s06 nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién.

2.2. Cach thire thwe hién: Truc tiép tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cép
huyén.

2.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

a) Thanh phdn hé so

- Vian ban dé nghi cap d6i Gidy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu; trong do
néu ro 1y do.

- Nop ban sao hop 1¢ tai liéu lién quan dén su can thiét phai cap d6i Gidy chung
nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu.

- S6 luong hd so: 01 (mot) bo.

2.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc.

2.5. Poi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: t6 chic, ca nhan.

2.6. Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Cong an cép huyén chiu trach
nhiém tiép nhan hd so va tham dinh cap d6i G1ay ching nhan du diéu kién vé& an ninh,
trat tu cac co so (tru cac co so thudce tham quyén giai quyét ca Cuc Canh sat quan ly
hanh chinh vé trat tu x4 hoi va Phong Canh sat quan 1y hanh chinh vé trat tu xa hoi, Cong
an tinh, thanh phd truc thudc Trung uong):

- Kinh doanh dich vu cam db.

- Pai 1y kinh doanh gas, cac cura hang ban gas chai, tram nap gas vao chai va 6 to,
tram cap gas.

- Kinh doanh thiét bi phat tin hiéu cta xe dugc quyén uu tién.
- Kinh doanh karaoke, xoa bop (massage, tim quat).

- Céc co so kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu khong phai 1a doanh
nghiép: cho thué luu tra; hoat dong in.

- Céc t6 chure su nghiép co thu hoat dong kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat
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tu cua co quan, to6 chure thude cap huyén.

2.7. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan du diéu kién vé an
ninh, trat ty dé lam nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién.

2.8. Lé phi (néu ¢6): 300.000 dong/lan
2.9. Tén miu don, méu to khai (néu cé):
- Vin ban dé nghi cép do6i Giéy chung nhan du diéu kién vé an ninh, trét tu.

2.10. Yéu ciu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh (néu c6): dam bao diéu
kién vé an ninh, trat tu theo quy dinh tai Diéu 4, Théng tu s6 33/2010/TT-BCA, ngay
05/10/2010 cua B6 Cong an quy dinh cu thé diéu kién vé an ninh trat tu d6i véi mot sd
nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién. Cuy thé 1a:

1. Ngudi dung dau doanh nghiép, chi nhanh, vin phong dai dién va ngudi dai dién
theo phép luat cta co sé kinh doanh cé diéu kién vé an ninh, trat ty phai c6 1y lich 10
rang va khong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai Piéu 3 Nghi dinh sO
72/2009/ND-CP, ngay 03/9/2009 cua Chinh phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu

d61 v6i mot sd nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién.

2. Phai duy tri va dam bao thuc hién ding cac diéu kién vé an ninh, trat tu trong
sudt qua trinh hoat dong kinh doanh; chap hanh quy dinh vé trat tu, an toan cong cong,
vé sinh méi truong va khong nam trong khu vuc, dia diém ma phap luat cAm hoat dong
kinh doanh.

3. Ngoal quy dinh néu trén, cac co sé kinh doanh dudi day con phai bao dam cac
diéu kién vé phong chay, chita chay nhu sau:

a) Cac co sO san xuat, kinh doanh, bao quan, st dyng vat licu nb cong nghiép va
Nitrat Amon ham lugng cao (tir 98,5% tré 1€n); san xuat kinh doanh gas; san xuat pho
hoa; kinh doanh vii truong; kinh doanh luwu trG tir 5 tang trd 1én phai c6 tham duyét,
nghiém thu vé phong chay va chira chay ctia co quan c6 thim quyén.

b) Céac co so kinh doanh luu tra tir 4 ting trd xudng; san xuét, kinh doanh, stra
chira cong cu hd trg; tro choi dién tir co thuong danh cho ngudi nudce ngoai, casino; hoat
dong in (trir photocopy mau); kinh doanh dich vu cam d6; kinh doanh karaoke; xoa bop
(massage) phai c6 bién ban kiém tra an toan vé phong chay va chira chay.

4. Péi voi cac co s0 kinh doanh c6 su dung vat licu nod cong nghiép thi tai licu
ching nhén du diéu kién vé phong chay va chira chay trong thanh phan ho so dé nghi cap
Gidy chtng nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu 13 tai liéu ching nhan du diéu kién vé
phong chay va chita chay tai khu vuc kho bao quan vat liéu n6 cong nghiép. Truong hop
co so kinh doanh thué kho bao quan vat liéu nd cong nghiép thi phai c6 gidy to dé chimg
minh viéc thué kho.

5. Cac co s& kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trit tu thuoc mot trong cac
truong hop sau day khong phai ndp tai liéu chimg nhan da di€u kién vé phong chay va
chira chay:

a) Co sO nam trong cac toa nha dd dugc thiét ké, thim duyét vé phong chay va
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chira chay.

‘t)) Cac co sd san >,<u€’1t con dau; dich vu doi no; dich vu thm quét; photocopy mau;
san xuat, kinh doanh thiét bi phat tin hiéu ctia xe dugc quyén uu tién.

2.11. Can cir phap ly cua thi tuc hanh chinh

- Nghj dinh s6 96/2016/NDP-CP, ngay 01/7/2016 ciia Chinh phu quy dinh dicu ki¢n
v€ an ninh, trat ty do1 vé1 mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién.

- Thong tu s,é 42/2017/TT-BCA, ngay 20/10/2017 cua B Cong an quy dinh chi
ti€t thi hanh mcf):c so dicu cua Nghi dinh s6 96/2016/ND:CP, ngay 01/7{2016 cua Chinh
phu quy dinh diéu kién v€ an ninh, trat tuy do6i vdi mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh
co diéu kién.

- Thong tu s6 218/2016/TT-BTC, ngay 10/ 11/2016 cua B Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, ndp, quan ly va str dung phi tham dinh diéu kién thudc linh vuc an

ninh, phi sat hach cap chung chi nghiép vu bao ve¢; 1¢ phi cap gidy phép quan 1y phao; 1¢
phi cap gidy phép quan 1y vii khi, vat lidu nd, cong cu hd tro.

............ M, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

S6CV (néu co): eeeee. , ngay ...... thang ....... nam .......

V/v dé nghi cip Gidy chirg nhan du

diéu kién v€ an ninh, trat tu

4 L2
mn Ul
D I L R R R R

Thuc hién Nghi dinh $6 ...../2016/ND-CP ngay 01 thang 7 ndm 2016 ctua Chinh
phu “Quy dinh diéu kién vé an ninh, trat ty d6i v6i mot s nganh, nghé dau tu kinh

doanh co diéu kién”.
Tén co sd kinh doanh: ...........oooooiiiiiiiiiiii
Piachi: ..o S6 dién thoai c6 dinh: ................

. A sa o 1.3
Tén co quan cap va tén van bAN:™ ......coocieiieiieieieeeeeeee e
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mc’ri/céip dé)i/cép lai) Giéy chimg nhan dua diéu kién vé an ninh, trat tu dé lam nganh,

NENE: e

LY do @8 NZNT CAP: e,

Dia diém Kinh doanh tai: .......ovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo

Nguoi ding tén trong Gidy ching nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu ctia co s
kinh doanh: (ON@/DA) .....ovevviiiiiiieeeee e ;

Sinh ngay: ....... thang ...... nam ........ £ QUOC tHCR ceeeeeeee e, ;

Gidy CMND (Cin cudc cong dan, HO chiéu) $6: ....ooeevveeeveeeeeeeeieeeann. ;
cip ngay: ....... thang ...... nam ........ 2 CO QUAN CAP: oo,

Noi ding k¥ ho Khau thurong tri: .......c.ooeveeeeeeeeeeeeeeeeee e

ChO & HIBN NAY: .eeeeeieeeeeeeeeeeeeee e

Chtrc danh trong co s& kinh doanh: ..........ccooooiiiiiiiii ;

Chung toi xét thdy co s¢ kinh doanh ctia chiing t6i di du diéu kién vé an ninh trat
tur theo quy dinh tai Nghi dinh sd: ......./2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 dé lam
nganh, nghé dau tu kinh doanh: ............c.occoviueeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

To1 hoan toan chiu trach nhiém vé tinh chinh xac cua céc tai liéu va nd1 dung céc

tai liéu c6 trong bo ho so giri kém theo vin ban dé nghi nay.

VAay d& nghi .oeoveeeeeeeeeeenen. e . giai quyét./.
Ho so giri kém gom: PAI DIEN CO SO KINH DOANH
(thong ké tai liéu giri kém theo) (Ky tén; dong dau - néu cd)

! Tén co s6 kinh doanh.
% Co quan cép Gidy chimg nhan an ninh trat ty. )
3 Tén vin ban quy dinh tai khoan 2 Piéu 19 Nghi dinh s..../2016/ND-CP.

3. Cép lai gidy chirng nhin du diéu kién vé an ninh, trat ty dé kinh doanh mét
s0 nganh, nghé kinh doanh cé di¢u ki¢n
3.1. Trinh ty thuc hién
‘ - Budc 1: T ghﬁ’c, ca nhan co nhu cau duoc qép lai giéy chung phém du diéu lgién
v€ an ninh, trdt ty dé€ kinh doanh mét s6 nganh, nghé kinh doanh c6 di€u kién ndp hod so
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tai B phan Tiép nhan va Tra két qua cap huyén.

- Bude 2: Can bd tiép nhan kiém tra tinh hop 1¢ va thanh phan cua hd 50. Nél‘l hd
s0 hop 1¢ va du thanh phan thi thu Iy giai quyét va cap Phi€u nhan ho so; néu ho so
khong hop 1€ hoac thi€u thanh phan thi tra lai va huéng dan boé sung hoan chinh.

- Budc 3: Can ctr theo ngay hen trén Phi€u nhan ho so, t6 chire, cd nhan dén noi
ndp ho so dé nhan két qua gidy chung nhan da di€u kién v€ an ninh, trat tuy dé kinh
doanh mdt s6 nganh, ngh¢ kinh doanh cé diéu kién.

3.2. Cach thire thwe hién: Truc tiép tai Bo phan Tiép nhan va Tra két qua cép
huyén.

3.3 Thanh phan, s6 hrong ho so

a) Thanh phan hé so

- Van ban dé nghi cép lai Giéy chung nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu; trong do
néu ro 1y do.

- Nop ban sao hop 1€ tai liéu lién quan dén sy can thiét phai cip lai Gidy chimg
nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu.

b) 86 lwong hé so: 01 (mdt) bo.

3.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc.

3.5. Pdi twong thue hién thii tuc hanh chinh: t6 chirc, c4 nhan.

3.6. Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Cong an cép huyén chiu trach
nhiém tiép nhan ho so va tham dinh cap lai Glay ching nhan du diéu kién vé an ninh, trat
tur cac co so (trur cac co so thudce tham quyén giai quyét cta Cuc Canh sat quan Iy hanh
chinh vé trat tu xa hoi va Phong Cénh sat quan ly hanh chinh vé trat tu x3 hoi, Cong an
tinh, thanh phd truc thudc Trung wong):

- Kinh doanh dich vu cam do.

- Dai 1y kinh doanh gas, céac ctra hang ban gas chai, tram nap gas vao chai va 6 to,
tram cap gas.

- Kinh doanh thiét bi phat tin hiéu cua xe dugc quyén uu tién.
- Kinh doanh karaoke, xoa bop (massage, tim quat).

- Cac co s¢ kinh doanh co diéu kién vé an ninh, trat ty khong phai 1a doanh
nghiép: cho thué luu tra; hoat dong in.

- Céac to chtrc su nghiép c6 thu hoat dong kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat
tu cua co quan, to6 chure thude cap huyén.

3.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan du diéu kién vé an
ninh, trat ty dé lam nganh, nghé kinh doanh cé diéu kién.

3.8. Lé phi (néu c¢6): 300.000 dong/lan

3.9. Tén miu don, miu to khai (néu cé):
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- Van ban dé nghi crflp lai Giéy chimg nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu.

3.10. Yéu ciu, diéu kién thuwc hién thi tuc hanh chinh (néu c6): dam bao diéu
kién vé an ninh, trat tu theo quy dinh tai Diéu 4, Thong tu s6 33/2010/TT-BCA, ngay
05/10/2010 quy dinh cu thé diéu kién vé an ninh trat ty d6i véi mot sb nganh nghé kinh
doanh c6 diéu kién. Cu thé 1a:

1. Ngudi ding dau doanh nghiép, chi nhanh, vin phong dai dién va ngudi dai dién
theo phéap luat cua co s& kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat tu phai co6 1y lich 10
rang va khong thudc mot trong cac truong hop quy dinh tai Pidu 3 Nghi dinh s6
72/2009/ND-CP, ngay 03/9/2009 ctia Chinh phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu
d6i voi mot s6 nganh nghé kinh doanh c6 diéu kién.

2. Phai duy tri va dam bao thuc hién dang cac diéu kién vé an ninh, trat tu trong
sudt qua trinh hoat dong kinh doanh; chap hanh quy dinh vé trat tu, an toan cong cong,
vé sinh méi truong va khong nam trong khu vuc, dia diém ma phap luat cAm hoat dong
kinh doanh.

3. Ngoai quy dinh néu trén, cac co s¢ kinh doanh duoi day con phai bao dam cac
diéu kién vé phong chay, chita chay nhu sau:

a) Cac co sO san xuat, kinh doanh, bao quan, st dung vat liéu nb cong nghiép va
Nitrat Amon ham lugng cao (tir 98,5% trd 1€n); san xuat kinh doanh gas; san xuat phao
hoa; kinh doanh vii truong; kinh doanh luu tri tir 5 tang trd 1én phai c6 tham duyét,
nghiém thu vé phong chay va chita chay ciia co quan c6 tham quyén.

b) Céac co so kinh doanh luu tra tir 4 ting trd xudng; san xuét, kinh doanh, sira
chita cong cu hd tro; tro choi dién tir ¢ thudng danh cho ngudi nude ngoai, casino; hoat
dong in (trr photocopy mau); kinh doanh dich vu cam dd; kinh doanh karaoke; xoa bop
(massage) phai co bién ban kiém tra an toan vé phong chay va chira chay.

4. Boi v6i cac co so kinh doanh c6 s dung vat li¢u nd cong nghiép thi tai licu
chtng nhan du diéu kién vé phong chdy va chita chay trong thanh phan hd so dé nghi cp
Gidy chtng nhan du diéu kién vé an ninh, trat tu 13 tai lidu ching nhan du diéu kién vé
phong chay va chira chay tai khu vyc kho bao quan vat liéu n6 cong nghi¢p. Truong hop
co s& kinh doanh thué kho bao quan vat liéu nd cong nghiép thi phai co gidy to dé ching
minh viéc thué kho.

5. Cac co s¢ kinh doanh c6 diéu kién vé an ninh, trat ty thuéc mot trong céc
truong hop sau day khong phai ndp tai li€u chiing nhan du di€u kién vé phong chdy va
chira chay:

a) Co sO nam trong cac tda nha di dugc thiét ké, tham duyét vé phong chay va
chira chay.

b) Cac co s& san xuét con dau; dich vu doi ng; dich vu tim quét; photocopy mau;
san xuat, kinh doanh thiét bi phat tin hiéu ctia xe dugc quyén uu tién.

3.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh
- Nghi dinh s6 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 cta Chinh phu quy dinh diéu kién

v€ an ninh, trat ty do1 vé1 mot s6 nganh nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién.
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- Thong tu s6 42/2017/TT-BCA, ngay 20/10/2017 ctia B Cong an quy dinh chi
tiét thi hanh mot s6 diéu cua Nghi dinh sé 96/2016/ND-CP, ngay 01/7/2016 cta Chinh
phu quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu d6i v6i mot sb nganh nghé dAu tu kinh doanh
c6 diéu kién.

- Théng tu sb 218/2016/TT-BTC, ngay 10/11/2016 cua Bd Tai chinh quy dinh
murc thu, ché do thu, ndp, quan ly va sir dung phi thAm dinh dléu kién thudc linh vuc an
ninh, phi sat hach cap chung chi nghiép vu bao v¢; 1€ phi cap gidy phép quan 1y phao; 1¢
phi cap gidy phép quan 1y vii khi, vat lidu nd, cong cu hd tro.

............ M, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

S6 CV (néu co): eeeee. , ngay ...... thang ....... nam.......

V/v dé nghi cdp Gidy chirng nhan du

diéu kién vé an ninh, trt tu

Kinh gui: .cooooiiiiiiii 2 e
Thuc hién Nghi dinh $6 ...../2016/ND-CP ngay 01 thdng 7 nam 2016 ctia Chinh

pht “Quy dinh diéu kién vé an ninh, trat tu doi véi mot s6 nganh, nghé dau tu kinh

doanh c6 diéu kién”.

Tén co s& kinh doanh: ........coccoiiiiiiiiii e
Diachi: oo, SO dién thoai ¢6 dinh: .................
A A \ A - 9 ‘3
Tén co quan cap va tén van DAN:™ .......ccceeeviieiierierie e
................................... cap ngay ..... thang ...... nam .......

Thot han hoat dong ctia co s& kinh doanh (n€u ¢0) .....oocvvveeivieennnennn.
bénghi.................. (671 TSRS (cap
mdi/cap doi/cap lai) Giay chung nhan du di€u kién v€ an ninh, trat ty dé lam nganh,

NEHE: oo

LY do d€ nghi CAP: eveeeiieeiieeeeee e

Pia diém kinh doanh tai: ........ccccooviiiiiiii

Nguodi ding tén trong Gidy chirng nhan du di€u kién vé€ an ninh, trat tu cua co so
kinh doanh: (ON@/DA) ....eeevieiiiiiiee e ;





Sinh ngay: ....... thang ...... nam ........ ; quOC tich v ;

Gidy CMND (Cin cudc cong dan, Ho chiéu) $6: .....ovvvveeeveeeeeeennn, ;
cap ngdy: ....... thang ...... nam ........ S CO QUAN CAP: vereeeeeeeeeee e,
Noi dang ky ho Khau thurong tri: .......c.ooeveeveeeeeeeeeeeeeeeee e
ChO & BN NAY: .ot
Churc danh trong co s& kinh doanh: .........cccoooiieiiiiiiiiiiie, ;

Chung t6i xét thdy co s& kinh doanh ctia chiing t6i di du diéu kién vé an ninh trat
tu theo quy dinh tai Nghi dinh sb: ......./2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nim 2016 dé lam
nganh, nghé dau tu kinh doanh: ............c.coccoeievemeeeeeeeeeeeee e,

T61 hoan toan chiu trach nhi¢m vé tinh chinh xéc cua céc tai li¢u va né1 dung cac

tai liéu c6 trong bo ho so gui kém theo vin ban dé nghi nay.

Vay dé nghi .o.ooovvevveeveeenne, et . giai quyét./.
Ho so giri kém gom: PAI DIEN CO SO KINH DOANH
(thong ké tai liéu giti kém theo) (Ky tén; déng dau - néu co)

"' Tén co s kinh c}oanh.
2 Co quan cap Gidy chung nhan an niqh trat tu. ’
3 Tén van ban quy dinh tai khoan 2 DPiéu 19 Nghi dinh s0..../2016/ND-CP.
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